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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan luận án Tiến sỹ với tên đề tài: “NHỮNG ĐIỀU CHỈNH 

CỦA ASEAN TRONG QUAN HỆ VỚI MỸ TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH” 

là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi và tôi chịu trách nhiệm về tính trung 

thực của các thông tin, số liệu đưa ra trong luận án. 

 

                Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016 

                   Nghiên cứu sinh 

 

 

 

                      Nguyễn Phú Tân Hƣơng 
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LỜI CẢM ƠN 

 

Luận án này là kết quả học tập và nghiên cứu trong suốt hơn bốn năm qua 

của tôi. Để có thể hoàn thành Luận án này, ngoài những nỗ lực tìm tòi, nghiên 

cứu của cá nhân, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và sự động 

viên tinh thần vô cùng to lớn của nhiều người. Bởi vậy, nhân đây, tôi muốn dành 

lời cảm ơn này tới những người mà tôi biết ơn nhất và yêu quý nhất. 

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc và bày tỏ lòng kính 

trọng đến hai Thầy hướng dẫn: TS. Đỗ Sơn Hải, Trưởng Khoa Chính trị Quốc tế 

và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao và PGS.TS. Hoàng Khắc Nam, Trưởng 

Khoa Quốc tế học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà 

Nội - những người đã hướng dẫn, chỉ bảo và luôn theo sát em trong quá trình học 

tập và  nghiên cứu. Em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới GS. Vũ 

Dương Ninh, GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương, PGS.TS. Võ Kim Cương, GS. 

Trần Thị Vinh, PGS.TS. Phạm Quang Minh và các Thầy/Cô trong các Hội đồng 

bảo vệ Luận án. Những lời nhận xét mang tính xây dựng của các Thầy/Cô đã 

giúp em nhận ra những thiếu sót trong quá trình viết và hướng dẫn em cách 

chỉnh sửa để Luận án được hoàn thiện hơn. 

 Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn đến các chị/em làm việc tại Thư viện 

Học viện Ngoại giao, Thư viện của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn 

lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các anh chị ở Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao, 

Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao, Bộ 

Ngoại giao, những người đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình tìm đọc tài liệu 

và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn cũng như chia sẻ ý kiến cá nhân. Cảm ơn TS. 

Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Trưởng Khoa Đào tạo sau Đại học, và những đồng 

nghiệp, những người bạn thân thiết đã động viên, tiếp thêm sức mạnh cho tôi 

trong quá trình nghiên cứu và viết Luận án. 
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Cuối cùng, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến gia đình. Con xin cảm ơn 

bố mẹ, những người đã luôn âm thầm che chở, động viên, quan tâm và giúp đỡ 

con trong suốt mấy chục năm qua. Cảm ơn chồng và hai con đã trở thành điểm 

tựa tinh thần vững chắc cho em trong công việc và học hành, nghiên cứu trong 

hơn 4 năm. Chính vì gia đình mà tôi đã luôn nỗ lực phấn đấu, vươn lên và cũng 

nhờ nền tảng gia đình vững chắc mà tôi có thể yên tâm tập trung vào công việc 

và nghiên cứu.  

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016 

Nghiên cứu sinh 

 

 

Nguyễn Phú Tân Hƣơng 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Từ sau Chiến tranh lạnh, khu vực châu Á - Thái Bình Dương trở nên năng 

động và ngày càng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Khu vực 

không những có sự hiện diện về mặt địa lý và gia tăng ảnh hưởng của các cường 

quốc (như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Ấn Độ), các quốc gia tầm trung 

(như Australia, Hàn Quốc,..) và tổ chức khu vực khá thành công và năng động 

như ASEAN, mà còn chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong cán cân so sánh lực 

lượng. Liên Xô tan rã, trật tự thế giới hai cực cũng không còn, Mỹ trở thành siêu 

cường duy nhất trên thế giới và ở châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ muốn xây 

dựng một trật tự khu vực do Mỹ lãnh đạo. Tuy nhiên, vị trí số 1 khu vực đó của 

Mỹ ngày càng bị thách thức bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, cả về sức 

mạnh cứng và sức mạnh mềm. Trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực giữa Mỹ và 

Trung Quốc, ASEAN, một mặt, không ngừng phát triển cả về lượng lẫn chất và 

tăng cường đoàn kết nội khối, mặt khác, giữ vị trí cân bằng tương đối trong quan 

hệ với các nước lớn và vươn lên, đóng vai trò “trung tâm” trong nhiều cơ chế 

hợp tác đa phương về an ninh - chính trị và kinh tế trong khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương.   

Về mặt lý luận, nghiên cứu sự điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với 

Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh sẽ giúp giải đáp những câu hỏi: Liệu ASEAN với vai 

trò là tổ chức khu vực gồm 10 quốc gia vừa và nhỏ (hợp tác khá “lỏng lẻo”, lại 

không có lãnh đạo nhóm) có sự chủ động nào không hay luôn ở thế bị động 

trong quan hệ với siêu cường duy nhất trên thế giới - Mỹ? Nếu có thì ASEAN đã 

chủ động điều chỉnh quan hệ đối ngoại với Mỹ như thế nào? Trong mối quan hệ 

giữa nước nhỏ và nước lớn, nước lớn thường giữ vai trò chủ động hơn và chi 

phối quan hệ nhiều hơn, trong khi đó, nước nhỏ thường bị động hơn và đôi khi bị 

ép nhiều hơn. “Sự vượt trội về tầm vóc của một nước thường đi cùng với tâm lý 
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và hành vi nước lớn của nước đó so với các nước khác”. Nước lớn thường có 

tâm lý “đại quốc” và do vậy, có hành vi coi thường, chèn ép “tiểu quốc” [67].  

Trong trường hợp này, tập hợp của các quốc gia vừa và nhỏ, tuy có những thời 

điểm và trong một số vấn đề, bị chia rẽ, nhưng nhìn chung, đã có những điều 

chỉnh hợp lý và ứng xử tương đối khôn khéo với siêu cường, góp phần đạt được 

những mục tiêu trong quan hệ với Mỹ nói riêng và mục tiêu chung của ASEAN. 

Sự lớn mạnh của ASEAN, việc tăng dần tính chủ động, tích cực của 

ASEAN và bối cảnh thế giới thay đổi sau Chiến tranh lạnh đã khiến cho tính 

chất của mối quan hệ ASEAN - Mỹ biến chuyển rõ rệt. Trong những năm đầu 

sau khi thành lập, năm nước thành viên ASEAN là những nước nhỏ, mới giành 

độc lập nên phải dựa vào sự viện trợ, đầu tư của Mỹ về mặt kinh tế và ô bảo hộ 

về mặt an ninh, đặc biệt, đối với các nước đồng minh truyền thống của Mỹ, sự lệ 

thuộc này càng cao hơn. Sang thập kỷ 80 của thế kỷ XX, ASEAN giảm dần sự 

phụ thuộc vào Mỹ. Từ sau Chiến tranh lạnh, tính độc lập, tự chủ trong các quan 

hệ đối nội và đối ngoại của ASEAN ngày càng tăng lên. ASEAN có sự chủ động 

nhất định trong quan hệ với Mỹ. Hiện nay, đa số các nước thành viên ASEAN 

đều muốn đẩy mạnh hợp tác với Mỹ cả về mặt song phương và đa phương. 

ASEAN đã chủ động lôi kéo Mỹ vào các cơ chế hợp tác đa phương trên nhiều 

lĩnh vực khác nhau trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương do ASEAN đóng 

vai trò người cầm lái.  

Trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang vận động để 

hình thành một trật tự khu vực mới, phù hợp hơn với tương quan so sánh lực 

lượng và sự cạnh tranh Mỹ - Trung trên các lĩnh vực, việc nghiên cứu những 

điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh là cần 

thiết, có ý nghĩa thiết thực trong quá trình đề xuất những khuyến nghị chính sách 

trong quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và ASEAN. Việt Nam là một trong những 

thành viên chủ chốt của ASEAN, đã có nhiều sáng kiến và đóng góp trong việc 

tăng cường hợp tác và đoàn kết nội khối, cũng như trong các quan hệ đối ngoại 
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song phương và đa phương của ASEAN. Tuy nhiên, trong cuộc chạy đua Mỹ - 

Trung mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam sẽ dễ trở thành 

đối tượng bị lôi kéo. Trung Quốc đang thúc đẩy chiến lược “Hướng Nam” nhằm 

vươn ra biển Đông, mà Việt Nam là cửa ngõ quan trọng. Trong khi đó, Mỹ 

không muốn Việt Nam rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, hơn nữa, tìm 

cách có được sự hiện diện quân sự ở đây để hoàn thiện tuyến bao vây Trung 

Quốc, trải dài từ Nhật Bản, Hàn Quốc, xuống Đông Nam Á. Nếu nghiên cứu và 

học hỏi được những ứng xử khôn khéo của ASEAN trong quan hệ với các nước 

lớn, Việt Nam sẽ không những không bị rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” trong 

quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, mà còn tận dụng được “cơ hội” này để phát 

triển quan hệ hơn nữa với Mỹ, ASEAN và Trung Quốc.     

Với những ý nghĩa lý luận và thực tiễn nêu trên, tôi quyết định chọn đề 

tài: “Những điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh 

lạnh” để viết luận án Tiến sỹ, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là phân tích, làm rõ những điều chỉnh 

của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh đến nay. Để đạt được 

mục tiêu này, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án bao gồm: (i) Làm sáng tỏ những 

nội dung ASEAN đã điều chỉnh trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh; 

(ii) ASEAN đã triển khai trên thực tế những điều chỉnh này như thế nào; (iii) 

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới việc ASEAN có những điều chỉnh đó và (iv) Đánh 

giá tác động của việc thay đổi này đến mối quan hệ ASEAN - Mỹ, đến ASEAN, 

đến Mỹ và rộng hơn là quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 

đặc biệt là phản ứng của các nước lớn khác trong khu vực. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự điều chỉnh quan hệ đối ngoại của 

ASEAN với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh.  
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ASEAN chưa có chính sách đối ngoại chung, nhưng có quan hệ đối ngoại 

(external relations) với các đối tác đối thoại và các chủ thể khác trong quan hệ 

quốc tế như các quốc gia khác, các tổ chức quốc tế và tổ chức khu vực. Dựa trên 

hai nguyên tắc cơ bản của ASEAN là đồng thuận và không can thiệp vào công 

việc nội bộ của nhau, các quốc gia thành viên ASEAN có sự phối hợp đối ngoại, 

tạo ra những định hướng đối ngoại, thể hiện rõ nhất qua những Thông cáo chung 

của các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) và Hội nghị Thượng 

đỉnh ASEAN (ASEAN Summit) hàng năm.   

Trong phạm vi luận án, khi nghiên cứu những điều chỉnh của ASEAN 

trong quan hệ với Mỹ qua từng giai đoạn, tác giả sẽ chỉ nghiên cứu ASEAN với 

tư cách là một thực thể (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hoặc Cộng đồng 

ASEAN từ tháng 12/2015). Song, khi triển khai những điều chỉnh này trên thực 

tế và xem xét những tác động của việc điều chỉnh đó, tác giả sẽ nghiên cứu cả 

trên bình diện song phương (các mối quan hệ của những nước thành viên 

ASEAN với Mỹ) và đa phương (quan hệ ASEAN - Mỹ). Độc giả sẽ thấy có 

những lúc là sự kết hợp hiệu quả quan hệ song phương và đa phương (trong giai 

đoạn từ 2008), nhưng cũng có khi, các quan hệ song phương lại nổi trội hơn 

(trong giai đoạn từ 1991 - 1999). 

Về thời gian nghiên cứu, luận án sẽ tập trung phân tích những điều chỉnh 

của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh đến nay. Trong 25 

năm đó, tác giả lấy hai mốc lớn là năm 1999 và 2008 để chia luận án thành ba 

giai đoạn chính: từ 1991 - 1999, từ 1999 - 2008 và từ 2008 đến nay. Lý do tác 

giả lấy mốc năm 1999 là bởi vì ASEAN đã hoàn thành việc phát triển về lượng 

(mở rộng từ ASEAN-6 thành ASEAN-10) vào năm 1999. Theo đó, những mục 

tiêu phát triển, cách thức bàn bạc để xử lý vấn đề phát sinh và quan hệ đối ngoại 

của ASEAN-10 cũng thay đổi so với ASEAN-6 trước kia. Trong quan hệ với 

Mỹ, nếu như ASEAN-6 gồm các quốc gia có cùng hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa 

với Mỹ và muốn tranh thủ Mỹ về kinh tế và an ninh để phát triển, thì ASEAN-10 
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bao gồm cả các nước có hệ tư tưởng và hệ thống chính trị khác, ASEAN-10 tiến 

hành đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, trong đó, Mỹ vẫn là một 

trong những ưu tiên và Mỹ là một đối trọng trong quan hệ của ASEAN với các 

nước lớn khác.  

Năm 2008 đánh dấu mốc ASEAN thực sự thay đổi về chất. Sau khi 10 

quốc gia thành viên ASEAN ký kết Hiến chương ASEAN năm 2007, sang năm 

2008, Hiến chương ASEAN được phê chuẩn và chính thức có hiệu lực. Hiến 

chương trao cho ASEAN tư cách pháp nhân, thể hiện rõ tình đoàn kết và quyết 

tâm hướng tới xây dựng một Cộng đồng chung, do đó, thay đổi địa vị pháp lý 

của tổ chức ASEAN trong quan hệ với các nước thành viên và trong quan hệ của 

ASEAN với các đối tác khác. Đồng thời, năm 2008 cũng bắt đầu chứng kiến sự 

thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama, theo đó, chính 

sách của Mỹ với Đông Nam Á cũng thay đổi đáng kể theo chiều hướng tích cực. 

Sự điều chỉnh quan hệ đối ngoại của ASEAN với Mỹ không chỉ chịu tác động 

nhiều bởi những biến đổi về lượng và chất từ bên trong, mà còn bị ảnh hưởng 

bởi các nhân tố bên ngoài, như chính sách của Mỹ với Đông Nam Á thay đổi 

theo từng giai đoạn, sự vận động của tương quan so sánh lực lượng ở châu Á - 

Thái Bình Dương và những vấn đề an ninh phi truyền thống như cuộc khủng 

hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009,… 

Về không gian nghiên cứu, quan hệ ASEAN - Mỹ sẽ được xem xét trong 

phạm vi địa lý khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Từ sau Chiến tranh lạnh, 

thuật ngữ “châu Á - Thái Bình Dương” ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc 

biệt trong nghiên cứu về quan hệ quốc tế, song chưa được thống nhất, bởi mỗi 

quốc gia đưa ra khái niệm về khu vực này phù hợp với lợi ích của mình. Mỹ, 

Nhật Bản và Australia hiểu là “nối bờ Đông châu Á với khu vực Tây Thái Bình 

Dương”. Từ khía cạnh địa - chính trị, khái niệm châu Á - Thái Bình Dương giúp 

hợp pháp hóa sự dính líu của Mỹ vào công việc của Đông Á, bởi nếu xét về mặt 
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địa lý thuần túy thì Mỹ không phải là một cường quốc ở châu Á. Khái niệm khu 

vực “châu Á - Thái Bình Dương” thông dụng bao gồm: Đông Á, các cường quốc 

phương Tây của Thái Bình Dương (Mỹ, Australia, Canada và New Zealand) và 

toàn bộ vùng đảo Thái Bình Dương. Nếu nhìn vào Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 

châu Á - Thái Bình Dương (APEC) thì các nước thành viên gồm cả Mỹ, Canada, 

các nước Mỹ La-tinh ở bờ Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ, Pakistan. Trong 

phạm vi luận án này, để phù hợp với góc độ đánh giá từ Việt Nam, châu Á - Thái 

Bình Dương là khu vực địa lý gồm toàn bộ Đông Á, bờ Tây Thái Bình Dương, 

vùng đảo Thái Bình Dương và châu Đại Dương, trong đó có các cường quốc 

như: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.  

4. Tình hình nghiên cứu vấn đề 

Có thể nói, “Những điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau 

Chiến tranh lạnh” là đề tài tương đối mới và chưa có công trình nghiên cứu 

chuyên sâu và riêng biệt nào về vấn đề này được công bố cả trong và ngoài 

nước. Tiếp cận quan hệ ASEAN - Mỹ từ góc độ ASEAN khó hơn nhiều so với từ 

phía Mỹ, bởi ASEAN là một tổ chức liên Chính phủ, hợp tác còn khá lỏng lẻo 

nên ASEAN chưa có chính sách đối ngoại chung.  

Trong số các công trình nghiên cứu về quan hệ ASEAN - Mỹ trong thời 

kỳ Chiến tranh lạnh, nổi bật nhất là cuốn sách: “Michael Leifer: Selected Works 

on Southeast Asia” (Chọn lọc những tác phẩm xuất sắc nhất của Michael Leifer 

viết về Đông Nam Á) do Chin Kin Wah và Leo Suryadinata tập hợp và sắp xếp 

lại, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, 2005. Michael Leifer, một trong 

những học giả nổi tiếng nhất thế giới về Đông Nam Á trong Chiến tranh lạnh, đã 

phân tích quan hệ song phương của 5 nước thành viên sáng lập ASEAN với Mỹ 

suốt cuộc chiến tranh Việt Nam. Mức độ ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt 

Nam của 5 nước Đông Nam Á này không giống nhau. Philippines và Thái Lan, 

hai đồng minh truyền thống của Mỹ, ủng hộ Mỹ nhiệt tình trong cuộc chiến 

tranh Việt Nam để đổi lại Mỹ sẽ giúp đỡ họ khi cần thiết. Chính phủ Thái Lan đã 
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gửi 11.000 quân đến Sài Gòn tháng 7/1967, đồng thời, cho Mỹ thiết lập và sử 

dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của đất nước mình. Từ năm 1965 đến 

1968, khoảng 75% máy bay ném bom miền Bắc Việt Nam xuất phát từ các căn 

cứ không quân tại Thái Lan. Philippines không lo ngại nguy cơ an ninh từ cuộc 

chiến tranh Việt Nam và sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản như Thái Lan, 

nhưng muốn dựa vào cái ô bảo hộ của Mỹ.  

Sự ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam của Malaysia chỉ dừng ở 

việc nhận huấn luyện cho lực lượng cảnh sát của chính quyền miền Nam Việt 

Nam và cung cấp xe máy cho họ. Mặc dù tuyên bố là nước không liên kết, sau 

khi giành độc lập tháng 8/1965, nhưng năm 1966, Singapore vẫn được xem như 

trung tâm để lính Mỹ nghỉ ngơi và giải trí. Dưới thời của Tổng thống Sukarno, 

Indonesia theo đuổi chính sách trung lập về chính trị, song muốn Mỹ ủng hộ quá 

trình tái thiết kinh tế đất nước. Tháng 4/1954, sau trận Điện Biên Phủ, đại diện 

của 5 quốc gia châu Á, bao gồm Indonesia và Myanmar, đã gặp nhau tại 

Colombo và khuyên Mỹ không nên can thiệp quân sự vào miền Nam Việt Nam, 

vì nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp khác với Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa. Tháng 11/1972, sau khi Hiệp định hòa bình cho Việt Nam dự kiến sẽ 

sớm đạt được, Indonesia chấp nhận yêu cầu của Mỹ tham gia vào Ủy ban quốc tế 

về kiểm soát và giám sát quá trình thực thi trên thực tế.  

Xem xét các bài viết và công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về mối 

quan hệ ASEAN - Mỹ sau Chiến tranh lạnh, có thể chia thành ba cách tiếp cận 

khác nhau. Thứ nhất, rất nhiều học giả trong nước và quốc tế đã và đang nghiên 

cứu những đề tài liên quan đến mối quan hệ ASEAN - Mỹ trong và sau Chiến 

tranh lạnh. Trong số đó, tác phẩm nổi bật nhất là cuốn sách “Quan hệ Hoa Kỳ - 

ASEAN 2001-2020”, nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, năm 2012 của GS.TS. 

Nguyễn Thiết Sơn, Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 

Tác giả nghiên cứu thực trạng và triển vọng của quan hệ Mỹ - ASEAN, thời gian 

nghiên cứu là từ 2001 đến 2020 nhưng không chia thành các giai đoạn tương ứng 
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với những mức độ phát triển của quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN trong suốt 20 năm. 

Tác giả tiếp cận quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN từ góc độ phía Mỹ nhiều hơn, không 

phân tích những toan tính của ASEAN trong quan hệ với Mỹ. Tiếp đến, không 

thể không nhắc đến cuốn sách: “Quan hệ Mỹ - ASEAN (1967 – 1997): Lịch sử 

và triển vọng” của PGS.TS Lê Văn Anh, nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, năm 

2009. Tác giả đã rất đúng đắn và hợp lý trong việc chia khoảng thời gian nghiên 

cứu từ 1967 - 1997 thành ba giai đoạn nhỏ: 1967-1977, 1977-1991 và 1991-

1997. Tuy tác giả phân tích khá đầy đủ quan hệ Mỹ - ASEAN trong Chiến tranh 

lạnh, từ 1967-1991, nhưng chỉ dừng ở năm 1997, 6 năm sau khi Chiến tranh lạnh 

kết thúc.  

Đề tài “Quan hệ ASEAN - Mỹ từ những năm đầu thập niên 90 đến nay” 

được tác giả Trần Lê Minh Trang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, hoàn thành 

tháng 7 năm 2001 [63]. Khi nghiên cứu quan hệ ASEAN - Mỹ từ sau Chiến 

tranh lạnh đến 2001, tác giả chia thành hai giai đoạn nhỏ: từ 1991 - 1995 và từ 

1995 - 2001. Tuy nhiên, năm 1995 không được coi là mốc đánh dấu bước 

chuyển trong quan hệ ASEAN - Mỹ, dù 1995 là năm ASEAN bắt đầu mở rộng 

từ ASEAN-6 thành ASEAN-10. Hơn nữa, đây là đề tài nghiên cứu về quan hệ 

ASEAN - Mỹ nên tác giả tập trung chủ yếu vào mối quan hệ này hợp tác trên các 

lĩnh vực: chính trị, an ninh và kinh tế, so sánh quan hệ ASEAN - Mỹ trong và 

sau Chiến tranh lạnh, và với quan hệ ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Trung 

Quốc. Đề tài có nêu chính sách của Mỹ với châu Á - Thái Bình Dương nói chung 

và Đông Nam Á nói riêng, nhưng không đề cập đến những lợi ích của ASEAN 

trong quan hệ với Mỹ.  

Luận văn Thạc sỹ “Quan hệ Mỹ - ASEAN từ 2000 đến nay” của Vũ Thị 

Lan Hương, tháng 7 năm 2010 [24], chia thành hai giai đoạn chính khi nghiên 

cứu mối quan hệ này trong vòng 10 năm, từ 2000 đến 2010, dựa trên hai nhiệm 

kỳ Tổng thống Mỹ George W. Bush và Barack Obama. Điểm đặc biệt là tác giả 

đã nghiên cứu chính sách đối ngoại của các quốc gia thành viên ASEAN với Mỹ 
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dưới từng nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, chứ không xem xét quan hệ đối ngoại của 

ASEAN với Mỹ trong tư cách là một Hiệp hội, một thực thể thống nhất. Cách 

tiếp cận này vừa khiến bài viết dài dòng, tản mạn, người đọc dễ nhàm chán, vừa 

nêu và phân tích không đầy đủ được chính sách đối ngoại của từng nước thành 

viên ASEAN với Mỹ.   

Ngoài ra, có thể kể đến một vài bài viết của các học giả nước ngoài như: 

“Overview of ASEAN - US relations” [142], tháng 6/2013 và “US - ASEAN” 

[156] của Trung tâm nghiên cứu Đông - Tây. Các bài viết này cập nhật hơn về 

thời gian, song cũng chỉ là những bài phân tích ngắn gọn, nêu quan điểm và đánh 

giá của tác giả về đề tài này, khoảng 2-3 trang, không phải là công trình nghiên 

cứu sâu.  

Thứ hai, các học giả nghiên cứu chính sách đối ngoại của Mỹ với Đông 

Nam Á nói chung và với ASEAN nói riêng từ sau Chiến tranh lạnh. Trong số các 

công trình nghiên cứu này, nổi bật nhất là cuốn sách:  “Chính sách của Hoa Kỳ 

đối với ASEAN: Trong và sau Chiến tranh lạnh” của TS. Lê Khương Thuỳ, nhà 

xuất bản Khoa học xã hội, năm 2003. Tuy nhiên, việc chia thời gian nghiên cứu 

từ 1967 - 1995 thành ba giai đoạn nhỏ: 1967-1975, 1975-1991, và 1991-1995 là 

không hợp lý. Năm 1975 có ý nghĩa vô cùng to lớn trong quan hệ Mỹ - Việt 

Nam và có tác động đến mối quan hệ Việt Nam - ASEAN, song không phải là 

dấu mốc đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong quan hệ Mỹ - ASEAN. Bên cạnh 

đó, cũng nên kể đến một số bài viết như: Phạm Cao Cường, “Chính sách đối 

ngoại của Mỹ đối với Đông Nam Á từ sau sự kiện 11/9”, Tạp chí Châu Mỹ ngày 

nay, số 6/2005; Lê Đình Tĩnh - Bùi Quốc Khánh, “Đông Nam Á và chiến lược 

“tái cân bằng” của Mỹ”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 3 (94), tháng 9/2013; 

John West, “President Obama’s Pivot to Asia is All About China” [164], Asian 

Century Institute, 24 May 2014; Bonnie S. Glaser, “Pivot to Asia: Prepare for 

Unintended Consequences” [118]. Những bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí 

này tập trung vào một khoảng thời gian ngắn và chỉ xem xét chiều từ phía Mỹ 
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đối với Đông Nam Á và với ASEAN, không cân nhắc những tính toán lợi ích và 

chủ động điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ. 

Thứ ba, một vài bài viết cũng tiếp cận từ phía ASEAN, song hoặc là ứng 

xử của ASEAN trong quan hệ với các nước lớn nói chung, không tập trung riêng 

vào quan hệ đối ngoại của ASEAN với Mỹ, hoặc là chỉ nghiên cứu trong một 

giai đoạn ngắn, một vấn đề, không nghiên cứu một cách hệ thống. Trong cuốn 

sách: “Hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Đông Nam Á ba thập niên 

đầu sau Chiến tranh lạnh”, xuất bản cuối năm 2014, do PGS.TS. Trần Khánh chủ 

biên, các tác giả phân tích một phần nhỏ về phản ứng chiến lược của ASEAN 

trước sự cạnh tranh của hai nước lớn này. Trong vòng năm trang sách, tác giả đã 

chứng tỏ được sự “chủ động” của ASEAN thúc đẩy quan hệ đối thoại với Mỹ lên 

tầm quan hệ đối tác chiến lược trên tất cả các mặt, từ kinh tế đến an ninh, chính trị.  

Trong cuốn sách: “ASEAN centrality and the ASEAN - US economic 

relationship” (Vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ kinh tế ASEAN-Mỹ),  

East - West Center, Policy Studies 69, 2014, hai tác giả Peter A.Petri và Michael 

G.Plummer nhấn mạnh vào vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến trúc an 

ninh, kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bài nghiên cứu cố gắng đi tìm 

lời giải đáp cho câu hỏi: Trong tương quan so sánh lực lượng hiện nay tại châu Á 

- Thái Bình Dương, liệu ASEAN có thể đẩy mạnh hơn quan hệ với Mỹ mà vẫn 

giữ được vai trò trung tâm này? ASEAN hiện là đối tác chiến lược và đối tác 

kinh tế quan trọng của Mỹ và điều này hy vọng sẽ được thúc đẩy trong tương lai. 

Các tác giả tiếp cận chủ yếu từ góc độ hợp tác kinh tế: 4 nước thành viên 

ASEAN đã tham gia vào TPP và triển vọng hầu hết các nền kinh tế chủ chốt của 

ASEAN sẽ đều là thành viên của TPP khi hiệp định này được hiện thực hóa; 

nhiều nước ASEAN tham gia RCEP và các FTA. Vai trò trung tâm của ASEAN 

sẽ chỉ được củng cố thông qua mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác bên ngoài 

cũng như tăng hội nhập sâu rộng nội khối ASEAN.       
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Giáo sư Amitav Acharya cũng chia sẻ quan điểm với hai học giả trên 

trong bài viết: “ASEAN’s Dilemma: Courting Washington without Hurting 

Beijing” (Thế tiến thoái lưỡng nan của ASEAN: đẩy quan hệ với Washington 

nhưng không làm mếch lòng Bắc Kinh), đăng trên Bản tin châu Á - Thái Bình 

Dương (Asia Pacific Bulletin), số 133, ngày 18/10/2011. Khi Trung Quốc công 

khai thể hiện tham vọng nước lớn, đặc biệt là tuyên bố chủ quyền hình lưỡi bò 

trên biển Đông từ 2009, ASEAN nên cân nhắc kỹ sẽ đẩy quan hệ với Mỹ đi xa 

đến đâu. Chính quyền Obama muốn thông qua Hội nghị thượng đỉnh Đông Á 

(EAS) để giải quyết những căng thẳng giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. 

Về phía Trung Quốc, nước này sẽ chẳng bao giờ muốn vấn đề tranh chấp chủ 

quyền trên biển Đông được đưa ra thảo luận tại EAS, mà sẽ đàm phán song 

phương với từng bên có tranh chấp. Cả Indonesia và Singapore đều không muốn 

Mỹ ép Trung Quốc quá mạnh. Hơn nữa, việc Mỹ tăng cường dính líu với khu 

vực qua EAS nên được hiểu theo nghĩa rộng, trên các lĩnh vực như: kinh tế, 

chính trị và an ninh, chứ Mỹ không nên dẫn dắt các vấn đề an ninh của EAS.  

Bên cạnh đó, còn có vài bài phân tích ngắn khác tiếp cận từ góc độ 

ASEAN như: Evelyn Goh, “Evaluating Southeast Asian Strategies for Managing 

Great Power Resurgence”, tham luận trình bày tại Hội thảo: “The Growth of 

Chinese Power and Changing Security Dynamics in Asia”, S.Rajaratnam School 

of International Studies, 22/02/2013; Michael Leifer, “ASEAN and the security 

of South East Asia”, (NXB Routledge, London, 1989); Rizal Sukma, “ASEAN 

and Regional Security in East Asia”, Panorama - KAS, 2010;  Nguyễn Thu Mỹ, 

“Phản ứng chính sách của ASEAN trước sự biến động địa chính trị Đông Á 

trong thập niên đầu thế kỷ XXI”, Nghiên cứu Đông Nam Á, số 4 (121)/2010.  

Luận văn Thạc sĩ: “ASEAN trong quan hệ Mỹ - Trung từ sau Chiến tranh 

lạnh đến nay” của Hoàng Đình Nhàn, tháng 7/2009 [37], chủ yếu nêu khái quát 

quan hệ Mỹ - Trung sau Chiến tranh lạnh, ASEAN trong hợp tác Mỹ - Trung, 

ASEAN trong cạnh tranh Mỹ - Trung, gồm: ASEAN trong chiến lược tranh 
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giành ảnh hưởng và bao vây kiềm chế Trung Quốc của Mỹ, ASEAN trong chiến 

lược của Trung Quốc nhằm tranh giành ảnh hưởng và phá thế bao vây, kiềm chế 

của Mỹ. Phần “Thái độ của ASEAN đối với Mỹ sau Chiến tranh lạnh” chỉ dài 

hơn một trang và nhìn hơi bi quan, tiếp cận một chiều. “Đối với Mỹ, đa số các 

nước ASEAN đều có thái độ vừa trông cậy vừa đề phòng. Tâm lý chung của các 

nước ASEAN là luôn cảnh giác với Mỹ…”. “Nhiều nước ASEAN bất đồng với 

chính sách đối ngoại ngày càng độc đoán của Mỹ, Mỹ luôn can thiệp vào công 

việc nội bộ của các quốc gia trong vấn đề dân chủ, nhân quyền và môi trường”. 

“Các nước ASEAN nhận thấy quá trình toàn cầu hóa đã bị Mỹ lợi dụng, gây ra 

sự thua thiệt cho các nước trong khối”.       

Trong tờ tạp chí nghiên cứu về quan hệ quốc tế nổi tiếng “The Diplomat” 

(Nhà ngoại giao) phát hành ngày 30/8/2016, Giáo sư Satu Limaye, Giám đốc 

Trung tâm nghiên cứu Đông-Tây ở Washington, đã đăng bài: “Why ASEAN is 

here to stay and what that means for the US” (Tại sao ASEAN lại ở đây và điều 

đó có ý nghĩa gì với Mỹ). Trong bối cảnh các nước lớn ở khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương cạnh tranh quyền lực và vị thế, ASEAN chủ động tối ưu hóa lợi ích 

của mình và tránh trường hợp bị rơi vào cuộc ganh đua giữa hai siêu cường như 

thời Chiến tranh lạnh, bằng cách lôi kéo sự dính líu của nhiều cường quốc vào 

khu vực. Đồng thời, ASEAN cũng cố gắng tạo lập vị thế trung tâm thông qua 

việc phát huy vai trò lãnh đạo các tổ chức khu vực như ARF, EAS và ADMM+.  

Tuy nhiên, với sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và những 

khó khăn, thách thức mà ASEAN đang phải đối mặt (như các lực lượng, phe 

phái đối lập trong những quốc gia thành viên đòi quay trở lại mức độ hợp tác 

liên Chính phủ hơn là xây dựng Cộng đồng ASEAN, mức độ cam kết và thống 

nhất của lãnh đạo các nước thành viên giảm đi khi một loạt các vấn đề trong 

nước nổi lên và môi trường an ninh khu vực căng thẳng hơn), ASEAN có thể sẽ 

chỉ trở thành một sân chơi cho các nước lớn, chứ không thể trở thành người điều 

phối. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, nhiều ý kiến chỉ trích rằng ASEAN chỉ 
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đóng vai trò trung tâm trong các tổ chức trong lĩnh vực an ninh - chính trị, chứ 

không phải trong các tổ chức khu vực về kinh tế như: sáng kiến “một vành đai, 

một con đường”, ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB), Hiệp định đối tác 

xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC). Trước những thách thức nêu trên, ASEAN càng muốn lôi kéo 

mức độ cam kết và sự hiện diện của Mỹ vào khu vực và điều này cũng phù hợp 

với lợi ích của Mỹ. Mỹ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến 

trúc khu vực đang định hình và vai trò kết nối của ASEAN ở Đông Bắc Á.  

Nhìn chung, nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên 

quan đến đề tài tập trung phân tích quan hệ ASEAN - Mỹ từ năm 1967 đến nay, 

thậm chí, một số tác giả đã dự báo chiều hướng phát triển của mối quan hệ này 

đến năm 2020 và trong tương lai dài hạn. Ngoài ra, cũng không ít học giả đã 

nghiên cứu chính sách đối ngoại của Mỹ với ASEAN trong và sau Chiến tranh 

lạnh, đặc biệt từ đầu thế kỷ XXI đến nay, khi Đông Nam Á trở thành mặt trận 

thứ hai trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố trên thế giới do Mỹ phát 

động. Nếu trực tiếp liên quan đến đề tài, xem xét những nỗ lực của ASEAN và 

sự chủ động của ASEAN điều chỉnh quan hệ với Mỹ thì có thể nói, chưa có công 

trình nghiên cứu có hệ thống nào, cả trong và ngoài nước, được công bố. Một vài 

bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành có đề cập đến vấn đề này, nhưng 

nghiên cứu chưa sâu và khoảng thời gian nghiên cứu ngắn, thường chú trọng vào 

giai đoạn hiện nay, khi Mỹ và Trung Quốc gia tăng cạnh tranh chiến lược ở châu 

Á - Thái Bình Dương. Vì vậy, tác giả nhận thấy đây là khoảng trống để có thể 

tập trung khai thác. Luận án sẽ đi sâu nghiên cứu những nội dung điều chỉnh của 

ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh đến nay, những nguyên 

nhân và tác động của sự điều chỉnh này.           

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế cơ bản để 

giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu. Lý luận Mác - Lênin, phép duy vật biện 
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chứng, duy vật lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận và phương pháp 

luận chính trong quá trình nghiên cứu đề tài này. Lý luận về chính sách đối 

ngoại, phân tích chính sách đối ngoại và sự phối hợp đối ngoại giữa các quốc gia 

thành viên ASEAN được xây dựng thành nền tảng lý thuyết để nghiên cứu và soi 

chiếu vào quan hệ ASEAN - Mỹ, từ đó, thấy được sự chủ động điều chỉnh của 

ASEAN trong quan hệ với Mỹ và những nguyên nhân bên trong và bên ngoài 

khiến ASEAN điều chỉnh, nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra của ASEAN.  

Ngoài ra, các phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế khác cũng được sử 

dụng trong luận án như: phương pháp tiếp cận lịch sử và logic, phương pháp phân 

tích, tổng hợp và so sánh. Đặc biệt, phương pháp so sánh, đối chiếu quan hệ của 

ASEAN với Mỹ giai đoạn trước với giai đoạn sau được sử dụng xuyên suốt và 

hiệu quả trong luận án nhằm làm nổi bật những điều chỉnh của ASEAN theo từng 

vấn đề hoặc từng thời kỳ. Trong quá trình nghiên cứu, người viết đã tham gia một 

số cuộc hội thảo quốc tế liên quan đến đề tài và có cơ hội phỏng vấn các chuyên 

gia, các chính trị gia nước ngoài về vấn đề nghiên cứu. 

6. Đóng góp của luận án 

Khi hoàn thành luận án này, tác giả hy vọng sẽ đóng góp một công trình 

nghiên cứu có hệ thống đầu tiên ở trong nước về những điều chỉnh của ASEAN 

trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh và dự báo chiều hướng ASEAN sẽ 

thay đổi quan hệ với Mỹ đến năm 2020. Trên cơ sở đó, đề xuất khuyến nghị 

chính sách của Việt Nam trong quan hệ với ASEAN và Mỹ. 

Đóng góp về phương pháp nghiên cứu của luận án là dựa vào khái niệm 

về chính sách đối ngoại của các chủ thể trong quan hệ quốc tế và cách thức phân 

tích chính sách đối ngoại, từ đó đối chiếu vào quan hệ đối ngoại của ASEAN với 

Mỹ. Do hợp tác trong ASEAN còn khá lỏng lẻo nên ASEAN chưa có chính sách 

đối ngoại chung. Tuy vậy, ASEAN có quan hệ đối ngoại rất đa dạng với các đối 

tác đối thoại, trong đó, Mỹ là một trong những đối tác chính. Nhờ phương pháp 

này mà tác giả tìm ra được nguyên nhân tại sao hay với những yếu tố đầu vào 
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như thế nào, ASEAN sẽ điều chỉnh quan hệ với Mỹ, ASEAN đã điều chỉnh về 

nội dung quan hệ đối ngoại, các biện pháp sử dụng và triển khai các nội dung 

quan hệ ấy trên thực tế ra sao. 

Đóng góp về học thuật của luận án là thúc đẩy nghiên cứu vai trò của tập 

hợp các nước vừa và nhỏ trong quan hệ quốc tế, khẳng định các nước vừa và nhỏ 

không hoàn toàn bị động, mà vẫn có sự chủ động nhất định và khôn khéo tận 

dụng những cơ hội trong quan hệ với các nước lớn nhằm tối đa hóa lợi ích của 

quốc gia hoặc của cả nhóm.      

Luận án là công trình nghiên cứu vừa mang tính tổng kết vừa mang tính 

dự báo. Sau khi bảo vệ cấp Học viện xong, Luận án có thể được dùng làm tài 

liệu tham khảo cho giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên học chuyên ngành 

Quan hệ Quốc tế, chuyên sâu Nghiên cứu ASEAN. 

7. Bố cục của Luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và các Phụ lục, để làm rõ các vấn đề nghiên 

cứu, luận án có bố cục gồm ba chương như sau: 

Chƣơng 1: Cơ sở điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau 

Chiến tranh lạnh 

Chương 1 phân tích những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc 

ASEAN điều chỉnh quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh, từ đó hiểu được 

những điều kiện bên trong và bên ngoài khiến ASEAN điều chỉnh quan hệ đối 

ngoại với Mỹ. Vì ASEAN là tập hợp của 10 quốc gia vừa và nhỏ, hơn nữa, tính 

cố kết chưa cao, nên quá trình hoạch định ra lập trường chung của ASEAN với 

Mỹ vẫn chịu sự tác động nhiều hơn từ các nhân tố bên ngoài, gồm: bối cảnh 

quốc tế và khu vực, đặc biệt là sự thay đổi trong tương quan so sánh lực lượng ở 

châu Á - Thái Bình Dương, với vai trò đang lên của Trung Quốc và chính sách 

đối ngoại của Mỹ đối với ASEAN. Dựa vào đó, ASEAN sẽ “phản ứng” cho phù 

hợp với những biến đổi của tình hình bên ngoài.   
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Chƣơng 2: ASEAN điều chỉnh trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến 

tranh lạnh 

Trong chương này, luận án tập trung làm rõ việc ASEAN điều chỉnh lập 

trường chung với Mỹ, sau đó là những tuyên bố bằng văn bản. Những nội dung 

chính trong quan hệ đối ngoại của ASEAN với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh được 

thể hiện qua Thông cáo chung của các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, 

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN và Tuyên bố chung của các cuộc họp cấp cao 

ASEAN - Mỹ từ 1991 đến nay. Theo đó, ASEAN lựa chọn những biện pháp hợp 

lý nhằm tối ưu hóa lợi ích trong quan hệ với Mỹ và triển khai mối quan hệ này 

trên thực tế, trên các lĩnh vực khác nhau như chính trị, kinh tế, an ninh - quốc 

phòng, văn hóa - giáo dục và theo ba giai đoạn phát triển của quan hệ ASEAN - 

Mỹ.   

Chƣơng 3: Đánh giá sự điều chỉnh và triển vọng ASEAN điều chỉnh 

quan hệ với Mỹ đến năm 2020 

Phần đầu chương đánh giá sự điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với 

Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh theo hướng ngày càng độc lập, tự chủ hơn khi quyết 

định những quan hệ đối nội và đối ngoại của mình, chủ động và tích cực lôi kéo 

Mỹ “dính líu” vào hơn nữa vào khu vực Đông Nam Á là đúng đắn, về cơ bản đạt 

được những mục tiêu trong quan hệ với Mỹ nói riêng và mục tiêu chung của 

ASEAN. Tiếp đó, luận án phân tích những tác động của sự điều chỉnh này đến 

ASEAN, đến Mỹ và tương quan so sánh lực lượng tại khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương. Phần cuối cùng dự đoán triển vọng ASEAN điều chỉnh quan hệ với 

Mỹ đến năm 2020 và đưa ra một số khuyến nghị chính sách của Việt Nam trong 

quan hệ với Mỹ và ASEAN trong tương lai gần. 

Trong luận án, tác giả đã cố gắng tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách 

khoa học, dựa trên phương pháp phân tích quan hệ quốc tế, sử dụng những 

nguồn tài liệu tin cậy nhất có thể. Tuy nhiên, đây là đề tài còn khá mới mẻ cả 

trong và ngoài nước, tiếp cận từ góc độ ASEAN, những điều chỉnh của ASEAN 
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trong quan hệ với Mỹ. Mặc dù thời gian gần đây, số lượng sách báo và bài viết 

về quan hệ ASEAN - Mỹ tăng lên đáng kể, nhưng đa phần tập trung phân tích 

mối quan hệ này hoặc tìm hiểu chính sách đối ngoại của Mỹ đối với ASEAN, 

chưa có công trình nào nghiên cứu hệ thống về đề tài này. Do đó, luận án chắc 

chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp 

quý báu từ các Thầy/Cô và độc giả để luận án được hoàn thiện hơn. Xin chân 

thành cảm ơn!  
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CHƢƠNG 1  

CƠ SỞ ĐIỀU CHỈNH CỦA ASEAN TRONG QUAN HỆ VỚI MỸ  

TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH 

 

1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Nhận thức về chính sách đối ngoại và phân tích chính sách đối ngoại 

Trên thế giới, hiện nay, có rất nhiều quan niệm khác nhau về chính sách 

đối ngoại. Theo “Từ điển Thuật ngữ Ngoại giao Việt - Anh - Pháp” của Học viện 

Ngoại giao, chính sách đối ngoại là “chủ trương, chiến lược, kế hoạch và các 

biện pháp thực hiện cụ thể do một quốc gia đề ra liên quan đến các mối quan hệ 

quốc tế mà quốc gia đó thiết lập với các quốc gia và chủ thể khác nhằm tăng 

cường và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình” [17]. Lion Noel cho rằng: “Chính 

sách đối ngoại là nghệ thuật chỉ đạo quan hệ của một quốc gia với các quốc gia 

khác” [39]. Ngoài ra, còn một vài khái niệm khác như: Chính sách đối ngoại của 

một quốc gia là sự kéo dài của chính sách đối nội; hay: Chính sách đối ngoại là 

sự phản ứng của một quốc gia trước những thay đổi của tình hình thế giới bên 

ngoài,…  

Trong những khái niệm trên đây, chủ thể của chính sách đối ngoại đều là 

quốc gia. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế ngày càng phát triển nhanh và sâu 

rộng sau Chiến tranh lạnh, ngoài các quốc gia, chủ thể của chính sách đối ngoại 

còn có thể là các Nhà nước siêu quốc gia, các tập đoàn đa quốc gia hay tổ chức 

khu vực,… Vì vậy, Christopher Hill đưa ra định nghĩa với các chủ thể của chính 

sách đối ngoại mở hơn: “Chính sách đối ngoại là chuỗi các hành động nhằm tối 

đa hóa lợi ích của một thực thể chính trị đơn nhất hoặc quốc gia” [77, 285].  

Chính sách đối nội và chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia có mối quan 

hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Cả hai loại chính sách này được hoạch 

định ra nhằm một mục đích duy nhất là tối đa hóa lợi ích quốc gia - dân tộc mình 

trên trường quốc tế. Các nhân tố bên trong quyết định khả năng hành động ở bên 
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ngoài, ngược lại, các sự kiện quốc tế và các diễn biến mới trong quan hệ quốc tế 

tác động trở lại, buộc mỗi quốc gia đề ra chính sách và biện pháp nhằm hạn chế 

đến mức tối thiểu những ảnh hưởng tiêu cực và tận dụng, phát huy thời cơ. Tuy 

nhiên, trong mối quan hệ đó, chính sách đối nội vẫn nổi trội hơn chính sách đối 

ngoại. Chính sách đối ngoại phải xuất phát từ những mục tiêu và nhu cầu phát 

triển của đất nước. “Không thể có chính sách đối ngoại chung chung, xa rời hoàn 

cảnh thực tế đất nước. Càng không có chính sách đối ngoại hy sinh lợi ích dân 

tộc vì một lợi ích khác. Và như vậy, chính sách đối ngoại chỉ có thể phục tùng 

chính sách đối nội, hay cụ thể hơn, phục vụ lợi ích dân tộc” [39,43]. Bộ trưởng 

Quan hệ đối ngoại Pháp đã phát biểu trong cuộc họp báo ngày 8/9/1981: “Không 

có chính sách đối ngoại nữa, mà chỉ có sự thể hiện ở bên ngoài những chính sách 

đối nội và khả năng vươn ra bên ngoài những ưu tiên trong nước”. 

Việc hoạch định chính sách đối ngoại của mỗi nước phụ thuộc vào các 

yếu tố: (i) sức mạnh của quốc gia, gồm cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm; (ii) 

sứ mệnh của quốc gia; (iii) chế độ chính trị của quốc gia; (iv) vị trí địa-chính trị 

của quốc gia; (v) các yếu tố nội bộ; (vi) các yếu tố quốc tế và khu vực; (vii) 

chính sách đối ngoại của các quốc gia khác. Những tham biến cần tính đến khi 

phân tích chính sách đối ngoại gồm: (i) môi trường quốc tế; (ii) môi trường trong 

nước; (iii) nội dung chính sách đối ngoại: chính sách chung, mục tiêu và nhiệm 

vụ của đối ngoại, chính sách đối với từng đối tượng cụ thể, và phương châm 

thực hiện; (iv) công cụ thực hiện chính sách đối ngoại: chính trị - ngoại giao, 

quân sự và kinh tế [39,33].  

Phân tích chính sách đối ngoại là việc nghiên cứu mối quan hệ giữa các 

chủ thể khác nhau trong quan hệ quốc tế, chủ yếu là các quốc gia, trên nhiều lĩnh 

vực: ngoại giao, thương mại, trao đổi văn hóa,… Trọng tâm của việc phân tích là 

nghiên cứu quá trình hoạch định chính sách đối ngoại, những cá nhân lãnh đạo 

có ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạch định đó, những nhân tố tác động và kết 

quả đạt được. Khi phân tích chính sách đối ngoại, cần chú ý đến mối quan hệ 
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giữa môi trường quốc tế và môi trường bên trong. Phân tích chính sách đối ngoại 

và nghiên cứu quan hệ quốc tế đều xem xét mối quan hệ giữa các quốc gia hoặc 

các chủ thể chính trị khác. Tuy nhiên, học giả về quan hệ quốc tế cố gắng giải 

thích những đặc điểm của hệ thống quốc tế, trong khi những nhà phân tích chính 

sách đối ngoại tập trung vào các hành động thực tế của các chủ thể và nghiên 

cứu quá trình hoạch định chính sách đối ngoại, nhằm lý giải tại sao các chủ thể 

lại ứng xử như vậy. Hơn nữa, các nhà phân tích chính sách đối ngoại xem công 

việc của họ là nhằm cải tiến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại sao cho các 

chủ thể có thể phản ứng hợp lý hơn, góp phần tạo ra mối quan hệ hòa bình, hữu 

nghị hơn giữa các quốc gia hoặc các chủ thể khác trong quan hệ quốc tế [107].  

1.1.2. Sự phối hợp đối ngoại của ASEAN trong quan hệ với Mỹ 

ASEAN tuy đã có Hiến chương từ năm 2007 và có hiệu lực từ cuối năm 

2008 nhưng mô hình liên kết vẫn là liên Chính phủ và hợp tác khá lỏng lẻo. Sau 

47 năm phát triển và mở rộng, ASEAN chưa có chính sách đối ngoại chung, mà 

chỉ có “quan hệ đối ngoại” (external relations) với các chủ thể khác trong quan 

hệ quốc tế. Trong quan hệ với Mỹ, ASEAN không có chính sách đối ngoại 

chung với Mỹ, nhưng có lập trường chung và những định hướng đối ngoại cụ thể 

được nêu rõ trong các Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 

ASEAN (AMM) và Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN (ASEAN Summit) hàng 

năm. Những lập trường chung và định hướng đối ngoại trong quan hệ với Mỹ 

được hoạch định ra thông qua sự phối hợp về đối ngoại giữa các quốc gia thành 

viên ASEAN, trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp vào công 

việc nội bộ của nhau. 

Từ khi mở rộng thành ASEAN-10 đến nay, ASEAN giữ vị trí tương đối 

cân bằng trong quan hệ với các nước lớn, không ngả theo một nước lớn nào 

chống lại nước lớn khác. Cả 10 quốc gia thành viên ASEAN, dù nghiêng nhiều 

hơn về phía Mỹ, phía Trung Quốc hay cân bằng, đều có chung lợi ích trong việc 

phát triển quan hệ với Mỹ. Việc xác định và xác định lại lợi ích quốc gia trong 
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công tác đối ngoại là một hoạt động chính trị thường xuyên của tất cả các chính 

quyền kể từ khi xuất hiện các quốc gia dân tộc có quyền tự quyết về đối ngoại. 

Xác định lợi ích quốc gia là bước đầu để thực hiện lợi ích quốc gia. Lợi ích quốc 

gia bản thân nó bao gồm các mục tiêu chiến lược, đôi khi cả các công cụ thực 

hiện mục tiêu, mà quốc gia theo đuổi trên trường quốc tế. Lợi ích quốc gia của 

một nước sẽ chỉ đạo các nguyên tắc, phương châm, chính sách đối ngoại và các 

hoạt động bang giao của nước đó. 

Có thể nói, lợi ích quốc gia của mỗi nước thành viên ASEAN trong quan 

hệ với Mỹ là khác nhau, song tất cả cùng đồng quan điểm phát triển hơn nữa 

quan hệ với Mỹ. Trong Tuyên bố chung của cuộc gặp lần thứ 4 giữa lãnh đạo 

cấp cao ASEAN - Mỹ năm 2012, những người đứng đầu Chính phủ của 10 nước 

thành viên ASEAN và Mỹ đã nhất trí nâng cấp quan hệ ASEAN - Mỹ lên tầm 

đối tác chiến lược và nâng cuộc họp thường niên giữa lãnh đạo cấp cao của các 

nước ASEAN và Mỹ thành Hội nghị Thượng đỉnh thường niên ASEAN - Mỹ 

[135]. Lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN cũng đánh giá cao những nỗ 

lực của Mỹ tăng cường can dự (engagement) vào những diễn đàn an ninh – 

chính trị mà ASEAN đóng vai trò trung tâm như Diễn đàn khu vực ASEAN 

(ARF), Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) và cuộc họp Bộ trưởng Quốc 

phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai 

ASEAN - Mỹ tổ chức tại Myanmar tháng 11/2014, Tổng thống Mỹ Obama đã 

khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ - ASEAN như một nhân tố quan 

trọng trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương và đánh giá cao những hoạt động hợp tác giữa Mỹ và ASEAN dựa trên 

ba trụ cột: kinh tế, an ninh - chính trị và văn hóa - xã hội [117].  

Một mặt, ASEAN phát triển quan hệ với Mỹ với tư cách là một Hiệp hội, 

mặt khác, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN muốn đẩy mạnh quan hệ song 

phương với Mỹ. Bối cảnh quốc tế thay đổi, xu thế khu vực hoá và vai trò của các 

thể chế liên khu vực ngày càng tăng trong quan hệ quốc tế. Quan trọng hơn cả, 
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nhân tố Trung Quốc phát triển nhanh cả về sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, 

khiến tương quan so sánh lực lượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thay 

đổi và đe doạ đến kiến trúc an ninh khu vực đã định hình. Chính điều này làm 

cho cả Mỹ và ASEAN nói chung và các quốc gia thành viên nói riêng đều nhận 

thấy cần thiết xích lại gần nhau hơn, vì lợi ích quốc gia - dân tộc của mỗi bên. 

Mỹ muốn bảo vệ ngôi vị số 1 của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 

ngăn sự nổi lên và cạnh tranh của các nước lớn khác và Mỹ không muốn Trung 

Quốc mở rộng ảnh hưởng ra khu vực láng giềng Đông Nam Á. Mười quốc gia 

thành viên ASEAN, dù là đồng minh truyền thống của Mỹ, đối tác toàn diện của 

Mỹ, hay nghiêng nhiều hơn về phía Trung Quốc, đều muốn bảo vệ độc lập, chủ 

quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, không muốn bị rơi vào vòng ảnh 

hưởng, thậm chí bị lệ thuộc vào Trung Quốc. “Các nước ASEAN hoan nghênh 

sự có mặt của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, coi Mỹ như một nhân 

tố để giữ cân bằng lực lượng trong khu vực” [1,239]. 

Sự gặp nhau và tương hỗ về lợi ích quốc gia chính là nhân tố quan trọng 

nhất khiến các nước thành viên ASEAN và Mỹ xích lại gần nhau. Tuy nhiên, 

những điểm trùng trong lợi ích này lên xuống khác nhau theo từng thời kỳ. 

Trong giai đoạn đầu, từ 1967 - 1977,  mối quan hệ Mỹ - ASEAN chỉ dừng ở 

quan hệ song phương giữa Mỹ với 5 thành viên sáng lập ASEAN và các nước 

này lệ thuộc vào Mỹ. Thời điểm ASEAN ra đời năm 1967 cũng là lúc Mỹ leo 

thang chiến tranh ở Việt Nam và mở rộng quy mô chiến tranh ra toàn Đông 

Dương. Lúc này, các nước ASEAN vẫn là những nước có nền kinh tế kém phát 

triển, hầu hết phải phụ thuộc vào các khoản đầu tư và viện trợ của Mỹ và các 

đồng minh để phát triển kinh tế. Nhiều nước ASEAN giai đoạn này ủng hộ Mỹ 

với các mức độ khác nhau trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương [31,13] và theo 

đuổi chính sách chống cộng và đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, chủ yếu dựa 

vào ô bảo hộ an ninh của Mỹ.  
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Phải đến 10 năm sau khi ASEAN được thành lập, Mỹ mới có cuộc đối 

thoại đa phương đầu tiên với cả Hiệp hội ASEAN, đánh dấu việc chuyển từ các 

mối quan hệ song phương sang kết hợp giữa quan hệ song phương và đa phương 

Mỹ - ASEAN. Trong giai đoạn 1977 - 1991, đặc điểm của quan hệ song phương 

Mỹ - các nước thành viên ASEAN là sự lệ thuộc vào Mỹ giảm dần và các nước 

ASEAN-5 độc lập, tự chủ hơn trong quan hệ với Mỹ. Sau Chiến tranh Việt Nam, 

đặc biệt là vào giai đoạn cuối của cuộc Chiến tranh lạnh, Mỹ giảm dần sự hiện 

diện ở khu vực Đông Nam Á. Các quốc gia thành viên ASEAN vẫn muốn tiếp 

tục nhận được các khoản viện trợ về kinh tế và quân sự từ Mỹ và nằm dưới ô bảo 

hộ an ninh của Mỹ, song dần nhận thức rõ sự phụ thuộc về kinh tế vào các nước 

tư bản phát triển tất sẽ dẫn đến sự phụ thuộc về chính trị. ASEAN cũng nhận 

thức rõ lợi ích quốc gia của họ là phát triển kinh tế, xây dựng đất nước giàu 

mạnh để giữ vững nền độc lập, tự chủ của mình và giảm dần sự chi phối từ bên 

ngoài. Mặc dù phải dựa vào Mỹ để phát triển, nhưng trên thực tế, vẫn tồn tại 

những mâu thuẫn về kinh tế và an ninh giữa Mỹ và các nước ASEAN.  

Từ sau Chiến tranh lạnh, vấn đề “ý thức hệ” giảm đi, ASEAN ngày càng 

lớn mạnh cả về lượng và chất, đoàn kết nội khối và tinh thần độc lập, tự chủ 

tăng. Trong bối cảnh trật tự thế giới hai cực không còn nữa, ASEAN tiến hành 

đa phương hóa các quan hệ đối ngoại với tất cả các nước lớn. Quan hệ Mỹ - 

ASEAN giai đoạn này có nhiều bước tiến mới, theo chiều hướng ngày một bình 

đẳng hơn cho ASEAN và giảm dần sự lệ thuộc vào Mỹ.  

1.2. Cơ sở thực tiễn 

1.2.1. Quan hệ ASEAN - Mỹ từ năm 1967 - 1991 

   Giai đoạn 1967 - 1977 

Quá trình hình thành và phát triển ASEAN giai đoạn 1967 - 1977 

Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á đã có dự định thành 

lập một tổ chức khu vực nhằm tạo nên sự hợp tác phát triển trên các lĩnh vực 
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kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa; đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các 

nước lớn đang tìm cách biến Đông Nam Á thành sân sau của họ. Trong quá trình 

tìm kiếm sự hợp tác giữa các nước Đông Nam Á, nhiều tổ chức khu vực đã xuất 

hiện và một số hiệp ước giữa các nước trong khu vực được ký kết. Tháng 

1/1959, Hiệp ước Hữu nghị và Kinh tế Đông Nam Á (SEAFET), gồm Malaysia 

và Philippines ra đời. Ngày 31/7/1961, Hiệp hội Đông Nam Á (ASA) - gồm Thái 

Lan, Philippines và Malaysia - được thành lập. Tháng 8/1963, một tổ chức gồm 

Malaysia, Philippines và Indonesia, gọi tắt là MAPHILINDO, được thành lập. 

Tuy nhiên, những tổ chức và Hiệp ước trên đây đều không tồn tại được lâu do 

những bất đồng giữa các nước về vấn đề lãnh thổ và chủ quyền. Song nhu cầu về 

một tổ chức hợp tác khu vực rộng lớn hơn ở Đông Nam Á ngày càng lớn. 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập ngày 08/8/1967, 

bao gồm 5 quốc gia đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa. Việc ASEAN ra đời là 

phù hợp với chủ nghĩa khu vực đang phát triển nhanh trên phạm vi toàn cầu. 

Nhiều tổ chức khu vực được hình thành như: Liên đoàn Arab (1945), Tổ chức 

các nước Trung Mỹ - OCAS (1951), Hiệp ước về Nhất thể hoá 5 nước Trung Mỹ 

(1960), Cộng đồng Kinh tế châu Âu - EEC (1957), Tổ chức thống nhất châu Phi 

- OAU (1963).  

Vào thời điểm cuộc chiến tranh Việt Nam đang diễn ra quyết liệt, khu vực 

Đông Nam Á được xem là nơi thực thi chiến lược “ngăn chặn chủ nghĩa cộng 

sản”. Là một siêu cường thế giới, hiểu được các nước ASEAN mới được thành 

lập vẫn là những quốc gia kém phát triển, đang rất cần đầu tư và viện trợ, nên 

Mỹ đã lôi kéo các nước ASEAN đi theo con đường của mình. Như vậy, 

“ASEAN được thành lập với mục tiêu công khai là hợp tác kinh tế và văn hoá - 

xã hội, nhưng thực chất là một tập hợp chính trị nhằm đối phó với tác động của 

cuộc chiến tranh ở Việt Nam khi đó và ngăn chặn nguy cơ chủ nghĩa cộng sản 

(cả từ bên ngoài và bên trong)” [146], nên sự ra đời của ASEAN phù hợp với lợi 

ích của Mỹ tại khu vực. Mỹ lôi kéo ASEAN vào quỹ đạo của mình, muốn biến 
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ASEAN thành một tổ chức phụ thuộc, chịu sự chi phối của Mỹ, tạo thành một 

mắt xích trong hệ thống chiến lược toàn cầu của Mỹ. Do vậy, Mỹ đẩy mạnh liên 

kết quân sự với một số nước đồng minh trong ASEAN và lôi kéo họ tham gia 

trực tiếp vào cuộc chiến tranh Việt Nam [55,81]. 

Thái độ của ASEAN đối với Mỹ 

Thời điểm ASEAN ra đời năm 1967 cũng là lúc Mỹ leo thang chiến tranh 

ở Việt Nam và mở rộng quy mô chiến tranh ra toàn Đông Dương. Lúc này, các 

nước ASEAN vẫn là những nước có nền kinh tế kém phát triển, phải phụ thuộc 

vào các khoản đầu tư và viện trợ của Mỹ và các cường quốc tư bản khác. Hầu 

hết các nước ASEAN giai đoạn này đã ủng hộ Mỹ với các mức độ khác nhau 

trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương và theo đuổi chính sách đối ngoại thù địch 

với các nước Đông Dương bằng chính sách “chống cộng” [31,16] và đi theo con 

đường TBCN, chủ yếu dựa vào ô bảo hộ an ninh của Mỹ, lệ thuộc vào Mỹ và 

các nước phương Tây để phát triển kinh tế. 

Tuy nhiên, tình hình thay đổi ở Đông Nam Á từ cuối thập kỷ 60, đầu thập 

kỷ 70, đã khiến các nước ASEAN điều chỉnh lại chính sách với Mỹ và các nước 

Đông Dương. Việc Mỹ sa lầy ở cuộc chiến tranh Đông Dương làm cho các nước 

ASEAN lo ngại bị lôi kéo vào cuộc chiến, vì như vậy là đi ngược lại với lợi ích 

của họ. Mỹ không còn là một sự đảm bảo tuyệt đối về quân sự hay chỗ dựa về 

kinh tế của họ nữa. Các nước ASEAN thấy cần phải có chính sách độc lập hơn 

và giữ khoảng cách với Mỹ. Trước tình hình đó, ASEAN đưa ra đề nghị thiết lập 

Đông Nam Á thành khu vực hoà bình, tự do và trung lập - ZOPFAN - năm 1971, 

với mong muốn “cùng tồn tại hoà bình” với các nước Đông Dương. Theo xu 

hướng này, sau khi Hiệp định Paris về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam được ký 

kết năm 1973, ASEAN đã thúc đẩy quan hệ với các nước XHCN, trước tiên là 

với Liên Xô và Trung Quốc, đồng thời bắt đầu cải thiện quan hệ với các nước 

Đông Dương.  



26 

 

Sau thất bại của Mỹ ở Việt Nam, các nước ASEAN phần nào lo ngại 

trước những ảnh hưởng của CNXH và phong trào giải phóng dân tộc đang lan 

rộng khắp khu vực này. Trước những biến động mạnh mẽ đó, ASEAN đã suy 

nghĩ về một định hướng đối ngoại độc lập hơn với Mỹ và theo chiều hướng tích 

cực hơn. Năm 1976, các nước thành viên đã nhóm họp tại Bali và cùng ký kết 

Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC), đề ra cho ASEAN các quy 

chế của một tổ chức kinh tế - chính trị, xác định mối quan hệ của tổ chức này với 

các quốc gia trên thế giới, mà chủ yếu là với các nước lớn và nước láng giềng 

khu vực. Đối với Mỹ, mục đích trong hoạt động đối ngoại của ASEAN giai đoạn 

này là tìm mọi cách duy trì Mỹ ở Đông Nam Á để ngăn chặn ảnh hưởng của 

Liên Xô và Trung Quốc. Thực chất, thông qua Hiệp ước Bali, các nước ASEAN 

tỏ rõ thái độ thân thiện, muốn cải thiện quan hệ với Việt Nam và các nước Đông 

Dương, đồng thời, ngăn chặn Trung Quốc nhảy vào lấp chỗ trống sau khi Mỹ rút 

đi. Vào thời điểm giữa thập kỷ 70 này, quan hệ giữa ASEAN và Việt Nam được 

cải thiện theo tinh thần của Hiệp ước Bali, với mục đích chung của cả hai bên là 

cùng sống trong hoà bình và hợp tác. 

Triển khai quan hệ song phương giữa các nước ASEAN với Mỹ giai 

đoạn 1967 - 1977 

Trong 10 năm đầu sau khi ASEAN thành lập (1967 - 1977), Mỹ chưa đặt 

quan hệ với ASEAN. Mỹ muốn lôi kéo ASEAN vào quỹ đạo của mình, biến 

ASEAN thành một tổ chức phụ thuộc, chịu sự chi phối của Mỹ, tạo thành một 

mắt xích trong hệ thống chiến lược toàn cầu của Mỹ. Từ đó, sẽ đẩy mạnh liên kết 

quân sự với tất cả các quốc gia thành viên ASEAN để họ tham gia trực tiếp vào 

cuộc chiến tranh Việt Nam. “Tuy nhiên, ở thời kỳ đầu, Mỹ nhận thấy điều này 

chưa làm được, mà cũng khó thực hiện nên chưa chính thức có quan hệ với khối 

này” [1,180].  

Vì vậy, trong giai đoạn này, Mỹ không đánh giá cao ASEAN và chủ 

trương phát triển quan hệ song phương với các nước thành viên. Nhiều nước 
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ASEAN từ 1967 - 1977 phát triển theo xu hướng thân Mỹ. Trong số 5 nước thành 

viên sáng lập ASEAN, có tới hai nước là đồng minh truyền thống của Mỹ là 

Philippines và Thái Lan và một nước đồng minh (không ký Hiệp ước quân sự) là 

Singapore. Quan hệ ASEAN - Mỹ từ 1967 - 1977 chủ yếu là dưới hình thức viện 

trợ của Mỹ cho ASEAN, đổi lại các nước ASEAN theo đuổi chính sách đối ngoại 

thù địch với ba nước Đông Dương và ủng hộ Mỹ với các mức độ khác nhau trong 

cuộc chiến tranh tại Đông Dương. Về kinh tế, Mỹ đã giữ được vai trò to lớn của 

mình ở Đông Nam Á, chạy đua với các nước phương Tây và Nhật Bản. Từ 1968 - 

1970, Mỹ đã viện trợ cho các nước ASEAN khoảng 2 tỷ USD. Vào năm 1975, 

đầu tư trực tiếp của các công ty Mỹ vào các nước ASEAN chiếm 20% toàn bộ đầu 

tư của nước ngoài vào khu vực ASEAN. Mỹ trở thành bạn hàng lớn thứ hai của 

ASEAN sau Nhật Bản. Năm 1973, kim ngạch buôn bán Mỹ - ASEAN là 4,5 tỷ 

USD; năm 1976 là 9,5 tỷ USD; năm 1977 là 10,9 tỷ USD [1,192]. 

Trong thư của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân M. Taylor 

gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R. McNamara nói rõ: “Mỹ không thể đạt được 

các mục tiêu ở Đông Nam Á chỉ bằng các phương tiện kinh tế, chỉ bằng các 

phương tiện chính trị, hoặc chỉ bằng các phương tiện quân sự. Cả ba hướng này 

phải được kết hợp với nhau thành một chương trình thống nhất, rộng rãi của Mỹ 

đối với Đông Nam Á” [104]. Để thực hiện các mục tiêu của mình ở Đông Nam 

Á, viện trợ quân sự và kinh tế được Mỹ xem như biện pháp tối ưu. Mỹ dành gần 

2/3 tổng số viện trợ cho Đông Nam Á, trong đó, viện trợ quân sự lại chiếm đa số. 

Thông qua viện trợ quân sự, Mỹ cung cấp thiết bị quân sự, vũ khí và các phương 

tiện chiến tranh cho các nước này để giúp họ chống lại các phong trào chống đối 

trong nước. Viện trợ của Mỹ nhằm phục vụ cho mục tiêu chiến lược của Mỹ, hay 

nói cách khác là để Mỹ có thể chi phối các nước thân Mỹ theo ý đồ chiến lược 

của Mỹ.  

Thái Lan và Philippines là hai nước đồng minh truyền thống của Mỹ cho 

phép Mỹ xây dựng và sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để tiến 
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hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Hơn nữa, hai nước này còn gửi quân 

sang tham chiến cùng với lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Singapore là căn 

cứ hậu cần và sửa chữa, lắp ráp các máy bay quân sự Mỹ. Malaysia giúp Mỹ đào 

tạo hàng nghìn sĩ quan tình báo. Duy nhất chỉ có Indonesia là nước không dính 

líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, nhưng từ khi Soeharto lên 

nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 1965 thì chính quyền nước này có xu hướng 

thân Mỹ, ủng hộ sự có mặt của Mỹ ở Đông Nam Á cả về quân sự, kinh tế, viện 

trợ. Theo tờ Washington Post ngày 21/6/1975, “Chính phủ Soeharto cho rằng, 

Thái Lan và Philippines nên để cho Mỹ đóng một vài căn cứ quân sự ở hai nước 

này. Indonesia rất muốn Hoa Kỳ vẫn có mặt vững vàng ở Đông Nam Á về mặt 

kinh tế, buôn bán, viện trợ và cả hải quân nữa” [19]. 

Đánh giá mối quan hệ ASEAN - Mỹ giai đoạn 1967 - 1977 

Tóm lại, quan hệ ASEAN - Mỹ thời kỳ này chủ yếu vẫn dựa trên cơ sở 

các mối quan hệ song phương giữa từng nước thành viên ASEAN với Mỹ và Mỹ 

chưa thiết lập quan hệ với cả Hiệp hội ASEAN. Trong những năm đầu mới thành 

lập, các cơ chế hoạt động của ASEAN còn khá lỏng lẻo, sự phối hợp giữa các 

nước thành viên chưa cao. Do muốn tận dụng ô bảo hộ về an ninh của Mỹ và các 

khoản đầu tư, viện trợ của Mỹ nên các nước ASEAN vẫn chịu sự chi phối của 

Mỹ về các mặt chính trị, quân sự và kinh tế, đặc biệt, một số nước ASEAN còn 

bị lôi kéo tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong đó, viện trợ quân sự 

và kinh tế là công cụ chủ yếu giúp Mỹ thực hiện các ý đồ chiến lược của Mỹ ở 

Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, từ giữa thập kỷ 70, do sự thay đổi của tình hình quốc tế và khu 

vực, Mỹ thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam và theo đó, giảm đáng kể sự 

hiện diện về quân sự trong khu vực Đông Nam Á, nên các nước ASEAN đã điều 

chỉnh chính sách đối ngoại theo chiều hướng độc lập hơn và tự chủ hơn trong 

quan hệ với Mỹ. Một mặt, các nước ASEAN tìm cách cải thiện quan hệ với các 

nước láng giềng Đông Dương với lợi ích là cùng chung sống trong hoà bình và 
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hợp tác, mặt khác, vẫn muốn Mỹ hiện diện về quân sự và kinh tế trong khu vực, 

để ngăn chặn sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản ra toàn khu vực do Liên Xô và 

Trung Quốc tiến hành. 

Giai đoạn 1977 - 1991 

Những nhân tố tác động đến quan hệ ASEAN - Mỹ 1977 - 1991 

Tình hình quốc tế và khu vực Đông Nam Á nửa sau thập kỷ 70 

Cuộc Chiến tranh lạnh chuyển từ trạng thái “hoà dịu” vào giữa thập kỷ 70 

sang “đối đầu gay gắt” và chạy đua vũ trang đầu thập kỷ 80 giữa hai siêu cường 

Mỹ và Liên Xô đứng đầu hai phe TBCN và XHCN. Trong khi đó, Trung Quốc 

điều chỉnh chính sách đối ngoại từ chống cả Liên Xô và Mỹ trong thập kỷ 60 

sang ngả theo Mỹ chống Liên Xô trong thập kỷ 70. Từ 1978, Trung Quốc tiến 

hành “bốn hiện đại hoá”, cải cách nền kinh tế và đổi mới về tư duy đối ngoại với 

thuyết mèo trắng – mèo đen của Đặng Tiểu Bình năm 1982, do đó, Trung Quốc 

rất cần sự hỗ trợ về vốn, đầu tư, công nghệ tiên tiến của Mỹ và phương Tây. Sau 

Thông cáo chung Thượng Hải năm 1972, Mỹ - Trung bình thường hoá quan hệ 

tháng 01/1979 và cùng chung mục tiêu chống Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản ở 

Việt Nam.  

Trong nửa cuối của thập kỷ 70, thế kỷ XX, nước Mỹ suy giảm tương đối 

về kinh tế và uy tín chính trị trên thế giới bị ảnh hưởng sau thất bại trong cuộc 

chiến tranh Việt Nam, điều này đã buộc Mỹ điều chỉnh mục tiêu chiến lược toàn 

cầu của mình. Cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới năm 1973 đã khiến Mỹ 

lâm vào cuộc khủng hoảng và suy thoái kéo dài đến năm 1982. Nền kinh tế của 

Mỹ bị sụt giảm một cách tương đối, so với chính nước Mỹ sau Chiến tranh thế 

giới thứ II và so với cường quốc mới nổi khác như Nhật Bản. Tuy Mỹ vẫn đứng 

đầu thế giới về sự phát triển kinh tế, nhưng tỉ trọng kinh tế Mỹ thấp dần trong 

tổng sản phẩm kinh tế thế giới. Nếu như những năm 1945 - 1950, tỉ trọng này 

chiếm gần 40% thì đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX, chỉ còn 23%. Sau 

Chiến tranh thế giới II, Mỹ là chủ nợ của nhiều nước, đến cuối những năm 



30 

 

1980s, Mỹ đã trở thành một trong những con nợ lớn nhất thế giới. Năm 1988, 

Mỹ nợ nước ngoài 263 tỉ USD, đến năm 1989, tăng lên 285 tỉ USD [1,199].  

Tình hình kinh tế - xã hội bất ổn đã buộc Chính phủ Mỹ điều chỉnh chiến 

lược toàn cầu trong học thuyết Reagan và chiến lược “Đối đầu trực tiếp” dưới thời 

Tổng thống Reagan (1981 - 1988), chiến lược “Vượt trên ngăn chặn” thời Tổng 

thống G. Bush (1989 - 1992). Mục tiêu chủ yếu của các chiến lược này là ngăn 

chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản, đàn áp phong trào công nhân 

quốc tế, phong trào hoà bình, dân chủ trên thế giới, khống chế, chi phối các nước tư 

bản đồng minh theo đường lối, chính sách và sự chỉ đạo của Mỹ [5,282].  

Vấn đề Campuchia bị quốc tế hoá và tác động đến quan hệ ASEAN - Mỹ 

từ 1979: Những năm cuối thập kỷ 70 chứng kiến những biến động lớn trong khu 

vực Đông Nam Á: rạn nứt lớn trong quan hệ Việt - Trung, đỉnh điểm là chiến 

tranh biên giới phía Bắc tháng 2/1979, và bè lũ Pol Pot - với sự hậu thuẫn của 

Chính quyền Bắc Kinh - thực hiện chính sách diệt chủng bên trong và bên ngoài 

xâm lấn Việt Nam từ tháng 5/1975. Pol Pot phát động cuộc chiến tranh chống 

Việt Nam ở vùng biên giới Tây Nam: khiêu khích, xâm phạm biên giới trên bộ 

và trên biển của Việt Nam, tấn công 13 xã thuộc tỉnh An Giang năm 1977, tàn sát 

dân thường vô tội. Đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước 

Campuchia, đồng thời, thực hiện “Quyền tự vệ chính đáng” để bảo vệ Tổ quốc, 

tháng 12/1978, quân đội tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia 

đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, thành lập nước Cộng hoà nhân dân Campuchia. 

Tình hình khu vực Đông Nam Á ngày càng phức tạp khi Việt Nam và Liên Xô ký 

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ngày 03/11/1978 và tháng 2/1979, Trung Quốc đưa 

quân vượt qua biên giới phía Bắc Việt Nam, tấn công 6 tỉnh. Trung Quốc đe doạ 

dạy cho Việt Nam “một bài học” nhằm cứu vãn tay sai Pol Pot và thể hiện cho Mỹ 

thấy thiện chí của Trung Quốc khi xích lại gần Mỹ.   

Sau khi vấn đề Campuchia bị quốc tế hóa, Mỹ cùng Trung Quốc lôi kéo 

các nước phương Tây, Nhật Bản và ASEAN bao vây, cô lập Việt Nam về chính 
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trị và cấm vận Việt Nam về kinh tế. Đối với vấn đề Campuchia, Mỹ chủ trương 

giữ vững cam kết an ninh, nhưng không dính líu trực tiếp bằng quân sự. Mỹ 

công khai ủng hộ các hoạt động chống Việt Nam của các nước ASEAN và trên 

cơ sở đó, hoạch định chính sách mới đối với Đông Nam Á và ASEAN.  

Toan tính của ASEAN trong quan hệ với Mỹ 

Là các quốc gia nhỏ đang phát triển, từ cuối thập kỷ 70 của thế kỷ XX, 

các nước ASEAN vẫn lệ thuộc nhiều vào viện trợ và hợp tác kinh tế - quân sự 

của Mỹ và phương Tây. Về chính trị, ASEAN cần sự hiện diện của Mỹ trong 

khu vực Đông Nam Á để ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, đặc 

biệt sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Việt 

Nam và sau khi Việt Nam đưa quân tình nguyện vào Campuchia và Lào cuối 

thập kỷ 70. Về kinh tế, các nước ASEAN cần Mỹ như một thị trường quan trọng 

để xuất khẩu nguyên liệu, nông phẩm và khoáng sản, và cần khoản viện trợ, đầu 

tư lớn của Mỹ. Về quân sự, các nước ASEAN muốn tiếp tục nhận được các 

khoản viện trợ quân sự khổng lồ từ Mỹ và nằm dưới cái ô bảo hộ an ninh của 

Mỹ, nhất là khi các nước này đang đặt ưu tiên cho phát triển kinh tế đất nước. 

Dần dần, các nước ASEAN nhận thức rõ sự phụ thuộc về kinh tế vào các 

nước tư bản phát triển tất sẽ dẫn đến sự phụ thuộc về chính trị. Vì vậy, các nước 

này tìm cách thực hiện chính sách độc lập hơn để phát triển nền kinh tế dựa vào 

trật tự kinh tế thế giới mới. ASEAN cũng nhận thấy lợi ích của quốc gia là phát 

triển kinh tế, xây dựng đất nước giàu mạnh, giữ vững nền độc lập tự chủ của 

mình, không có sự chi phối của các nước lớn bên ngoài. Dù phải dựa vào Mỹ, 

song trên thực tế, vẫn có sự ngăn cách và mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa Mỹ 

và các nước ASEAN. Do sức ép từ cuộc đấu tranh của nhân dân trong nước đòi 

chống lại sự xâm phạm quyền lợi dân tộc nên các nước ASEAN có sự độc lập 

nhất định với Mỹ khi mà lợi ích của đất nước, của bản thân giai cấp cầm quyền 

bị xâm phạm [1,219].  
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Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Đông Nam Á 

Trong bối cảnh thế giới và khu vực như đã trình bày trên đây, Chính 

quyền của Tổng thống Reagan (1981 - 1988) đã đề ra chính sách đối ngoại với 

Đông Nam Á gồm các điểm: (i) “Củng cố Thái Lan thông qua việc tăng cường 

đáng kể viện trợ quân sự và kinh tế; (ii) Tăng thêm viện trợ quân sự và kinh tế ở 

mức độ cần thiết cho các nước ASEAN để củng cố sự ổn định cho tình hình của 

các bên (Mỹ và ASEAN) trên trường quốc tế nói chung; (iii) Nhanh chóng tăng 

cường sức mạnh và sự có mặt của hải quân Mỹ trong khu vực; (iv) Củng cố các 

căn cứ trong khu vực và thiết lập thêm những tiện nghi cần thiết. Tiếp tục 

thương lượng với Australia về những đóng góp đột xuất đó; (v) Thuyết phục 

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng để đóng góp cho ASEAN nhằm bảo vệ lợi 

ích cho cả Mỹ và Nhật Bản tại đây; (vi) Hợp tác với Trung Quốc về các vấn đề 

an ninh tại khu vực Đông Nam Á; (vii) Vận động các tổ chức quốc tế và các tổ 

chức cứu trợ của Mỹ ngừng viện trợ cho Việt Nam, Lào, Campuchia; (viii) Ủng 

hộ mọi lập trường của ASEAN về Campuchia; (ix) Tích cực ủng hộ các cố gắng 

hiện nay nhằm phát triển một liên minh giữa các thủ lĩnh không cộng sản và 

Khmer Đỏ với mục tiêu thành lập Mặt trận thống nhất; và (x) Thăm dò một khả 

năng Mỹ sẽ sắp xếp lại sự phòng thủ tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương” [2]. 

Sự phát triển của quan hệ ASEAN - Mỹ giai đoạn 1977 - 1991 

Quan hệ song phương 

Triển khai quan hệ song phương giữa các nước thành viên ASEAN với 

Mỹ giai đoạn 1977 - 1991 đã thu được nhiều thành công đáng kể: 

Trên lĩnh vực quân sự, các nước ASEAN tăng chi phí quân sự để phòng 

thủ đất nước và ngăn chặn mối đe doạ bành trướng của chủ nghĩa cộng sản trong 

khu vực. Năm 1980, ngân sách quân sự của ASEAN là 5,5 tỷ USD, tăng 45% so 

với năm 1979 và gấp 2 lần so với năm 1975 [1,212]. Đồng thời, Mỹ không ngừng 

viện trợ quân sự cho ASEAN, đặc biệt là Philippines và Thái Lan, hai đồng minh 

truyền thống và được coi là tuyến đầu trong chiến dịch ngăn chặn chủ nghĩa cộng 
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sản ở Đông Nam Á. Các nước đồng minh này cũng thường xuyên thực hiện các 

cuộc tập trận trùng với Mỹ và thông qua đó, khuyến khích các nước ASEAN 

không phải là đồng minh tham gia vào các hoạt động quân sự của mình.  

Vấn đề Campuchia được Mỹ nhìn nhận ở khía cạnh chính trị nhằm tăng 

tiếng nói chung với các nước ASEAN và Nhật Bản, Trung Quốc để chống lại 

chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và Việt Nam. Mỹ cũng rất cần có chỗ đứng vững 

chắc trong vấn đề Campuchia, thông qua việc thắt chặt quan hệ giữa Mỹ và 

ASEAN, tạo cho ASEAN không bị chi phối bởi Trung Quốc và Nhật Bản, cũng 

không thể lấn át được ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực. Bên cạnh đó, hợp tác Mỹ - 

Trung thời điểm này là nhằm làm cho vấn đề Campuchia trở nên căng thẳng, duy 

trì sự đối đầu giữa hai nhóm nước ASEAN TBCN và Đông Dương XHCN, tạo 

nên tình hình bất ổn có lợi cho Mỹ.   

Trên lĩnh vực kinh tế, ASEAN - Mỹ đã có những bước phát triển nhất 

định. Vào những năm 80, ASEAN đã trở thành bạn hàng quan trọng thứ 5 của 

Mỹ, là khu vực chủ yếu cung cấp nguyên nhiên liệu cho nền công nghiệp Mỹ. 

Để duy trì và đẩy mạnh sự có mặt của mình, năm 1979, ASEAN cùng Mỹ đã 

thành lập Uỷ ban thương mại ASEAN - Mỹ. Theo đó, viện trợ kinh tế của Mỹ 

cho ASEAN ngày càng tăng. Về phía ASEAN, các nước này đều nhận thức được 

những hậu quả từ sự lệ thuộc kinh tế vào Mỹ nên đều cố gắng thực hiện chính 

sách độc lập hơn. Song vẫn chưa thể thoát khỏi sự phụ thuộc ít nhiều vào nền 

kinh tế số 1 thế giới này.  

Trên lĩnh vực chính trị, ý thức được sự lệ thuộc về kinh tế sẽ dẫn được lệ 

thuộc về chính trị, nên trong quan hệ với Mỹ, các nước ASEAN luôn chú trọng 

việc giữ vững độc lập chủ quyền. Để không bị chi phối bởi một nước lớn nào, 

các nước ASEAN cho rằng việc đoàn kết, hợp tác thống nhất trong toàn khu vực 

sẽ là một các giải quyết hiệu quả. Thông cáo báo chí chung của Hội nghị Thượng 

đỉnh ASEAN lần thứ hai năm 1977 đã khẳng định sự hoà hợp của ASEAN, và 

nhất trí rằng tình hình lúc đó tạo cơ hội cho các nước trong khu vực tự quyết 
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định vận mệnh của mình mà không có sự dính líu, can thiệp của các nước lớn. Vì 

vậy, ASEAN rất muốn nhanh chóng giải quyết các vấn đề trong khu vực, đặc 

biệt là vấn đề Campuchia. Thông qua Hiệp ước Bali, ASEAN muốn cải thiện 

quan hệ với Việt Nam và các nước Đông Dương, đồng thời, muốn tạo ra một 

khoảng cách nhất định với Mỹ và ngăn cản ảnh hưởng của những nước lớn khác 

tới khu vực.  

Quan hệ đa phương ASEAN - Mỹ 

Mười năm sau khi thành lập, ASEAN và Mỹ mới bắt đầu thiết lập quan hệ 

ngoại giao đa phương chính thức. Cuộc đối thoại ASEAN - Mỹ lần đầu tiên 

được tổ chức tại Manila từ ngày 8-10/9/1977 với kết quả là một bản Tuyên bố 

chung. Hai bên mong muốn Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với khu vực trên cơ sở 

đôi bên cùng có lợi. Cả Mỹ và ASEAN đều thừa nhận sự phụ thuộc lẫn nhau về 

kinh tế, tuy vẫn còn khó khăn do chính sách bảo hộ của Mỹ và phương Tây. 

Thách thức này sẽ được tháo gỡ khi hai bên đàm phán thành công Hiệp định 

thương mại đa phương và Mỹ sẽ có những ưu đãi trong thương mại với ASEAN. 

Mỹ đánh giá cao những thành công của ASEAN với tư cách là một tổ chức khu 

vực hoạt động hiệu quả và tích cực phấn đấu vì hoà bình và thịnh vượng chung 

của cả khu vực Đông Nam Á [128]. 

Đánh giá mối quan hệ ASEAN - Mỹ giai đoạn 1977 - 1991 

Việc nghiên cứu mối quan hệ ASEAN - Mỹ giai đoạn này đã cho thấy, 

nhằm thực hiện mục tiêu chống lại mối đe doạ của chủ nghĩa cộng sản và phong 

trào giải phóng dân tộc trên khắp thế giới và Đông Nam Á là tiêu điểm, Mỹ đã 

lôi kéo các nước ASEAN vào quỹ đạo của mình và duy trì con đường phát triển 

TBCN thông qua các biện pháp viện trợ kinh tế và chính trị. Các quan hệ quân 

sự, kinh tế và chính trị, trong đó, nhân tố quân sự là chủ đạo đã chi phối quan hệ 

quốc tế giai đoạn này, tuy các biện pháp kinh tế cũng nhằm phục vụ cho các mục 

tiêu quân sự. Cùng mục tiêu “chống cộng”, song ASEAN và Mỹ có những lợi 

ích khác nhau. Mỹ muốn thông qua ASEAN để tập hợp lực lượng TBCN chống 
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lại phe XHCN. Trong khi đó, các nước ASEAN muốn dựa vào ô an ninh, vốn 

đầu tư và kỹ thuật của Mỹ để phát triển kinh tế đất nước.  

Trong giai đoạn 1977 - 1991, quan hệ đa phương giữa Hiệp hội ASEAN 

và Mỹ bắt đầu được thiết lập, hoạt động song song với các mối quan hệ song 

phương giữa từng nước thành viên ASEAN và Mỹ. Tuy cả quan hệ đa phương 

và song phương của các nước ASEAN vẫn còn lệ thuộc khá nhiều vào Mỹ, song 

từ nửa cuối thập kỷ 80, ASEAN ngày càng hoạt động độc lập và tự chủ hơn, thể 

hiện rõ nhất trong việc chủ động cải thiện quan hệ với các nước Đông Dương 

XHCN và cùng phối hợp giải quyết vấn đề Campuchia. 

1.2.2. Những thay đổi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ sau Chiến 

tranh lạnh 

Tác động của xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển và toàn cầu hóa - khu 

vực hóa đến QHQT trong khu vực  

Chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô tan rã, cùng với sự chấm dứt của trật tự 

thế giới hai cực, hai phe XHCN - TBCN do Liên Xô và Mỹ đứng đầu. Mỹ trở 

thành siêu cường duy nhất và đã tự cho mình trọng trách to lớn trong việc lãnh 

đạo thế giới và đảm bảo hoà bình thế giới. Hoà bình và phát triển trở thành xu 

thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế. Phương cách giải quyết tranh chấp bằng các 

biện pháp thương lượng hoà bình và ưu tiên cho phát triển kinh tế được đặt lên 

hàng đầu. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật với những thành tựu to lớn đã ảnh 

hưởng mạnh mẽ tới các quốc gia, làm thay đổi về cơ bản bộ mặt kinh tế và chính 

trị của thế giới hiện đại. Sự ưu tiên cho hợp tác và liên kết để phát triển kinh tế, 

phụ thuộc lẫn nhau tăng, cũng ảnh hưởng mạnh đến quan hệ quốc tế.  

Mặc dù vậy, trên thế giới vẫn tồn tại những nhân tố gây mất ổn định như 

xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố quốc tế, tranh chấp biên giới lãnh thổ và tài 

nguyên. Nhu cầu hợp tác chi phối trong quan hệ giữa các nước hơn bao giờ hết 

để đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Các thách thức hết sức đa 

dạng và phức tạp, từ vấn đề cải cách hệ thống tài chính toàn cầu, nạn khủng bố 
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đến vấn đề ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hủy diệt hàng loạt và nhất là quá 

trình đàm phán để giải quyết hiện tượng nóng lên của trái đất nhằm đạt được 

thoả thuận về mục tiêu cắt giảm lượng khí thải nhà kính. Bên cạnh đó, các nước 

lớn có xu hướng điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình theo hướng chú trọng 

hơn đến các thể chế đa phương trên phạm vi khu vực và toàn cầu, hạn chế sử 

dụng sức mạnh quân sự và tăng cường sử dụng sức mạnh mềm hay sức mạnh 

thông minh để giải quyết các vấn đề và điểm nóng quốc tế.  

Tuy nhiên, thế giới những năm cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI đã 

chứng kiến một bức tranh ảm đạm về kinh tế. Khủng hoảng tài chính bùng phát 

tại Mỹ và lan rộng ra các nền kinh tế lớn nhỏ toàn cầu. Cuộc khủng hoảng đã 

làm sụp đổ hệ thống tiền tệ của các ngân hàng lớn trên thế giới và dẫn đến sự 

phá sản của hàng loạt tập đoàn kinh tế. Song dù biến động và bất ổn đến đâu, hòa 

bình, ổn định và hợp tác để phát triển vẫn là xu thế lớn không thể đảo ngược. Xu 

thế này góp phần tạo môi trường quốc tế thuận lợi để ASEAN có thể điều chỉnh 

quan hệ với Mỹ theo hướng nồng ấm hơn, cả trên bình diện đa phương và các 

quan hệ song phương, đặc biệt khi ASEAN đã mở rộng, bao gồm cả các quốc gia 

không phát triển theo định hướng TBCN. 

Sau Chiến tranh lạnh, toàn cầu hóa trở thành xu thế ngày càng rõ nét, thể 

hiện ở ba điểm chính: Thứ nhất, nền thương mại thế giới phát triển nhanh chóng. 

Có thể nói, thương mại thế giới tăng nhanh hơn sự tăng trưởng của kinh tế thế 

giới và ngoại thương chiếm một vị trí quan trọng. 24 nước công nghiệp phát 

triển của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) chỉ chiếm 14,5% dân số 

thế giới nhưng sản xuất ra 71,4% tổng sản phẩm trên thế giới và nắm 60% xuất 

khẩu thế giới. Ngoại thương chiếm từ 40-60% tổng sản phẩm của các nước Tây 

Âu [122]. Sự phát triển của khoa học công nghệ, thông tin liên lạc và giao thông 

vận tải đã hình thành hệ thống mạng toàn cầu, với tốc độ thông tin nhanh. Đây 

chính là yếu tố thuận lợi cho sự phát triển tài chính, thành lập các công ty xuyên 

quốc gia và quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.  
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Thứ hai, vai trò của các Công ty xuyên quốc gia (TNC) ngày càng lớn 

trong nền kinh tế thế giới. Từ sau Chiến tranh lạnh, số lượng các TNC tăng 

nhanh chóng, từ 37.000 đầu thập kỷ 90 lên gần 70.000 năm 2004. Đồng thời, 

mức độ quốc tế hóa của chúng cũng phát triển chưa từng thấy với số lượng chi 

nhánh nước ngoài tăng gần 4 lần, từ 170.000 đầu thập kỷ 90 lên gần 690.000 

năm 2004. Sức mạnh kinh tế của TNC rất lớn, với tài sản trong năm 2003 của 

100 TNC lớn nhất thế giới là 8.023 tỉ USD, trị giá kinh doanh là 5.551 tỉ USD. 

Các TNC thực hiện hơn 80% thương mại thế giới [138]. Sự phát triển của các 

TNC thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa, và ngược lại, toàn cầu hóa cũng ảnh hưởng 

đến các TNC. Gần đây, làn sóng sát nhập các TNC tăng lên nhanh chóng, tác 

động cả tích cực và tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Thứ ba, quá trình quốc tế 

hóa nền tài chính thế giới diễn ra nhanh chóng với các tổ chức kinh tế quốc tế 

quan trọng trên thế giới hiện nay như: Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF),… 

Bên cạnh đó, quá trình khu vực hóa cũng phát triển nhanh chóng. Các tổ 

chức liên khu vực với quy mô lớn, nhỏ xuất hiện khắp nơi. Liên minh châu Âu 

(EU) được thành lập năm 1993 (với mốc Hiệp ước Maastrict có hiệu lực từ ngày 

01/11/1993) và hiện có 28 quốc gia thành viên. Ở châu Mỹ, Hiệp định mậu dịch 

tự do Bắc Mỹ (NAFTA), có hiệu lực từ 01/01/1994, giúp cho quan hệ thương 

mại giữa 3 nước Mỹ, Canada và Mexico được dễ dàng hơn và nâng cao khả năng 

cạnh tranh với các tổ chức kinh tế khu vực khác. Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967, hiện có 10 quốc gia thành viên và 

đang hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN đến cuối năm 2015. Tại châu Á - 

Thái Bình Dương, Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được 

thành lập năm 1989 với 12 thành viên sáng lập và hiện có 21 quốc gia thành viên 

[163] …  

Các xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, và xu thế toàn cầu hóa - khu 

vực hóa đã tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi, thúc đẩy ASEAN đa phương hóa, 
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đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, trong đó, đẩy mạnh hơn quan hệ với Mỹ. Do có 

những lợi ích chung về kinh tế, chính trị và an ninh nên cả ASEAN và Mỹ đều 

đặt ưu tiên cho phát triển và tăng cường hợp tác.  

Sự thay đổi trong tương quan so sánh lực lượng tại châu Á - Thái Bình 

Dương, đặc biệt, sự nổi lên của Trung Quốc 

 Khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát triển năng động 

Ngày nay, nhiều học giả trên thế giới cho rằng: Trọng tâm quyền lực của 

chính trị thế giới đang dần chuyển dịch từ Tây sang Đông. Ngoại trưởng Mỹ 

Hillary Clinton cũng từng tuyên bố thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ Thái Bình Dương 

của Mỹ, bởi nếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương không ngày càng phát triển 

năng động và đan xen những lợi ích cốt lõi của các nước lớn như hiện nay thì 

Mỹ sẽ không tiến hành một cuộc chuyển đổi từ những thách thức trước mắt và 

khó chịu của Trung Đông sang các vấn đề lâu dài và có ảnh hưởng sâu sắc ở 

châu Á [48]. Thật vậy, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực sở hữu nhiều cái 

“nhất”: khu vực đông dân nhất (chiếm khoảng ½ dân số thế giới), có nền kinh tế 

phát triển năng động nhất, tập trung nhiều của cải nhất (tới 54% tổng GDP toàn 

cầu và 40% tổng thương mại quốc tế) [159] và cũng tồn tại nhiều điểm nóng 

nhất của thế giới (vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, tranh chấp chủ quyền 

trên Biển Đông và biển Hoa Đông,…). Hơn nữa, đây là khu vực có vị trí địa lý 

đặc biệt trải dài từ bán đảo Ấn Độ cho tới bờ Tây Hoa Kỳ, kéo dài qua hai đại 

dương - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, lại sở hữu một vùng biển - Biển 

Đông - có tuyến đường vận tải quốc tế nhộn nhịp thứ hai của thế giới, nằm trên 

tuyến đường giao thông biển huyết mạch nối liền Thái Bình Dương - Ấn Độ 

Dương, châu Á - châu Âu, Trung Đông - châu Á.  

Quan trọng hơn, khu vực này có sự hiện diện và đan xen lợi ích của năm 

cường quốc: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Ấn Độ. Các nước lớn này đều 

muốn nâng cao ảnh hưởng của mình tại khu vực cũng như tăng cường tối đa lợi 

ích và sự can thiệp vào các vấn đề khu vực. Đặc biệt, với sự trỗi dậy mạnh mẽ 
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của các nền kinh tế mới như Trung Quốc, siêu cường Mỹ đang phải chịu sức ép 

của việc chia sẻ quyền lực cho các cường quốc mới nổi này trong các thể chế 

quốc tế và khu vực. 

Trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mối quan hệ giữa ba cường 

quốc Mỹ - Trung - Nhật là nhân tố chủ yếu chi phối kiến trúc an ninh khu vực 

nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Liên minh Mỹ - Nhật đóng vai trò hết sức 

quan trọng trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương. Các chiến lược gia Mỹ đã tính đến việc sử dụng 

Nhật Bản để củng cố sự ổn định chính trị của các quốc gia thân phương Tây ở 

khu vực, trước hết là các nước ASEAN. Quan hệ Mỹ - Trung đóng vai trò then 

chốt, mang tính chi phối sự ổn định của cả khu vực. Sau Chiến tranh lạnh, nền 

kinh tế của Trung Quốc rất năng động và phát triển nhanh nhất thế giới. Từ đó, 

Trung Quốc đầu tư mạnh cho an ninh - quốc phòng, khiến sức mạnh quân sự, 

đặc biệt là hải quân Trung Quốc, ngày càng tăng lên. Mỹ vừa xây dựng quan hệ 

đối tác chiến lược với Trung Quốc, đồng thời tìm cách áp đặt các giá trị của Mỹ 

lên Trung Quốc, cũng như ngăn chặn việc mở rộng ảnh hưởng của nước này ở 

khu vực mà Mỹ cho là đe doạ đến lợi ích quốc gia của Mỹ.  

Nhìn lại khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh lạnh, ta thấy nổi lên 

một số điểm đáng chú ý như sau: Về vấn đề Campuchia đã tồn tại từ 1979, việc 

đạt được một giải pháp hoà bình cho toàn bộ vấn đề thông qua Hiệp định Paris 

về Campuchia ngày 23/10/1991, cùng với chính sách Đổi mới của Việt Nam và 

những nỗ lực của các nước thành viên ASEAN đã khiến cho sự đối đầu giữa hai 

nhóm nước Đông Dương - xã hội chủ nghĩa và ASEAN - tư bản chủ nghĩa không 

còn nữa, thay vào đó, ASEAN và Đông Dương ngày càng xích lại gần nhau và 

phát triển quan hệ, mở rộng hợp tác về mọi mặt. Đây chính là điều kiện tốt để 

ASEAN hiện thực hoá mục tiêu mở rộng thành viên, bao gồm tất cả các quốc gia 

trong khu vực Đông Nam Á. ASEAN từ 5 thành viên sáng lập ban đầu là 

Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, đến năm 1999 đã kết 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
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nạp thêm 5 thành viên mới nữa là Brunei (gia nhập năm 1984), Việt Nam (năm 

1995), Lào (năm 1997), Myanmar (năm 1997) và Campuchia (năm 1999). Sau 

hơn 30 năm thành lập và không ngừng phát triển, ASEAN đã trở thành tổ chức 

lớn nhất khu vực, quy tụ cả 10 quốc gia Đông Nam Á. ASEAN giờ đây là một 

Hiệp hội thống nhất trong đa dạng, gồm các quốc gia phát triển theo các định 

hướng chính trị khác nhau, tôn giáo, văn hoá và trình độ phát triển kinh tế khác 

nhau. ASEAN độc lập tự chủ hơn và năng động hơn trong quan hệ đối ngoại, đặc 

biệt là trong quan hệ với các nước lớn, khác với ASEAN-5 trước kia, phải lệ 

thuộc nhiều vào sự viện trợ to lớn của Mỹ về kinh tế - quân sự và dựa vào chiếc 

ô an ninh của Mỹ. 

Đông Nam Á đã trở thành một khu vực hòa bình và ổn định tương đối. 

Tuy nhiên, môi trường an ninh còn chứa đựng nhiều nhân tố bất ổn khiến ở 

Đông Nam Á xuất hiện hai xu hướng thu hút sự quan tâm của Mỹ. Một là, các 

nước tăng cường mua sắm vũ khí, khiến Đông Nam Á là một trong số ít khu vực 

trên thế giới đi ngược lại xu hướng giải trừ quân bị, giảm chi tiêu quốc phòng 

sau Chiến tranh lạnh. Hai là, các nước Đông Nam Á thúc đẩy sự hợp tác và đối 

thoại về an ninh. Một mặt, hợp tác song phương trong giải quyết các vấn đề an 

ninh tiếp tục được coi trọng. Mặt khác, xu hướng hợp tác đa phương về an ninh 

cũng đã xuất hiện và tiến triển tương đối nhanh. Tháng 7/1993, Hội nghị Ngoại 

trưởng ASEAN họp ở Singapore đã thống nhất thành lập Diễn đàn an ninh khu 

vực ASEAN (ARF) với sự tham gia của hầu hết các nước lớn và nội dung thảo 

luận không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ các vấn đề an ninh ở Đông Nam Á mà 

còn thảo luận các vấn đề an ninh ở các khu vực khác rộng lớn hơn như Đông 

Bắc Á và Châu Á – Thái Bình Dương khiến Mỹ không thể không quan tâm.  

Về kinh tế, sang thập niên 90, Đông Nam Á với tiềm năng phát triển kinh 

tế cao, đã trở thành một khu vực có sức hấp dẫn mạnh mẽ về thương mại và đầu 

tư với nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng GDP của các nước khu vực là: Singapore 

10,1%, Việt Nam 9,5%, Indonesia 7,8%, Malaysia 7,4%, Thái Lan 6,8% [6,38]... 
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Sở dĩ các nước ASEAN đạt được tốc độ tăng trưởng cao là do phát triển kinh tế 

đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, ASEAN bắt đầu mở rộng ra toàn khu 

vực Đông Nam Á và từng bước thúc đẩy “khu vực mậu dịch tự do” ở Đông Nam 

Á. Những biến đổi này rất phù hợp với mục tiêu tiếp cận và mở rộng thị trường 

trong chiến lược kinh tế của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.  

Bước sang đầu thế kỷ XXI, Đông Nam Á nổi lên như một địa bàn cạnh 

tranh chiến lược giữa các cường quốc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

ASEAN-10 với tổng dân số hơn 600 triệu người và tổng thu nhập quốc nội 2.310 

tỷ USD [160], là điểm thu hút sự quan tâm hàng đầu của các cường quốc cũng 

như những trung tâm chính trị - kinh tế lớn trên thế giới. ASEAN đóng vai trò 

ngày càng tích cực, thậm chí trở thành “trung tâm” trong nhiều cơ chế hợp tác 

kinh tế và chính trị đa phương trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như 

ASEAN+3, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á 

(EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Cộng 

đồng ASEAN được hình thành vào cuối năm 2015 tạo "sân chơi" cho các quốc 

gia có cam kết chung hướng tới sự phát triển bền vững cũng như hòa bình, ổn 

định và thịnh vượng cho khu vực này. Các cường quốc đều đang thực hiện các 

chính sách hướng về châu Á - Thái Bình Dương với quy mô và cường độ mới để 

phù hợp với tình hình của khu vực, trong đó, dành ưu tiên cao củng cố và thúc 

đẩy quan hệ với ASEAN. Trung Quốc luôn nhấn mạnh coi trọng quan hệ đối tác 

chiến lược, mong muốn gắn kết chặt chẽ, ưu tiên hợp tác phát triển kinh tế với 

ASEAN. Đối với Mỹ, trong quá trình triển khai chiến lược “xoay trục” sang 

châu Á, Mỹ ngày càng chú trọng phát triển quan hệ cả đa phương với ASEAN 

và song phương với các quốc gia thành viên ASEAN. Nhật Bản luôn khẳng định 

ASEAN là đối tác đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này. 

Với Ấn Độ, ASEAN là trọng tâm trong chính sách hướng Đông và là đối tác 

toàn diện. 
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 Sự thay đổi tương quan so sánh lực lượng giữa các nước lớn trong khu 

vực Đông Nam Á 

Bước sang thế kỷ XXI, tương quan so sánh lực lượng giữa các nước lớn 

đã có những thay đổi đáng kể. Mỹ vẫn là siêu cường số một thế giới, nhưng 

không hoàn toàn vượt trội như trước. Bên cạnh đó, các cường quốc khác trong 

khu vực đã có những biến chuyển mạnh mẽ, khiến sự chênh lệch giữa các nước 

này bị thu hẹp. Tuy không phải là một nước láng giềng gần gũi như Trung Quốc 

nhưng Nhật Bản có nhiều lợi ích kinh tế ở khu vực Đông Nam Á. Khu vực này 

nằm trên tuyến đường vận chuyển nhiên liệu quan trọng của Nhật Bản từ Trung 

Đông, là nơi cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp của nước này và 

cũng là thị trường lớn của Nhật Bản. Vì thế, trong nhiều thập kỷ qua, Nhật Bản 

tích cực duy trì quan hệ hợp tác với các nước ASEAN, phục vụ những lợi ích 

kinh tế to lớn của Nhật Bản trong khu vực. Nhật Bản coi Đông Nam Á là cửa 

ngõ để phát triển và ảnh hưởng ra toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương và 

thế giới [16]. 

Ngược lại, Nhật Bản là chỗ dựa công nghệ cho các nước ASEAN trong 

hợp tác ASEAN+3 nhằm tăng cường ảnh hưởng trong khu vực và tạo đối trọng 

với Trung Quốc. Nhật Bản ủng hộ cạnh tranh kinh tế trong khu vực châu Á 

thông qua trợ giúp hình thành mạng Thương mại điện tử ASEAN. Đây là kế 

hoạch kết nối hàng hóa nông sản không chỉ của 700 triệu nông dân Trung Quốc 

mà còn của 200 triệu người làm nông nghiệp ASEAN. Rõ ràng, những hoạt động 

này của Nhật Bản báo trước một triển vọng hợp tác sâu rộng với ASEAN nhằm 

kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc, tìm kiếm lợi ích cho các công ty Nhật 

Bản, và củng cố tiếp tục vai trò cường quốc cũng như uy tín của họ trong khu 

vực Đông Nam Á.  

Chính quyền Bush đã chỉ ra mối đe doạ tiềm ẩn từ sự trỗi dậy của Trung 

Quốc, coi nước này là một “kẻ cạnh tranh và một đối thủ tiềm tàng trong khu 

vực”, thách thức lợi ích quốc gia của Mỹ. Những động thái của Trung Quốc 
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trong quan hệ với các nước ASEAN làm cho chính quyền Bush phải quan ngại. 

Trung Quốc đang tích cực thay đổi cục diện thế giới, họ đang mở rộng ảnh 

hưởng ở Đông Nam Á bằng cách nâng cao sự có mặt về ngoại giao, tăng viện trợ 

cho nước ngoài và ký các thoả thuận song phương và khu vực mới. Trung Quốc 

tìm mọi cách giành giật ảnh hưởng với Mỹ ở Đông Nam Á. Một mặt, Trung 

Quốc mở rộng tầm kiểm soát xuống Đông Nam Á ở cả hai hướng Myanmar và 

Biển Đông. Mặt khác, Trung Quốc ra sức tranh thủ lôi kéo, thâm nhập sâu vào 

ASEAN nhằm duy trì lợi ích của Trung Quốc ở khu vực, tạo thế cân bằng với 

Mỹ, chống lại mưu đồ Mỹ sử dụng ASEAN để bao vây, kiềm chế Trung Quốc 

[38,23]. Chỉ trong hai năm 1999 - 2000, tổng giá trị đầu tư trực tiếp vào ASEAN 

do Chính phủ Trung Quốc phê chuẩn đã tăng 50%, từ 72 triệu USD lên 108 triệu 

USD. Tháng 11/2001, Trung Quốc đã kí kết riêng với ASEAN một hiệp định 

hợp tác kinh tế và bày tỏ ý định thành lập một khu vực thương mại tự do hai bên 

với dung lượng thị trường lên đến gần hai tỷ người tiêu dùng [54,23].  

Một trong những chủ đề đáng được quan tâm nhất trên thế giới trong 

những năm gần đây chính là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và chiến lược 

mở rộng ảnh hưởng trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Với nguồn lực dồi dào cả 

về thiên nhiên lẫn nhân sự, Trung Quốc đã nhanh chóng thực hiện được mục tiêu 

chiến lược là phấn đấu trở thành một quốc gia hùng mạnh, hiện đại, thống nhất 

và giàu có, có chỗ đứng ngang hàng với các cường quốc khác trên thế giới. Được 

biết đến như một "Con rồng Châu Á", Trung Quốc đặt mục tiêu biến khu vực 

Đông Nam Á trở thành sân sau của mình và thực sự đã trở thành đối thủ cạnh 

tranh số một với Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.  

Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI đã chứng kiến rất nhiều kỷ lục liên quan 

đến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc: (i) Năm 2002, Trung Quốc được biết 

đến như một nước thu hút FDI lớn nhất thế giới, sau khi FDI vào nước này vượt 

mức FDI của Mỹ; (ii) Trung Quốc được xếp vào nhóm các nước tăng trưởng cao 

nhất thế giới. Cuối thập kỷ, năm 2009, trong khi toàn thế giới bị chìm sâu trong 
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khủng hoảng, trì trệ - với nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm, Trung Quốc vẫn duy 

trì mức tăng trưởng khá lý tưởng là 8,7% - mức tăng trưởng cao nhất thế giới; 

(iii) Nhờ có mức tăng trưởng lý tưởng trong nhiều năm (từ năm 2001-2009, nền 

kinh tế Trung Quốc phát triển trung bình từ 7-8%/năm) nên Trung Quốc cũng 

lập kỷ lục rượt đuổi về quy mô kinh tế với nhiều cường quốc của thế giới. Năm 

2001, Trung Quốc được gia nhập vào câu lạc bộ có GDP 1 ngàn tỷ USD. Năm 

2005, tổng GDP của Trung Quốc vượt Anh. Năm 2008 Trung Quốc trở thành nền 

kinh tế đứng thứ 3 thế giới. Năm 2010, Trung Quốc vượt Nhật để trở thành cường 

quốc đứng thứ 2 về kinh tế. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc năm 2010 trên 2,65 

nghìn tỷ đô la [110]. Trung Quốc cũng đã thúc đẩy chuyển biến phương thức phát 

triển kinh tế và điều chỉnh kết cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững và 

những điều chỉnh này đã góp phần không nhỏ đưa kinh tế Trung Quốc vượt qua 

khủng hoảng và phát triển ổn định. 

Từ một cường quốc về kinh tế, thời gian gần đây, Trung Quốc không 

ngừng tăng cường năng lực quân sự, đặc biệt là vũ khí chiến lược, hải quân và 

không quân. Trung Quốc đã là cường quốc nguyên tử, lại là nước bán vũ khí, kể 

cả những vũ khí tối tân [110]. Theo “Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc năm 

2006”, từ 1990 - 2005, chi phí quốc phòng của Trung Quốc bình quân tăng 

15,36%. Năm 2006 là 36 tỷ đôla, năm 2007 là 45 tỷ đô la, năm 2008 là 58 tỷ đô 

la, tăng 17,6% so với năm 2007 [110], đến năm 2010 là 71 tỷ đô, lớn nhất Châu 

Á, lớn thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Anh. Ngày 05/03/2014, Trung Quốc tuyên 

bố tăng ngân sách quốc phòng 12,2% trong năm 2014 lên mức 808,23 tỷ nhân 

dân tệ (tương đương 131,57 tỷ USD) [114].  

Để lý giải cho sự gia tăng trong ngân sách quân sự của mình, Trung Quốc 

đưa rằng lập luận rằng “Quy mô dân số lớn, tuyến bờ biển dài và lãnh thổ rộng 

bao la và tăng sức mạnh quốc phòng chỉ với mục tiêu duy nhất là bảo vệ chủ 

quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, không gây nguy hại cho bất kỳ nước nào” 

[155]. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng mục tiêu thực sự của Bắc Kinh lại 
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là nhằm ngăn cản sự trở lại Thái Bình Dương của Mỹ và cảnh báo các nước láng 

giềng đang có tranh chấp lãnh thổ. Thêm vào đó, với việc tăng cường sức mạnh 

hải quân, Trung Quốc đã bắt đầu thể hiện rõ hơn vai trò như một cường quốc hải 

quân ở khu vực, đặt chân vào lĩnh vực mà suốt nửa thế kỷ qua nằm dưới quyền 

kiểm soát của Mỹ và các đồng minh. Sự hiện đại hoá quân sự rất đáng chú ý và 

chế độ chính trị của Trung Quốc đã làm dấy lên mối nghi ngờ và cảnh giác của các 

nước láng giềng. Hơn nữa, việc Trung Quốc luôn từ chối tham gia các cuộc gặp 

cấp cao trong nhiều năm qua giữa các nhà lãnh đạo quốc phòng tại Diễn đàn 

Shangri-la được tổ chức hàng năm tại Singapore giữa Mỹ và các nước châu Á 

khác, cũng khiến các nước láng giềng cảm thấy bất an. Hành động này của Trung 

Quốc lại càng làm gia tăng mối lo ngại về tình hình an ninh khu vực.  

Bên cạnh sức mạnh cứng, Trung Quốc ngày càng nhận thức được vai trò 

của sức mạnh mềm trong phát triển sức mạnh tổng hợp của mình. Trung Quốc 

cho rằng việc thúc đẩy các khái niệm như: “phát triển hòa bình”, “thế giới hài 

hòa”, “xã hội hài hòa”, “giải pháp cùng thắng (win-win)”, “đối tác chiến lược” sẽ 

góp phần làm tăng sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc. Hơn nữa, các giá trị văn 

hóa truyền thống của Trung Quốc với bề dày lịch sử 5.000 năm, vốn được coi là 

những đóng góp quan trọng cho nhân loại, sẽ được Trung Quốc tiếp tục đẩy 

mạnh. Trung Quốc tăng cường sức mạnh mềm của mình thông qua quảng bá văn 

hóa, viện trợ và chính sách đối ngoại không gắn với gây sức ép trong lĩnh vực 

dân chủ nhân quyền ở nhiều khu vực.  

Dần dần, người ta thấy xuất hiện “hiện tượng Trung Quốc” với văn hóa 

Trung Hoa ngày càng có ảnh hưởng lớn: từ văn học đến điện ảnh, từ nghệ thuật 

đến võ thuật, từ y học truyền thống đến Khổng giáo, Lão giáo. Các trường đại 

học ở Trung Quốc với các giảng đường đại học và trung tâm thí nghiệm hiện đại 

có chất lượng với những công trình nghiên cứu khoa học cao cấp, đang trở thành 

“nam châm” thu hút chất xám từ các nơi trên thế giới. Nhu cầu học tiếng Trung 

trên toàn thế giới tăng cao trong thời gian qua và sẽ tiếp tục tăng lên thông qua 
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các viện Khổng giáo trên thế giới. Đến cuối năm 2009 đã có 282 viện Khổng 

giáo và 272 lớp học Khổng giáo trên 88 quốc gia [119]. Sự kết hợp giữa những 

hứa hẹn tốt đẹp và những hành động mang tính xây dựng của Trung Quốc đã hấp 

dẫn những quốc gia ở Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ La-tinh…, góp phần củng 

cố sức mạnh mềm của Trung Quốc. 

Quan hệ ASEAN - Trung Quốc phát triển rất nhanh và khá toàn diện, cả 

trên phương diện song phương (giữa Trung Quốc với từng nước thành viên 

ASEAN) lẫn trên phương diện đa phương (giữa khối ASEAN với Trung Quốc 

trong các khuôn khổ hợp tác ASEAN và ASEAN với các đối tác bên ngoài). Từ 

sau khi chính thức thiết lập quan hệ đối thoại với ASEAN năm 1991, bước tiến 

triển và thành tựu trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã được thể hiện qua lời 

phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo: “Là nước lớn ngoài khu vực, Trung Quốc 

là nước đầu tiên tham gia Hiệp ước thân thiện và hợp tác của ASEAN, nước đầu 

tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, nước đầu tiên thành lập 

Khu thương mại tự do với ASEAN, đi đầu cam kết ký Nghị định thư về Hiệp 

ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, kiên định ủng hộ ASEAN 

phát huy vài trò chủ đạo trong hợp tác Đông Á” [50]. Đặc biệt, trong lĩnh vực 

kinh tế, quan hệ ASEAN - Trung Quốc gặt hái những thành công rực rỡ. Hai bên 

đã xây dựng khu mậu dịch tự do lớn nhất giữa các nước đang phát triển, kim 

ngạch thương mại vượt qua 360 tỷ đôla Mỹ vào năm 2011, tăng hơn 40 lần trong 

vòng 20 năm. Hiện nay, Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của ASEAN, ASEAN 

là bạn hàng lớn thứ 3 của Trung Quốc. 

Sự phát triển của Trung Quốc vừa mang tới cơ hội hợp tác vừa đem lại 

những nguy cơ an ninh cho các nước ASEAN, song hiện nay, các nguy cơ an 

ninh tiềm tàng từ Trung Quốc đang ngày càng tăng. Trái với tuyên bố về sự “trỗi 

dậy hòa bình” hay “phát triển hòa bình”, Trung Quốc ngày càng có nhiều hành 

động khiêu khích và bộc lộ khuynh hướng bành trướng nước lớn. Trên mặt trận 

chính trị, Trung Quốc thể hiện tham vọng bá quyền trong cuộc chạy đua giành 
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ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua các nỗ lực hất cẳng 

Mỹ và cạnh tranh vai trò lãnh đạo với Nhật Bản cũng như các cường quốc, tổ 

chức khác tại các cơ chế hợp tác khu vực. Điều này đã và đang đặt ra hai hệ lụy: 

Thứ nhất, cuộc đua giành ảnh hưởng giữa các cường quốc tại khu vực càng căng 

thẳng càng gây khó khăn cho ASEAN trong việc xử lý quan hệ với các nước lớn, 

thách thức vai trò “trung lập” và vị trí của ASEAN trong kiến trúc an ninh khu 

vực. Thứ hai, do những ràng buộc lợi ích kinh tế, chính trị với Trung Quốc, phản 

ứng của các quốc gia khu vực đối với những biểu hiện tham vọng của Trung 

Quốc chịu nhiều chi phối và vì thế, Trung Quốc trở thành nhân tố gây nên những 

khác biệt trong nhận thức của các nước ASEAN, thậm chí, gây chia rẽ giữa các 

nước thành viên. Ngoài ra, không chỉ tuyên truyền gia tăng sức mạnh mềm, 

Trung Quốc còn tăng cường phô diễn sức mạnh cứng qua nhiều cuộc tập trận 

quân sự trên biển Đông và quanh eo biển Đài Loan. Với mục tiêu bảo vệ lợi ích 

quốc gia mà Trung Quốc cho là chính đáng, các hành động của Trung Quốc đi từ 

không khoan nhượng đối với vấn đề Đài Loan đến không ngần ngại gây hấn với 

các láng giềng Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines về tranh chấp chủ quyền 

đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

 Việc ASEAN lớn mạnh cả về lượng và chất góp phần thay đổi tính chất 

của quan hệ ASEAN - Mỹ 

Từ sau Chiến tranh lạnh, ASEAN có sự thay đổi đáng kể, cả về số lượng 

thành viên (từ ASEAN-6 lên ASEAN-10) và cách thức hợp tác nội khối theo 

chiều hướng tích cực: hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ 

cột: kinh tế, an ninh - chính trị và văn hóa - xã hội, ASEAN có tư cách pháp 

nhân. Nhờ vậy, vai trò và vị thế của ASEAN trong quan hệ đối ngoại được cải 

thiện đáng kể. ASEAN đóng vai trò trung tâm trong nhiều cơ chế hợp tác đa 

phương trên lĩnh vực kinh tế và an ninh - chính trị trong khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương. Trong quan hệ với Mỹ, ASEAN không còn bị lệ thuộc vào Mỹ về 

kinh tế và không núp dưới sự bảo hộ về an ninh của Mỹ như trong Chiến tranh 
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lạnh nữa. Sau khi tiến hành đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại với 

các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các tổ chức liên Chính phủ, ASEAN cố 

gắng giữ vị trí cân bằng tương đối trong quan hệ với các nước lớn, đặc biệt trong 

bối cảnh cạnh tranh Trung - Mỹ gia tăng. Việc tăng nhanh cả về lượng và chất 

này đã tạo thế và lực vững chắc để ASEAN có thể ngày càng độc lập, tự chủ hơn 

và thậm chí, chủ động hơn trong quan hệ với Mỹ. 

Việc ASEAN thông qua và thực thi Hiến chương ASEAN là một mốc 

quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN, vừa phản ánh sự phát triển của 

ASEAN trước những biến đổi nhanh chóng của môi trường khu vực và quốc tế, 

vừa phản ảnh sự trưởng thành của tiến trình hợp tác giữa các nước ASEAN từ 

bên trong. Mốc phát triển này, một mặt, làm thay đổi tổ chức ASEAN, mặt khác, 

cũng sẽ có tác động mạnh tới cách nhìn nhận về triển vọng, vai trò và vị trí của 

ASEAN. Hiến chương ASEAN được Lãnh đạo các nước ASEAN ký tháng 

11/2007 nhân dịp Cấp cao ASEAN-13 và chính thức có hiệu lực từ ngày 

15/12/2008, sau khi 10 nước ASEAN hoàn thành thủ tục phê chuẩn và gửi văn 

kiện phê chuẩn cho Tổng thư ký ASEAN.  

Quyết định xây dựng Hiến chương sau gần 40 năm tồn tại và vào lúc tổ 

chức đang ở giai đoạn chuyển tiếp “then chốt”,1 các Lãnh đạo ASEAN mong 

muốn văn kiện pháp lý cơ bản này sẽ giúp ASEAN có khả năng tận dụng cơ hội 

và ứng phó với các thách thức trong tương lai. “Hiến chương đóng vai trò là nền 

tảng vững chắc để ASEAN đạt tới một Cộng đồng ASEAN thông qua việc tạo 

dựng một khuôn khổ thể chế được tăng cường cũng như mang lại tư cách pháp 

nhân cho ASEAN” [152].  

Hiến chương được đặt nhiều kỳ vọng sẽ mang lại những chuyển biến cho 

ASEAN. Nhiều ý kiến đã được nêu ra, cả từ phía quan chức Chính phủ lẫn học 

giả. Ý kiến thứ nhất là từ nguyên Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong. Vị cựu 
                                                           
1
 Theo Báo cáo của Nhóm những Nhân vật nổi tiếng (EPG) về Hiến chương ASEAN, “Sau 40 năm, ASEAN 

đang ở thời điểm chuyển tiếp then chốt. Cho dù ngày nay, ASEAN vẫn là một trong những tổ chức khu vực 

thành công nhất, vẫn không có gì để bảo đảm rằng sự phù hợp của ASEAN sẽ tiếp tục và ASEAN sẽ duy trì 

vai trò động lực chính trong hợp tác khu vực trong những thập kỷ tới”.  
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Tổng thư ký ASEAN cho rằng Hiến chương có 3 tác dụng với ASEAN như sau: 

(i) Hiến chương trao cho ASEAN tư cách pháp nhân, do đó, thay đổi địa vị pháp 

lý của tổ chức ASEAN trong quan hệ với các nước thành viên và trong quan hệ 

của ASEAN với các đối tác của nó; (ii) Thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi, do 

vậy tính chất của hợp tác ASEAN có sự thay đổi về chất: nghĩa vụ, quyền hạn 

của thành viên ASEAN có sự thay đổi, cách thức tham gia hợp tác ASEAN của 

các nước thành viên do vậy, cũng có sự thay đổi; (iii) Tăng cường vai trò của 

ASEAN trong kiến trúc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ý kiến thứ hai là từ 

Đại sứ Tommy Koh, Đại diện Singapore tại Nhóm Đặc trách cao cấp ASEAN về 

soạn thảo Hiến chương. Theo ông Tommy Koh, Hiến chương sẽ biến ASEAN 

thành một tổ chức “đoàn kết hơn, mạnh hơn và hiệu quả hơn” thông qua việc: (i) 

Hướng ASEAN thành một tổ chức hoạt động theo luật lệ chặt chẽ hơn. Phương 

cách ASEAN, vốn chủ yếu dựa vào tham vấn, nhân nhượng lẫn nhau và đồng 

thuận, sẽ được bổ sung thêm bằng “văn hóa” tuân thủ luật lệ; (ii) Tăng cường thể 

chế của ASEAN. Một trong những mục tiêu của việc này là giúp ASEAN ứng 

phó hữu hiệu và kịp thời hơn với các thách thức; (iii) Giúp tăng cường văn hóa 

thực thi, thông qua việc thiết lập hệ thống giám sát việc tuân thủ, thực thi các 

hiệp định, thỏa thuận, và giải quyết tranh chấp; (iv) Cải tiến bộ máy - tổ chức của 

ASEAN cũng như tiến trình ra quyết định; (v) Tăng cường quyền hạn cho Ban 

Thư ký ASEAN; (vi) Mở rộng và làm sâu sắc hơn liên kết ASEAN; (vii) Bảo 

đảm ASEAN tiếp tục duy trì chủ đạo tại các diễn đàn khu vực; (viii) đưa 

ASEAN đến gần hơn với người dân [88]. Tuy khác nhau về cách trình bày, 

nhưng nhìn chung, các kỳ vọng trên đều tập trung ở thay đổi của ASEAN trên 3 

mảng: khuôn khổ thể chế (giúp cho công tác điều phối, bảo đảm thực thi hiệu 

quả hơn), khung pháp lý (ASEAN ngày càng hoạt động trên cơ sở luật lệ và đề 

cao văn hóa thực thi) và vị thế của ASEAN trong quan hệ đối ngoại.  

Ngoài các tác động nội bộ, Hiến chương ASEAN cũng tác động nhiều tới 

quan hệ đối ngoại của ASEAN, cả về mặt cách thức tiến hành quan hệ đối ngoại 
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của ASEAN cũng như về vị trí của ASEAN trong chính sách của các đối tác. 

Việc ký kết Hiến chương đã thể hiện một ASEAN quyết tâm gắn kết, thống nhất, 

cam kết mạnh mẽ hướng tới tầm nhìn chung là Cộng đồng ASEAN. Những điều 

này đã giúp củng cố vị thế của ASEAN trong quan hệ với các đối tác bên ngoài. 

Khi Hiến chương được ký kết cũng như khi có hiệu lực, nhiều đối tác, 

gồm cả các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga... đều lên tiếng 

hoan nghênh và bày tỏ ủng hộ một ASEAN mạnh, liên kết chặt chẽ, đồng thời, 

kỳ vọng ASEAN sẽ tiếp tục đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực. Trung 

Quốc đánh giá “việc ký kết Hiến chương là dấu mốc quan trọng kể từ khi 

ASEAN được thành lập và là kết quả có ý nghĩa then chốt trong tiến trình xây 

dựng Cộng đồng ASEAN. Chúng tôi tin rằng trong khuôn khổ Hiến chương, 

ASEAN sẽ tiếp tục đẩy nhanh liên kết nhằm củng cố hơn nữa hòa bình, tiến bộ 

và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới” [111]. Ngoại trưởng Mỹ gọi ASEAN 

là một “điểm tựa” cho kiến trúc khu vực đang định hình.  

Một điểm mới trong quan hệ đối ngoại của ASEAN sau Hiến chương là 

việc ASEAN có thể chấp thuận Đại sứ do các nước ngoài ASEAN và các tổ chức 

liên Chính phủ tiến cử, theo quy định của Điều 46. Để tạo thuận lợi cho việc này, 

ASEAN đã xây dựng Thủ tục về tiếp nhận Đại sứ tại ASEAN từ các nước ngoài 

ASEAN và các tổ chức liên Chính phủ khác. Đến tháng 10/2010, Điều này tiếp 

tục được sửa đổi thành Thủ tục tiếp nhận Đại sứ và thiết lập Phái đoàn Ngoại 

giao tại ASEAN từ các nước ngoài ASEAN và các tổ chức liên Chính phủ khác. 

Tính đến tháng 9/2011, đã có 62 Đại sứ tại ASEAN được chấp thuận. Số lượng 

đông đảo này phần nào đã nói lên sự coi trọng của các đối tác dành cho ASEAN. 

Trong cách thức tiến hành quan hệ đối ngoại, nhiều mục tiêu, thông lệ, tập 

quán của ASEAN đã được “luật hóa” trong Hiến chương, trong đó có nguyên tắc 

ASEAN cần duy trì vai trò trung tâm và là động lực chính trong trong kiến trúc 

khu vực; quy định ASEAN, trên cơ sở đoàn kết và thống nhất, sẽ điều phối và 

phấn đấu có lập trường chung và theo đuổi các hành động chung; tăng cường 
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phối hợp ở các nước thứ 3. Điều này càng củng cố cơ sở cho các nỗ lực của 

ASEAN nhằm duy trì vai trò trung tâm trong kiến trúc khu vực. Tháng 7/2009, 

ASEAN đã thông qua Kế hoạch công tác nhằm duy trì và nâng cao vai trò trung 

tâm. Trong năm 2010, ASEAN đã thống nhất quan điểm về kiến trúc khu vực 

đang định hình dựa trên các cơ chế hiện có, không lập mới, đồng thời, quyết định 

mời Nga và Mỹ tham gia Cấp cao Đông Á để gắn kết hai nước này sâu sắc hơn 

vào kiến trúc khu vực. ASEAN cũng đã nỗ lực để duy trì tiếng nói chung trên 

nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, như vấn đề Biển Đông, biến đổi khí hậu, ứng 

phó với thảm họa, thiên tai… 

Sự phát triển của các vấn đề an ninh phi truyền thống 

 Khủng bố quốc tế và cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động sau sự 

kiện 11/9 ở Đông Nam Á 

Bước vào thế kỷ XXI, các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng trở 

nên phổ biến và đa dạng, như: khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh lương 

thực, an ninh nguồn nước, năng lượng, biến đổi khí hậu,… đe doạ trực tiếp đến 

an ninh các quốc gia. Trong số các vấn đề an ninh phi truyền thống đó, khủng bố 

quốc tế có lẽ là nguy cơ lớn nhất. Mặc dù chủ nghĩa khủng bố đã tồn tại từ lâu, 

nhưng cho đến nay nó mới trở thành một chiến lược chủ chốt của chủ nghĩa cực 

đoan. Ở khía cạnh hình thức, khủng bố quốc tế đã từng xuất hiện trong lịch sử cổ 

đại bằng các cuộc ám sát, bắt con tin, phá hoại hậu phương. Nó cũng không khác 

gì các cuộc tấn công du kích có quy mô hay không có quy mô từ xưa đến nay, 

nói chung, khủng bố là hình thức mà một nhóm có vũ trang tấn công vào một 

mục tiêu ít phòng bị của đối phương. Sự kiện ngày 11/09/2001 đã mở ra một kỷ 

nguyên mới: kỷ nguyên của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Đồng thời nó cũng mở 

ra một kỷ nguyên cho sự hợp tác quốc tế chống khủng bố [10,12]. 

Sự kiện 11/9 đã buộc Chính quyền G.W.Bush phải xem xét lại chiến lược 

toàn cầu nói chung, cũng như chính sách với Đông Nam Á nói riêng. Trước sự 

kiện này, vị trí đứng đầu về an ninh của Mỹ được xem là tất yếu. Cuộc khủng bố 
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ngày 11/9 đã gây thiệt hại vật chất cho nước Mỹ khoảng 40 tỷ đô la, và cướp đi 

sinh mạng của trên 3 nghìn công dân của khoảng 86 nước, có 343 lính cứu hỏa 

và nhân viên y tế, 60 sỹ quan cảnh sát đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn 

tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Công cuộc cứu hộ đã được tiến hành khẩn 

trương ở New York, song kết quả thu được rất bi quan bởi đống đổ nát quá lớn 

[10,50]. Có thể khẳng định rằng vụ khủng bố ngày 11/9/2001 là vụ khủng bố lớn 

nhất trong lịch sử nhân loại xét trên tất cả các phương diện: thiệt hại về tính 

mạng con người, về tài sản, về tinh thần, về niềm tin, về mức độ ảnh hưởng đến 

an ninh, chính trị, về sự phát triển kinh tế. 

Sau sự kiện 11/9, Đông Nam Á được Mỹ coi như mặt trận thứ hai trong 

cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, vì khu vực có Indonesia là quốc gia có số 

dân theo đạo Hồi đông nhất thế giới và các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan 

hoạt động tại Mailaysia, Indonesia, miền Nam Thái Lan và Nam Philippines. Mỹ 

đã triển khai các hoạt động hợp tác song phương và đa phương với nhiều nước 

thành viên ASEAN trong cuộc chiến chống khủng bố. Mỹ đẩy mạnh các hoạt 

động hỗ trợ về quân sự và kinh tế đối với các quốc gia Đông Nam Á, tạo điều 

kiện để các nước này ủng hộ và cộng tác tích cực hơn với Mỹ trong mục tiêu 

chống khủng bố và nhằm đảm bảo an ninh kinh tế của Mỹ tại khu vực. Thông 

qua cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ tại Đông Nam Á, Mỹ đã thực hiện chính 

sách “tái dính líu” ở khu vực. Hơn nữa, cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ 

không chỉ đơn thuần là làm giảm nguy cơ đe dọa đối với an ninh của nước Mỹ 

mà còn bao hàm ý đồ lớn hơn trong cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở 

châu Á - Thái Bình Dương, khống chế tuyến đường hàng hải quan trọng nối liền 

Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, đi qua eo biển Malacca và lợi ích dầu lửa.  

 Khủng hoảng kinh tế 2008 - 2009 khiến ASEAN và Mỹ xích lại gần hơn 

Một trong những xu hướng phát triển then chốt của thế giới trong khoảng 

vài thập niên vừa qua là sự toàn cầu hoá bao trùm khắp các lĩnh vực của đời sống 

nhân loại, trong đó, toàn cầu hoá kinh tế là yếu tố cấu thành cơ bản. Toàn cầu 
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hoá, với tư cách là một nhân tố tạo dựng then chốt bộ mặt mới của thế giới ngày 

nay, tác động đến tất cả các quốc gia trên thế giới dù khác nhau, lớn nhỏ thế nào, 

kể cả đối với những siêu cường như Mỹ. Toàn cầu hoá biểu hiện trước hết ở sự 

quốc tế hoá đã đạt đến trình độ cao của các lĩnh vực sản xuất và tài chính ở tất cả 

các quốc gia. Từ năm 2001 - 2010, giá trị tổng sản phẩm quốc gia (GDP) của toàn 

thế giới tính theo giá thực tế ước tính đạt 463,7 tỷ USD, gấp 1.63 lần tổng GDP 

giai đoạn 1991 - 2000. Tốc độ tăng trưởng trung bình ước tính của cả giai đoạn 

này là 3.2%/năm (so với 3.1%/năm trong giai đoạn 10 năm 1991 - 2000) [44,9]. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 - 2009 đã tác động lớn đến nền kinh tế 

Mỹ. Cuộc suy thoái của kinh tế Mỹ bắt đầu từ tháng 12/2007 và chỉ chấm dứt 

vào tháng 6/2009, khi GDP bắt đầu tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, theo Báo cáo 

của Bộ Thương mại Mỹ, đến cuối năm 2011, quy mô nền kinh tế nước này vẫn 

thấp hơn mức của năm 2007, trước khi xảy ra khủng hoảng [120]. Chính quyền 

Obama đã tung ra hàng loạt các gói cứu trợ, song tình hình kinh tế Mỹ năm 2013 

được cho là không mấy sang sủa hơn cho dù tăng trưởng đã kéo dài hơn 40 

tháng. Tỉ trọng kinh tế của Mỹ trong tổng lượng kinh tế thế giới đã sụt giảm 

khoảng một nửa, tỷ lệ thất nghiệp liên tục tăng cao, ảnh hưởng về mặt tài chính 

trên toàn cầu giảm sút, đồng USD sụt giá liên tục… Về mặt chiến lược, Mỹ cố 

gắng thoát khỏi tình cảnh khó khăn trong thời gian ngắn, trong khi những vấn đề 

của Mỹ trong thế giới Hồi giáo vẫn nghiêm trọng, và Mỹ vẫn phải tiếp tục trong 

cuộc chiến chống khủng bố. Vì thế, một số học giả cho rằng: Thời kỳ đỉnh cao 

của bá quyền Mỹ đã qua đi, Mỹ đang ở điểm thấp nhất về quốc gia và vị trí chiến 

lược. Nguyên nhân là do không kiểm soát được việc quản lý kinh tế, sự dấn sâu 

vào cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan cùng với sự trỗi dậy liên tục của các quốc 

gia khác và toàn cầu hóa. 

Trong bối cảnh bị tác động tiêu cực bởi cuộc khủng hoảng, các báo cáo 

của Quốc hội Mỹ đã chỉ ra những nguy cơ thách thức Mỹ trong việc duy trì vị 

thế và ảnh hưởng. Về quan hệ quốc tế, sự suy yếu giá trị của đồng Đô-la Mỹ như 
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một đơn vị dự trữ ngoại tệ phổ biến khiến vai trò tài chính của Mỹ tại các tổ 

chức như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) bị giảm sút. 

Trong khi đó, các nước có nguồn dự trữ ngoại tệ lớn như Trung Quốc lại có cơ 

hội vươn lên, đóng góp vào quá trình khôi phục của nền kinh tế toàn cầu.   

Sự suy yếu tương đối của Mỹ sau khủng hoảng và nhu cầu phục hồi kinh 

tế là một trong những nhân tố quan trọng khiến Mỹ phải điều chỉnh lại toàn bộ 

chiến lược toàn cầu của mình, trong đó đặc biệt là khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương và Đông Nam Á. ASEAN, với thị trường rộng lớn hơn 600 triệu dân, 

ngày càng trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Mỹ. Trong 

khi đó, các nước ASEAN đều đặt ưu tiên cho mục tiêu phát triển. ASEAN đã tìm 

thấy điểm đồng lợi ích trong phát triển quan hệ kinh tế với Mỹ nên đã thu hút 

Mỹ trở thành một trong những nhà đầu tư chính vào khu vực Đông Nam Á và 

Mỹ cũng là đối tác thương mại quan trọng của ASEAN. Kim ngạch thương mại 

ASEAN - Mỹ gia tăng đáng kể. Năm 2012, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa 

giữa Mỹ và ASEAN đạt 198,8 tỷ USD, chiếm 9% tổng kim ngạch thương mại 

ASEAN. Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của ASEAN, xếp sau Trung 

Quốc, EU và Nhật Bản. ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư và đối tác 

thương mại lớn thứ năm của Mỹ [145].   

1.2.3. Mục tiêu và lợi ích của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến 

tranh lạnh 

An ninh, phát triển và ảnh hưởng luôn là ba mục tiêu của bất cứ quốc gia 

nào trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại. Ba mục tiêu này có mối 

quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau và bổ sung cho nhau. Mục tiêu 

này là nền tảng cho mục tiêu kia, không thể tách rời. Chẳng hạn như không thể 

chỉ đặt mục tiêu phát triển mà không cần đến an ninh quốc gia, hay nếu muốn 

tăng cường ảnh hưởng, không thể không dựa trên sự ổn định về an ninh và phát 

triển. Tùy từng giai đoạn, do những nhân tố bên ngoài tác động và ý muốn chủ 
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quan, nhận thức của lãnh đạo các quốc gia, một mục tiêu nào đó có thể được đặt 

ở vị trí ưu tiên hơn so với hai mục tiêu còn lại [29,70].  

Mục tiêu chung của ASEAN, từ sau Chiến tranh lạnh, luôn là phát triển 

(các nước thành viên ASEAN tập trung phát triển kinh tế đất nước và xây dựng 

khu vực thịnh vượng chung, thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo giữa các quốc gia 

thành viên), an ninh (gồm cả an ninh truyền thống và phi truyền thống, không có 

chiến tranh xảy ra giữa các nước thành viên, hạn chế xung đột, giải quyết các 

tranh chấp bằng biện pháp thương lượng hòa bình và cùng hợp tác để phòng 

chống và đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống như: dịch bệnh, thiên tai, 

chống chủ nghĩa khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt) và ảnh 

hưởng (nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói 

riêng và trên trường quốc tế nói chung, đóng vai trò “người cầm lái” trong các cơ 

chế hợp tác đa phương khu vực và gần đây là phấn đấu trở thành “trung tâm” trong 

trật tự khu vực đang định hình). Nhằm đạt được những mục tiêu trên đây, ASEAN 

đã triển khai quan hệ đối nội và đối ngoại tương đối hợp lý. 

Theo đó, mục tiêu của ASEAN trong quan hệ với Mỹ cũng phải phù hợp 

và phục vụ đắc lực cho những mục tiêu chung của ASEAN đã đề ra. ASEAN cố 

gắng tận dụng mối quan hệ với một trong những đối tác hàng đầu này, siêu 

cường số 1 thế giới, để đạt các mục tiêu phát triển, an ninh và ảnh hưởng.  

Trong bối cảnh các nước lớn, đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ, không ngừng 

cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, ASEAN đã có những tính toán 

chiến lược riêng khi thực hiện chiến lược cân bằng trong quan hệ với các nước 

lớn. ASEAN sẽ không ngả về một nước lớn nào để chống lại một nước lớn khác. 

Ở vị trí địa lý sát cạnh người khổng lồ Trung Quốc, ASEAN không có lựa chọn 

nào tốt hơn ngoài việc cố gắng sống trong hoà bình với Trung Quốc và tìm cách 

thích nghi với kiểu “nói một đằng, làm một nẻo” của Trung Quốc. Tuy nhiên, 

với sự lớn mạnh không ngừng cả về kinh tế và quân sự, Trung Quốc ngày càng 

tỏ ra hiếu chiến hơn và tỏ rõ mưu đồ mở rộng ảnh hưởng ra toàn khu vực Đông 
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Nam Á. Trong bối cảnh đó, ASEAN muốn Mỹ “tăng cường can dự” vào khu 

vực, vì một số lý do: 

Về mặt chính trị, sự có mặt của Mỹ ở Đông Nam Á được coi như một sức 

mạnh nhằm cân bằng lại ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Đối với Mỹ, 

ASEAN nhận thức rõ rằng Mỹ không có tham vọng về chủ quyền ở khu vực này 

như Trung Quốc. Song, ASEAN cũng ý thức được rằng ASEAN sẽ không đẩy 

mối quan hệ ASEAN - Mỹ đi quá xa, dễ gây mếch lòng người láng giềng khổng 

lồ - Trung Quốc. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo “Dân tộc” của Thái Lan, 

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc từng nhấn mạnh: “ASEAN là một mối quan 

tâm không thể bị nghi ngờ của Trung Quốc, song trong bối cảnh Mỹ thực hiện 

chiến lược tiếp cận mới với Đông Nam Á, ASEAN không nên nghiêng về một 

bên nào, vì điều đó sẽ làm mất đi giá trị của ASEAN” [49]. 

Về mặt kinh tế, Mỹ ngày càng trở thành đối tác quan trọng trong kim ngạch 

xuất nhập khẩu và đầu tư của ASEAN. Hai bên đã đồng ý cùng hợp tác để mở 

rộng quan hệ thương mại vốn cũng đang phát triển mạnh. ASEAN có dân số hơn 

600 triệu người, GDP năm 2012 đạt 2.300 tỷ USD, tổng kim ngạch thương mại 

đạt 2.400 tỷ USD, đã trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của mạng lưới sản 

xuất quốc tế. Mỹ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, GDP đạt 15.600 tỷ USD, là 

quốc gia thương mại lớn nhất trên thế giới, tổng kim ngạch thương mại năm 2011 

đạt 3.700 tỷ USD. Hiện Mỹ và ASEAN là đối tác thương mại chủ yếu của nhau. 

Năm 2012, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Mỹ và ASEAN đạt 198,8 tỷ 

USD, chiếm 9% tổng kim ngạch thương mại ASEAN. Mỹ trở thành đối tác thương 

mại lớn thứ tư của ASEAN, xếp sau Trung Quốc, EU và Nhật Bản. ASEAN là thị 

trường xuất khẩu lớn thứ tư và đối tác thương mại lớn thứ năm của Mỹ [139]. 

Về mặt an ninh, ASEAN và Mỹ thúc đẩy hợp tác trong vấn đề chống 

khủng bố, các nỗ lực ngăn chặn nạn buôn lậu ma túy, cam kết chống phổ biến vũ 

khí hạt nhân và nỗ lực tìm các giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp chủ 

quyền trên biển Đông. Các nước đồng minh của Mỹ trong ASEAN đẩy mạnh 
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hợp tác song phương về an ninh – quốc phòng với Mỹ, với việc nhận viện trợ 

các trang thiết bị vũ khí, tiến hành tập trận chung và đón tàu hải quân Mỹ. 

Về mặt ảnh hưởng, sang thế kỷ XXI, ASEAN mong muốn Mỹ ủng hộ 

ASEAN đóng vai trò “người cầm lái” trong các cơ chế đa phương trong khu vực 

châu Á – Thái Bình Dương và vị trí “trung tâm” trong kiến trúc khu vực đang định 

hình. Các lãnh đạo ASEAN cũng hoan nghênh sự ủng hộ của Mỹ đối với việc xây 

dựng Cộng đồng ASEAN và Kết nối ASEAN nhằm củng cố hợp tác nội khối.  

1.2.4. Tính toán chiến lược của Mỹ trong quan hệ với ASEAN từ sau Chiến 

tranh lạnh 

Quan điểm của Chính quyền Clinton về ASEAN 

Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Clinton đối với Đông 

Nam Á diễn ra theo các hướng sau: Thứ nhất, Mỹ tiếp tục sự hiện diện quân sự ở 

khu vực qua việc duy trì các hiệp ước an ninh song phương với các nước đồng 

minh. Thứ hai, Mỹ ủng hộ hợp tác đa phương về an ninh ở khu vực, đặc biệt là 

đối thoại an ninh trong khuôn khổ ARF, nhằm bổ sung cho những quan hệ song 

phương và những mục tiêu rộng lớn hơn ở Châu Á - Thái Bình Dương. Thứ ba, 

Mỹ cố gắng tham gia, dù là gián tiếp, quá trình xử lý các vấn đề an ninh khu vực. 

Bên cạnh đó, khuyến khích hợp tác khu vực để giải quyết những thách thức toàn 

cầu như môi trường, ma tuý, không phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, người tị 

nạn [90],… Thứ tư, củng cố APEC như hòn đá tảng của sự hợp tác kinh tế châu 

Á - Thái Bình Dương. Thứ năm, ủng hộ dân chủ và nhân quyền, phục vụ cho các 

lý tưởng và các quyền lợi của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á.  

Trong việc duy trì vai trò của Mỹ trong kiến trúc an ninh khu vực, cơ chế 

“trục và nan hoa” với các đồng minh thân cận của Mỹ tại Đông Nam Á vẫn được 

Tổng thống Bill Clinton coi là nòng cốt. Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự 

của mình bằng việc triển khai quân ở các căn cứ quân sự chủ yếu tại  Philipines 

và Thái Lan và thực hiện các cuộc tập trận chung với hai nước này. Bên cạnh 

việc sử dụng phương thức truyền thống trên để củng cố vai trò của mình trong 
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kiến trúc khu vực, Mỹ cũng tích cực tham gia và xây dựng các cơ chế hợp tác đa 

phương tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, APEC và ARF là các 

diễn đàn được Mỹ coi trọng. Mỹ tham gia các diễn đàn này một phần vì lợi ích 

của chính nước Mỹ, ngoài ra nhằm mục tiêu kiềm chế các nước khác nổi lên, 

cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ tại khu vực và khẳng định vai trò số một của Mỹ 

tại châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng.  

Tuy nhiên, trong thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, vai trò của Mỹ tại 

Đông Nam Á đã suy giảm tương đối, do Đông Nam Á không còn là khu vực 

được ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ như thời kỳ chiến tranh Việt 

Nam. Giai đoạn này chứng kiến quá trình mở rộng ASEAN từ 6 lên 10 nước 

thành viên và sự ra đời của hàng loạt các cơ chế hợp tác mới trong khu vực do 

ASEAN làm chủ đạo như: AFTA, ASEAN+1, ASEAN+3,… Ảnh hưởng của Mỹ 

trong ASEAN và các cơ chế hợp tác đa phương do ASEAN đóng vai trò “người 

cầm lái” đã thể hiện rõ sự suy giảm nói trên. Ngoài việc ủng hộ PMC và ARF, 

nước Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton dường như đã đứng ngoài cuộc và 

chưa thể hiện rõ vai trò đối với những cơ chế hợp tác đa phương tại khu vực.  

Quan điểm của Mỹ về ASEAN dưới thời Tổng thống G. W. Bush 

Nhiệm vụ cốt lõi của chính sách đối ngoại dưới thời Chính quyền Tổng 

thống G.W. Bush là nước Mỹ sẽ sử dụng mọi biện pháp để duy trì địa vị thống 

trị của mình trên thế giới. Với địa vị đó, Mỹ sẽ tăng cường chi phối thế giới hơn 

nữa, thông qua thể chế an ninh mới mang tính toàn cầu, kết hợp việc triển khai 

lực lượng Mỹ ở tuyến trước với việc sử dụng lực lượng đồng minh và liên minh 

quốc tế khi cần thiết. Mỹ sẽ tăng cường quan hệ với các nước công nghiệp chủ 

chốt, mở rộng quan hệ với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định vai 

trò chi phối đối với an ninh khu vực này [38,18]. Mục tiêu chính trị của Mỹ 

trong mối quan hệ với ASEAN giai đoạn này là hợp tác trên một số lĩnh vực với 

ASEAN và ở mức độ vừa phải nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tại khu 

vực Đông Nam Á, ngăn chặn sự bành trướng của các nước lớn tại khu vực này.  
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Sau sự kiện 11/9, với vị trí địa chiến lược của mình, Đông Nam Á được 

Mỹ quan tâm hơn. Mỹ coi đây là mặt trận thứ hai chống khủng bố, chủ yếu vì 

hai nguyên nhân cơ bản: Thứ nhất, Đông Nam Á tập trung một số nước có cộng 

đồng Hồi giáo đông đảo và Hồi giáo đóng vai trò quan trọng trong nền chính trị 

khu vực. Thứ hai, sự tồn tại của một số nhóm Hồi giáo cực đoan, có liên hệ với 

mạng lưới Al Qaeda ở khu vực này [30,155]. Thông qua hoạt động chống khủng 

bố, Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực, đồng thời lôi kéo với các 

nước nhằm tập hợp lực lượng hình thành "liên minh chống khủng bố" do Mỹ 

cầm đầu. Trong Thông điệp Liên bang ngày 29/1/2002, Tổng thống Bush tuyên 

bố Mỹ sẽ tiến hành cuộc chiến tranh chống lại tất cả các lực lượng khủng bố trên 

thế giới, trong đó có Đông Nam Á. Theo quan điểm của Tổng thống Bush, việc 

tiến công các lực lượng khủng bố trên thế giới chính là bảo vệ an ninh của nước 

Mỹ bằng “những hành động mạnh mẽ ở nước ngoài” [9,23].  

Chiến lược “Quay trở lại châu Á” của Chính quyền Obama và toan tính 

với ASEAN 

Tổng thống Barack Obama đã đặt châu Á - Thái Bình Dương vào vị trí ưu 

tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Úc 

ngày 17/11/2011, Tổng thống Obama phát biểu: “Tôi đã có một quyết định sáng 

suốt: Là một quốc gia Thái Bình Dương, Mỹ sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc 

định hình lại kiến trúc khu vực và sẽ thắt chặt hơn mối quan hệ với các đồng 

minh và đối tác” [164]. Phá vỡ tiền lệ, chuyến thăm chính thức đầu tiên của 

Ngoại trưởng Mỹ Clinton là đến châu Á. Năm 2010, Mỹ liên tiếp cùng Hàn 

Quốc, Nhật Bản tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, nâng cao toàn 

diện quan hệ đồng minh quân sự Mỹ - Nhật, Mỹ - Hàn. Về ngoại giao, Mỹ luôn 

tuyên bố công khai chính sách châu Á nhằm phát huy “vai trò lãnh đạo”, lần đầu 

tiên tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á, đồng thời tiến hành nhiều hoạt động 

ngoại giao con thoi tới các nước châu Á. Về kinh tế, Mỹ tham gia “Hiệp định 
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quan hệ đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương”, đồng thời lôi kéo, vận động 

Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác tham gia.  

 Với khu vực Đông Nam Á, Mỹ đã có một thái độ khác hẳn so với thời 

chính quyền Bush, theo hướng ngày một coi trọng vai trò của khu vực trong kiến 

trúc an ninh Châu Á - Thái Bình Dương. Trong chính sách của nước Mỹ dưới 

chính quyền Bush, do Mỹ bận rộn với chủ nghĩa khủng bố, và hai cuộc chiến ở 

Iraq và Afghanistan, nên khu vực Đông Nam Á không nằm ở vị trí ưu tiên trong 

chính sách đối ngoại của Mỹ. Bà Condoleezza Rice, Ngoại trưởng Mỹ dưới thời 

Tổng thống George W. Bush, đã không quan tâm nhiều đến khu vực này.   

Tổng thống Obama, sau khi nhậm chức, đã có những chính sách và hành 

động tỏ rõ quan điểm coi trọng Đông Nam Á của chính quyền mình. Tháng 

7/2010, bà Hillary Clinton tham dự Diễn đàn An ninh Khu vực tại Thái Lan đã 

tuyên bố với các nước ASEAN rằng “Chúng tôi trở lại”. Ngoài việc tham gia 

vào các cuộc họp quan trọng của ASEAN, trong chuyến thăm Đông Nam Á đó, 

bà Clinton cũng đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với các nước Đông Nam 

Á, đây là hiệp ước tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ mới giữa ASEAN và Mỹ, cũng 

như đảo ngược chính sách của Chính phủ tiền nhiệm trước đây đối với ASEAN. 

Sau chuyến thăm của bà Clinton, Tổng thống Obama cũng đã đến Singapore 

tham dự Hội nghị Các lãnh đạo (Leaders Meeting) Mỹ và ASEAN. Đây là lần 

đầu tiên ông Obama gặp lãnh đạo của mười nước Đông Nam Á, và hai bên cũng 

đã thảo luận các cam kết cụ thể của Chính phủ Mỹ dành cho khu vực này. Sự 

xuất hiện của Tổng thống Obama tại Hội nghị Các lãnh đạo ASEAN - Mỹ, cho 

thấy sự hiện diện của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á ngày càng rõ hơn. 

Tiểu kết chƣơng 

 Trong chương này, tác giả đã xây dựng được khung lý thuyết cho luận án, 

lý giải tại sao ASEAN chưa có chính sách đối ngoại chung, mức độ hợp tác còn 

khá lỏng lẻo, nhưng lại có những định hướng đối ngoại cụ thể trong quan hệ với 

Mỹ. Các nước thành viên ASEAN có sự phối hợp đối ngoại trên cơ sở đồng 
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thuận tại các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM), Hội nghị hậu Hội 

nghị Ngoại trưởng ASEAN (PMC) và Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN (ASEAN 

Summit) để đưa ra được những định hướng đối ngoại đó. Sau khi tiếp cận lý 

thuyết, tác giả xem xét những cơ sở thực tiễn tác động đến quá trình hoạch định 

quan hệ đối ngoại của ASEAN, gồm lịch sử của mối quan hệ trong Chiến tranh 

Lạnh, bối cảnh quốc tế và khu vực thay đổi sau Chiến tranh Lạnh và tính toán lợi 

ích của cả hai bên, đồng thời, nghiên cứu ASEAN đã điều chỉnh về nội dung 

quan hệ đối ngoại với Mỹ, những định hướng đối ngoại trong quan hệ với Mỹ, 

các biện pháp sử dụng và quá trình triển khai mối quan hệ này trên thực tế qua 

ba giai đoạn phát triển khác nhau từ 1991 đến nay.  

Quá trình ASEAN điều chỉnh “quan hệ đối ngoại” với Mỹ từ sau Chiến 

tranh Lạnh đến nay chịu sự tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài. 

Trong mối quan hệ giữa nước lớn và nước nhỏ, nước lớn thường chi phối quan 

hệ nhiều hơn, ngược lại, nước nhỏ thường bị động hơn và đôi khi bị ép nhiều 

hơn. Vì ASEAN là tập hợp của 10 quốc gia vừa và nhỏ, hơn nữa, tính cố kết 

chưa cao, nên quá trình hoạch định định hướng đối ngoại của ASEAN với Mỹ 

vẫn chịu sự tác động nhiều từ các nhân tố bên ngoài, gồm: bối cảnh quốc tế và 

khu vực, đặc biệt là tương quan so sánh lực lượng ở châu Á - Thái Bình Dương, 

và chính sách đối ngoại của Mỹ đối với ASEAN. Dựa vào những nhân tố khách 

quan, ASEAN sẽ “phản ứng” cho phù hợp với những biến đổi của tình hình bên 

ngoài. Tuy vậy, xuyên suốt luận án, tác giả muốn chứng minh tính chủ động một 

cách tương đối và độc lập, tự chủ của ASEAN trong quan hệ với siêu cường số 1 

thế giới, nhằm đạt được những mục tiêu của ASEAN nói chung và mục tiêu 

trong quan hệ với Mỹ nói riêng. 
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CHƢƠNG 2 

 ASEAN ĐIỀU CHỈNH TRONG QUAN HỆ VỚI MỸ 

 TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH 

 

 Quan hệ ASEAN - Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh đến nay, nhìn chung, phát 

triển theo chiều hướng tốt đẹp dần lên, gồm cả quan hệ song phương và đa 

phương. Một trong những nguyên nhân quan trọng là việc ASEAN điều chỉnh 

quan hệ đối ngoại với Mỹ. Tuy ASEAN chưa có chính sách đối ngoại chung, 

nhưng có định hướng đối ngoại và lập trường chung trong quan hệ với Mỹ, trên 

cơ sở nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

Các nước thành viên ASEAN phối hợp về đối ngoại dựa trên những điểm đồng 

lợi ích trong quan hệ với siêu cường này. Chương 2 sẽ được chia làm ba phần 

chính, tương ứng với việc ASEAN điều chỉnh lập trường chung với Mỹ, nội 

dung quan hệ thể hiện qua các văn bản của ASEAN và phương thức triển khai cụ 

thể trên thực tế. Mỗi phần sẽ xem xét việc ASEAN điều chỉnh quan hệ với Mỹ 

theo từng giai đoạn: từ 1991 - 1999, từ 1999 - 2008 và từ 2008 đến nay. Hai mốc 

năm 1999 (ASEAN thay đổi về “lượng” từ ASEAN-6 thành ASEAN-10) và 

2008 (ASEAN phát triển về “chất”) có tác động lớn tới sự điều chỉnh quan hệ 

của ASEAN với Mỹ.  

2.1. Điều chỉnh về lập trƣờng chung với Mỹ 

2.1.1. ASEAN cần Mỹ ủng hộ quá trình mở rộng thành viên và xây dựng 

Cộng đồng 

Trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX, các nước ASEAN đã đạt được 

tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, trở thành một trong những nhóm nước có nền 

kinh tế phát triển năng động nhất thế giới. Nhằm tăng cường mở rộng hợp tác 

phát triển kinh tế, các nước ASEAN cho rằng cần phải đảm bảo môi trường an 

ninh và ổn định ở khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, ba nước Đông Dương 

đều tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước và đặt mục tiêu nhanh chóng phục hồi 
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nền kinh tế sau thời gian dài bị chiến tranh tàn phá. Đặc biệt, với những nỗ lực 

của Việt Nam và sự hỗ trợ của các nước láng giềng, Việt Nam đã hoàn thành 

việc rút quân đội khỏi Campuchia tháng 9/1989 và vấn đề Campuchia đã được 

giải quyết thông qua biện pháp thương lượng hòa bình và Hiệp định Paris về 

Campuchia được ký kết ngày 23/10/1991 [4,340]. Việc ký kết Hiệp định Paris đã 

chính thức chấm dứt tình trạng căng thẳng, đối đầu giữa Việt Nam với các nước 

đã lợi dụng vấn đề Campuchia để thực hiện chính sách bao vây, cấm vận Việt 

Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại nhiều mặt nhằm làm suy yếu Việt Nam. 

Như vậy, “cái cớ” mà Mỹ và các nước ASEAN đưa ra để bao vây, cô lập Việt 

Nam đã mất đi, tạo tiền đề cho việc Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ 

và các nước ASEAN trong thập kỷ 90.   

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô tan rã, Liên bang Nga không 

còn sự hiện diện ở Đông Nam Á, Mỹ cũng rút quân khỏi hai căn cứ quân sự ở 

Philippines, xuất hiện “khoảng trống quyền lực” trong khu vực, khiến các nước 

ASEAN lo ngại một số cường quốc ở châu Á sẽ nhảy vào lấp “khoảng trống” đó. 

Đây chính là nguy cơ gây mất ổn định an ninh khu vực. Trước những diễn biến 

của tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng, ASEAN cho rằng hợp 

tác phát triển là cơ sở quan trọng nhất để ASEAN tăng cường bảo đảm an ninh, 

ổn định tình hình khu vực. Vì thế, một mặt, ASEAN quyết tâm thúc đẩy tiến 

trình hợp tác khu vực trên một bình diện mới, chuyển từ hợp tác kinh tế giữa các 

nước lên liên kết kinh tế khu vực, đồng thời, mở rộng ASEAN, đưa các nước 

Đông Dương tham gia Hiệp hội, chấm dứt tình trạng chia cắt Đông Nam Á thành 

hai khối: Đông Dương - xã hội chủ nghĩa và ASEAN - tư bản chủ nghĩa. Mặt 

khác, ASEAN chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó thúc đẩy quan hệ 

với Mỹ. Các nước ASEAN hoan nghênh sự có mặt của Mỹ ở khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương, coi Mỹ như một nhân tố để giữ cân bằng lực lượng trong khu 

vực. Tuy nhiên, ASEAN cũng không muốn bị ràng buộc với bất cứ một nước lớn 

nào đang gia tăng ảnh hưởng, sức ép đến ASEAN hay Đông Nam Á. 
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Dưới thời Chính quyền Bill Clinton, Mỹ triển khai chiến lược toàn cầu 

mới “cam kết và mở rộng”, nhưng Đông Nam Á không còn là khu vực trọng tâm 

như thời kỳ chiến tranh Việt Nam nữa. Hơn nữa, Mỹ rút sự hiện diện về quân sự 

ở khu vực, song lại không muốn một cường quốc châu Á nào như Trung Quốc 

hay Nhật Bản thế vào “khoảng trống quyền lực” đó. Vì thế, Mỹ muốn mở rộng 

và củng cố ASEAN thành một lực lượng đủ mạnh ở Đông Nam Á để không bị 

dễ dàng rơi vào vòng ảnh hưởng của cường quốc châu Á nào, đặc biệt khi Trung 

Quốc đang không ngừng lớn mạnh cả về kinh tế và quân sự. Như vậy, trong giai 

đoạn 1991 - 1999, lợi ích của ASEAN và Mỹ là song trùng trong việc mở rộng 

ASEAN thành một Hiệp hội có thể độc lập, tự chủ và không bị chi phối bởi nước 

lớn nào từ bên ngoài.  

Khi mới thành lập, ASEAN-5 phụ thuộc vào Mỹ về kinh tế và sự bảo hộ 

về an ninh để tập trung phát triển. Giai đoạn cuối của Chiến tranh lạnh, sự lệ 

thuộc của ASEAN-6 vào Mỹ giảm dần và sau Chiến tranh lạnh, ASEAN cần Mỹ 

ủng hộ trong việc mở rộng thành viên thành ASEAN-10 và phát triển lớn mạnh 

hơn. Sau khi Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước và vấn 

đề Campuchia được giải quyết, Việt Nam nỗ lực đáp ứng “Lộ trình bốn điểm” 

mà Mỹ đưa ra từ năm 1991 và bình thường hóa quan hệ với Mỹ tháng 7/1995. 

Song song trong quá trình đó, Việt Nam tham gia Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác 

(TAC), trở thành quan sát viên của ASEAN và chính thức gia nhập ASEAN 

ngày 28/7/1995 với tư cách là thành viên thứ 7 của Hiệp hội. Việc một nước có 

chế độ chính trị khác (Xã hội chủ nghĩa) tham gia vào ASEAN đã làm thay đổi 

tính chất vốn có của Hiệp hội, ASEAN không còn mục tiêu “chống cộng” như 

trước nữa và “ý thức hệ” không còn là rào cản trong hợp tác khu vực. Sau khi trở 

thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội, Việt Nam đã nỗ lực vận động để các nước 

còn lại trong khu vực, cho dù chế độ chính trị khác và trình độ kinh tế chênh lệch 

giữa ASEAN-6 và ASEAN-4, như Lào, Campuchia và Myanmar lần lượt trở 

thành các thành viên thứ 8, 9 và 10 của ASEAN.  
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Từ khi ASEAN bao gồm cả 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, 

ASEAN đã có những thay đổi mang tính căn bản. Sức mạnh chính trị và tốc độ 

phát triển kinh tế của khu vực này tăng lên nhanh chóng, khẳng định được vị trí 

quan trọng của mình với các khu vực khác trên thế giới. Năm 2003, sáng kiến 

xây dựng Cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột: Cộng đồng An ninh - Chính trị 

ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN 

được thông qua. Hiện nay, các nước thành viên ASEAN vẫn đang nỗ lực không 

ngừng để hoàn thiện Cộng đồng ASEAN, được thành lập từ ngày 31/12/2015. 

Sang thế kỷ XXI, ASEAN đã tạo dựng được quan hệ hợp tác nhiều mặt 

với nhiều đối tác quan trọng trên thế giới, không những thế, ASEAN còn là 

người “cầm lái chính” trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương qua việc khởi 

xướng thành công và giữ vai trò chủ đạo trong một số khuôn khổ hợp tác khu 

vực như ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn khu vực 

ASEAN (ARF). Ngoài ra, ASEAN còn là nhân tố quan trọng của các khuôn khổ 

hợp tác khu vực và liên khu vực khác như Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái 

Bình Dương, Hội nghị Á-Âu (ASEM) và Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh 

(FEALAC). Thông qua quan hệ đối ngoại, ASEAN đã tranh thủ được sự hợp tác 

và hỗ trợ thiết thực từ các đối tác bên ngoài, phục vụ mục tiêu an ninh và phát 

triển của Hiệp hội. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh tương quan so sánh lực lượng trong khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương đang có nhiều biến đổi, muốn tiếp tục khẳng định 

được vai trò “người cầm lái” trong các cơ chế hợp tác đa phương trong khu vực, 

một mặt, ASEAN cần duy trì vị trí cân bằng một cách tương đối trong quan hệ 

với các nước lớn hiện diện trong khu vực, mặt khác, cần củng cố tình đoàn kết 

và thống nhất trong bản thân Hiệp hội. Là tập hợp của mười quốc gia vừa và nhỏ 

trong khu vực Đông Nam Á, rất đa dạng về văn hoá, tôn giáo, trình độ phát triển 

kinh tế… ASEAN rất cần nâng cao tính cố kết trong nội khối và nỗ lực xây dựng 
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thành công Cộng đồng ASEAN đến 2015, đặc biệt, trong bối cảnh khu vực đang 

bị các nước lớn tranh giành ảnh hưởng. 

Đối với ASEAN, Mỹ là một đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Trong 

bối cảnh tương quan so sánh lực lượng trong khu vực châu Á – Thái Bình 

Dương đang có nhiều chuyển biến, Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế và 

manh nha ý đồ mở rộng ảnh hưởng ra khu vực Đông Nam Á, ASEAN trông chờ 

Mỹ sẽ là một lực lượng giúp “cân bằng” quyền lực trong khu vực.  

2.1.2. ASEAN đẩy mạnh hợp tác với Mỹ trên lĩnh vực kinh tế và các vấn đề an 

ninh phi truyền thống 

Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, ASEAN xem Mỹ 

như đối tác quan trọng, do Mỹ là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 

và một trong những nhà đầu tư nhiều nhất vào khu vực. Ngoài ra, ASEAN muốn 

đa dạng hoá quan hệ, không muốn nền kinh tế của khu vực quá lệ thuộc vào 

người láng giềng khổng lồ Trung Quốc hay Nhật Bản. Sang thế kỉ XXI, Trung 

Quốc đã đẩy mạnh cạnh tranh với Mỹ trên lĩnh vực kinh tế ở Đông Nam Á. Theo 

thông tin của hải quan Trung Quốc năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều 

Trung Quốc - ASEAN đã đạt 21,48 tỷ USD, tăng 80% so với cùng kì năm 2009 

[3;14]. Trung Quốc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào ASEAN và 

đã ký được rất nhiều hợp đồng có giá trị thương mại cao. Tại ba nước Việt Nam, 

Lào, Campuchia, Trung Quốc quan tâm đặc biệt tới dự án khai thác nguyên liệu 

và khoáng sản. Viện trợ là một trong những biện pháp hữu hiệu của Trung Quốc 

để gia tăng ảnh hưởng đối với Đông Nam Á. Thậm chí Philippines, đồng minh 

truyền thống của Mỹ, cũng nhận viện trợ từ Trung Quốc. Năm 2006, viện trợ của 

Trung Quốc cho Philippines nhiều gấp 4 lần viện trợ của Mỹ cho nước này 

[3;18]. Trung Quốc được coi là “nhà bảo trợ kinh tế chính” của Campuchia, Lào 

và Myanma. Nếu như Mỹ thường đưa ra điều kiện trong quan hệ với các nước 

thành viên ASEAN là cải thiện tình hình dân chủ, nhân quyền và thúc đẩy các lợi 

ích an ninh của Mỹ thì Trung Quốc luôn nhấn mạnh nguyên tắc “không can thiệp 
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vào công việc nội bộ” đối với các nước trong khu vực. Bằng cách đó, Trung 

Quốc đã tạo dựng được một hình ảnh thân thiện trong mắt các quốc gia láng 

giềng Đông Nam Á, từ đó gia tăng ảnh hưởng đối với các vấn đề chính trị, an 

ninh trong khu vực. Cuối cùng, quan hệ tốt với Mỹ cũng sẽ giúp ASEAN dễ 

dàng tiếp cận với các tổ chức tài chính - tiền tệ toàn cầu hơn. 

Khái niệm an ninh phi truyền thống khá đa dạng và trở nên phổ biến kể từ 

sau Chiến tranh lạnh, bao gồm: khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, tội 

phạm công nghệ cao, dịch bệnh truyền nhiễm, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí 

hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực,... và các thảm họa thiên nhiên như 

động đất, sóng thần, bão lụt. Các nước thành viên ASEAN đã và đang phải đối 

mặt với những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng. Với tiềm 

năng kinh tế và thực lực quân sự của từng nước thành viên, cũng như sự hợp tác 

lỏng lẻo của ASEAN, các nước Đông Nam Á không thể tự mình giải quyết các 

vấn đề an ninh phi truyền thống này, cần sự chung tay hợp tác của cộng đồng 

quốc tế, đặc biệt là của các nước lớn. Mỹ có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh, 

kinh nghiệm chống khủng bố và là nước đi đầu chống phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt nên ASEAN rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Mỹ để giải quyết 

các vấn đề an ninh phi truyền thống. Khu vực này có khoảng 250 triệu người Hồi 

giáo, chiếm khoảng 20-25% tín đồ Hồi giáo trên thế giới [83,32]. Cuộc khủng 

hoảng tài chính - tiền tệ 1997-98 tác động mạnh đến tình hình chính trị - kinh tế 

khu vực. Hoạt động chính trị của các Đảng phái Hồi giáo dưới mọi hình thức bạo 

động hay phi bạo động tăng mạnh trong khu vực, đặc biệt ở Indonesia sau khi 

Chính quyền Suharto sụp đổ năm 1998. Ngoài ra, sau khi chủ nghĩa khủng bố 

quốc tế hoạt động mạnh hơn và đa dạng về hình thức, nguy cơ phổ biến vũ khí 

huỷ diệt hàng loạt cũng được đặt ra cho các nước Đông Nam Á. Từ nay đến năm 

2030, nhiều nước trong khu vực đang có kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân 

vì mục đích hoà bình. Vấn đề an ninh và an toàn hạt nhân được các nước ASEAN 



68 

 

quan tâm nghiên cứu, đồng thời, ngăn các loại vũ khí hóa học, sinh học, rơi vào 

tay lực lượng khủng bố. Điều này phù hợp với lợi ích của Mỹ trong khu vực.  

2.1.3. ASEAN muốn Mỹ ủng hộ việc nâng cao vai trò, vị thế trong khu vực và 

trên thế giới 

Đông Nam Á là một phần quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương, là nơi có quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, có các đường biển chiến 

lược nhất thế giới và là nơi có 50% lưu lượng thương mại toàn cầu và 1/3 nguồn 

cung cấp dầu lửa thế giới được vận chuyển qua đây [56]. Ra đời từ năm 1967, 

trải qua gần 5 thập kỷ với những bước phát triển thăng trầm, Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày nay đã trở thành một tổ chức hợp tác khu vực 

liên Chính phủ bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á, là một thực thể chính trị - 

kinh tế quan trọng ở châu Á - Thái Bình Dương và là đối tác không thể thiếu 

trong chính sách khu vực của các nước lớn và các trung tâm quan trọng trên thế 

giới. Nếu 10 nền kinh tế ASEAN gộp lại với nhau, với tổng dân số trên 600 triệu 

người, khu vực này đạt GDP là 3.076 tỉ USD và lớn hơn quy mô kinh tế của 

nước Đức [91]. 

ASEAN ngày càng tham gia tích cực vào nền chính trị - an ninh và kinh tế 

khu vực và quốc tế thông qua việc thành lập các cơ chế hợp tác đa phương trong 

khuôn khổ châu Á - Thái Bình Dương. Cho đến nay, có khoảng 130 cơ chế hợp 

tác khác nhau trên mọi lĩnh vực do ASEAN làm chủ đạo, trong đó liên kết kinh 

tế và hợp tác về quân sự và an ninh là hai bộ phận chủ yếu. Diễn đàn khu vực 

ASEAN (ARF) có một vị trí đặc biệt quan trọng. Trong một khu vực vốn ít có 

lịch sử hợp tác an ninh, ARF đã trở thành một diễn đàn quan trọng nhất về hợp 

tác an ninh ở châu Á. Diễn đàn này đã bổ sung vào các cơ chế liên minh song 

phương và đối thoại khác nhau hiện có ở châu Á, củng cố thêm viễn cảnh hợp 

tác an ninh ở khu vực này. Bên cạnh ARF, các khuôn khổ hợp tác ASEAN+1, 

ASEAN+3 hay Cộng đồng Đông Á (EAS) với ASEAN giữ vai trò chủ đạo và 

điều phối cũng hoạt động hiệu quả. Không những thế, ASEAN còn là nhân tố 
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quan trọng của các khuôn khổ hợp tác khu vực và liên khu vực khác như Diễn 

đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Á - Âu 

(ASEM) và Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC).  

Việc các sáng kiến thành lập cơ chế hợp tác của ASEAN được các nước 

trong và ngoài khu vực nhiệt tình ủng hộ giúp cho ASEAN vươn lên, đóng vai 

trò trung tâm trong khu vực. Lý giải cho điều này, Tổng thư ký Surin Pitsuwan 

trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm ngoái đã nói “thực tế việc thế giới quan 

tâm đến các diễn đàn của ASEAN và sân khấu ASEAN mà chúng tôi mang đến 

có nghĩa rằng chúng tôi đã phục vụ đúng mục đích của các bên tham gia và có 

những giá trị từ vai trò quản lý kiến trúc hợp tác đó của ASEAN” [84]. Chính từ 

sự sẵn sàng mở cửa đối với thế giới rộng lớn bên ngoài của các nước ASEAN 

mà ASEAN đã là một điểm đến để tất cả các nước cùng gặp gỡ, đối thoại, chia 

sẻ quan điểm với nhau về mọi vấn đề, mọi lĩnh vực mà các nước quan tâm. Hay 

nói như cách của học giả Benjamin Ho - Trường Nghiên cứu các vấn đề quốc tế 

(RSIS) Singapore thì: “Vị trí trung tâm của ASEAN đã thành hiện thực bởi chính 

các nước thành viên đã xếp vận mệnh của họ cùng dòng chảy với phần còn lại 

của thế giới và với cách làm như vậy, đã dẫn đến kết quả là sự thành công tập thể 

của Cộng đồng ASEAN” [84]. Còn nhìn từ bản chất của tổ chức khu vực này, có 

thể lý giải “ASEAN là quan trọng, bởi tập hợp được hầu hết các quốc gia ở khu 

vực Đông Nam Á, nhưng vì là một nhóm nên không thể hoặc không sẵn sàng đi 

tiên phong trong việc xác định và theo đuổi các lợi ích chủ quyền một cách tập 

thể”. ASEAN tạo ra các diễn đàn chung để các nước đối tác, nhất là các nước 

lớn, có thể đối thoại, chia sẻ quan điểm và bàn luận.  

Tuy nhiên, do hợp tác nội khối ASEAN còn lỏng lẻo và ASEAN không có 

lãnh đạo nên ASEAN cần sự ủng hộ của Mỹ trong quá trình xây dựng Cộng 

đồng ASEAN, đồng thời ủng hộ vị trí trung tâm của ASEAN trong kiến trúc an 

ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh ảnh 

hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc ở Đông Nam Á, một mặt, ASEAN tiến hành đa 
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phương hóa - đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mặt khác, ASEAN muốn Mỹ tăng 

cường dính líu vào khu vực để tránh không bị rơi vào vòng ảnh hưởng của người 

láng giềng khổng lồ Trung Quốc, đảm bảo vị trí trung tâm trong khu vực. 

2.2. Điều chỉnh về nội dung quan hệ  

Từ những mục tiêu chung của ASEAN trong từng giai đoạn sau Chiến 

tranh lạnh và lập trường chung trong quan hệ với Mỹ, ASEAN đã điều chỉnh về 

nội dung quan hệ đối ngoại với Mỹ. Những nội dung này được thể hiện trong 

các Thông cáo chung của các cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM), 

Hội nghị hậu Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (PMC), Hội nghị Thượng 

đỉnh ASEAN không chính thức (Informal ASEAN Summit) và Hội nghị Thượng 

đỉnh (ASEAN Summit) từ năm 1991 đến nay. Những nội dung quan hệ của 

ASEAN với Mỹ, sau đó, được triển khai trên thực tế, đáng chú ý là tổ chức các 

cuộc gặp gỡ cấp cao ASEAN - Mỹ hàng năm và cụ thể hóa hơn trong các Thông 

cáo báo chí chung của Đối thoại ASEAN - Mỹ qua các năm từ 1991 đến 2006, 

các Tuyên bố chung ASEAN - Mỹ nhằm tăng cường quan hệ đối tác, Tuyên bố 

chung của các cuộc họp Lãnh đạo cấp cao ASEAN - Mỹ từ 2009 đến 2012, 

Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ lần thứ nhất năm 

2013, lần thứ hai năm 2014, lần thứ ba năm 2015 và lần thứ tư tại Sunnylands, 

California, Mỹ, ngày 15-16/02/2016. 

2.2.1. Giai đoạn từ 1991 - 1999 

Thông cáo chung của các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 

(AMM) hàng năm và Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN trong giai đoạn từ 1991 - 

1999 không đề cập đến đối tác Mỹ trong phần “quan hệ đối ngoại” (external 

relations) của ASEAN cũng như trong toàn văn các Thông cáo chung này. Trong 

thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Mỹ chưa phải là một trong những đối tác đối thoại 

(Dialogue Partners) của ASEAN. Điều này có thể lý giải là do: Thời gian này, 

ASEAN tập trung vào việc mở rộng thành viên và củng cố nội khối, tăng cường 

hợp tác kinh tế như xây dựng khu vực mậu dịch tự do (AFTA), và hợp tác trong 
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các vấn đề an ninh phi truyền thống như tạo khu vực không có vũ khí hạt nhân 

(SEANWFZ). Về quan hệ đối ngoại song phương, ASEAN mới chỉ có vài nước 

đối tác đối thoại như: Trung Quốc, Ấn Độ, và một số nước phi đối tác đối thoại. 

Về đa phương, ASEAN tham gia một số tổ chức kinh tế, chính trị - an ninh trong 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – 

Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Nhóm Hợp tác 

Kinh tế Đông Á (EAEG), Gặp gỡ Á - Âu (ASEM). Trong khi đó, Đông Nam Á 

nói chung và ASEAN nói riêng, sau Chiến tranh Lạnh, không còn là khu vực ưu 

tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ. 

Tuy nhiên, nội dung quan hệ đối ngoại của ASEAN với Mỹ giai đoạn 

1991 - 1999 lại được thể hiện rõ trong Thông cáo báo chí chung của Đối thoại 

lần thứ 10 ASEAN - Mỹ tổ chức tại thủ đô Washington, Mỹ, ngày 20-21/6/1991 

[129]. Trên lĩnh vực kinh tế, sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, xu thế toàn cầu 

hóa - khu vực hóa phát triển và tự do thương mại, ASEAN và Mỹ khẳng định 

tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại. ASEAN xem Mỹ như một thị trường 

xuất khẩu lớn, một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào ASEAN và có khả năng 

hỗ trợ ASEAN về vốn, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Các thành phần 

kinh tế tư nhân được khuyến khích tham gia vào Đối thoại và là động lực quan 

trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN - Mỹ [129].  

Với mục tiêu xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, không 

còn bị chia cắt thành hai nhóm nước TBCN và XHCN đối đầu nhau, ASEAN 

mong muốn Mỹ ủng hộ việc giải quyết vấn đề Campuchia bằng biện pháp 

thương lượng hòa bình, với những giải pháp được đưa ra tại Hội nghị hòa bình 

Paris cuối năm 1991, nhằm khôi phục hòa bình và độc lập cho Campuchia trên 

cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và Nghị quyết số 668 của Hội đồng Bảo an. 

Sáng kiến của Hoàng thân Sihanouk và thỏa thuận đạt được giữa các Đảng phái 

Campuchia và những đồng chủ trì Hội nghị hòa bình Paris đã mở ra khả năng 
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giải quyết vấn đề quốc tế này thông qua con đường đàm phán hòa bình và các 

giải pháp chính trị. 

Trong Thông cáo Báo chí chung của Đối thoại ASEAN – Mỹ lần thứ XI 

tại Brunei, ngày 15-16/3/1993, ông Lim Jock Seng, người dẫn đầu đoàn đại biểu 

Bruinei, nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đối thoại ASEAN – Mỹ và quá 

trình tham vấn về những vấn đề hai bên cùng quan tâm như một cơ chế chung 

nhằm củng cố quan hệ ASEAN - Mỹ [130]. Đại sứ Winston Lord, người dẫn đầu 

đoàn đại biểu Mỹ, cam kết rằng Mỹ sẽ vẫn tiếp tục là một trong những đối tác 

hàng đầu của ASEAN về kinh tế và chính trị. Quan hệ thương mại song phương 

ASEAN - Mỹ không ngừng tăng lên và Mỹ ủng hộ sáng kiến AFTA của 

ASEAN và APEC, điều sẽ làm tăng tự do hóa thương mại trong khu vực. Mỹ có 

lợi ích lớn trong việc đóng góp vào ổn định chính trị tại Đông Nam Á. Trên lĩnh 

vực an ninh, Mỹ, một mặt, sẽ tiếp tục phát triển quan hệ song phương với các 

đồng minh truyền thống trong khu vực, mặt khác, tham gia vào các đối thoại đa 

phương về an ninh.  

2.2.2. Giai đoạn từ 1999 - 2008 

 Bước sang giai đoạn từ 1999 đến 2008, ASEAN đã có những điều chỉnh 

rõ rệt về nội dung quan hệ với Mỹ. Nếu dựa vào khái niệm: Chính sách đối ngoại 

là sự phản ứng của một chủ thể trong quan hệ quốc tế trước những thay đổi của 

tình hình thế giới bên ngoài, có thể thấy sự điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ 

với Mỹ phần nào là do tác động của những nhân tố bên ngoài như tương quan so 

sánh lực lượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thay đổi, đặc biệt với sự 

lớn mạnh của nhân tố Trung Quốc, với mốc từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế - 

tài chính ở Đông Nam Á năm 1997 - 1998, cùng những tham vọng mở rộng ảnh 

hưởng trong khu vực, vấn đề khủng bố toàn cầu nổi lên và đòi hỏi sự gia tăng 

hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố, từ sau sự kiện 11/9. Lý do quan trọng hơn tác 

động đến quá trình hoạch định những định hướng đối ngoại của ASEAN với Mỹ 

là sự phát triển nhanh chóng của ASEAN về “lượng”, từ ASEAN-6 thành 
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ASEAN-10, và việc tăng cường đoàn kết nội khối, thể hiện rõ nhất là quá trình 

xây dựng Cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột APSC, AEC và ASCC từ năm 

2003. Chính việc nâng cao sức mạnh bản thân này đã khiến ASEAN có thể độc 

lập, tự chủ hơn và tăng tính chủ động hơn trong quan hệ với Mỹ.   

Trong giai đoạn này, quan hệ đối ngoại ASEAN - Mỹ tập trung vào ba nội 

dung chính sau: Thứ nhất, ASEAN – Mỹ hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố. 

Trong Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 35, tháng 

7/2002, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhận thức: “Chủ nghĩa khủng bố 

quốc tế là mối đe dọa an ninh mới, một trong những nhân tố tác động đến tình 

hình khu vực, buộc ASEAN phải phản ứng gấp và quyết liệt. Chúng tôi cam kết 

đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương trong phạm vi khu vực và quốc tế 

nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi dạng thức, hướng tới xây dựng 

một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và an ninh, như đã nêu trong Tuyên bố của 

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 7” [123]. Thông cáo chung của Hội nghị 

Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 37, tháng 6/2004, một lần nữa, nêu rõ: “Chúng tôi 

cực lực phản đối chủ nghĩa khủng bố dưới tất cả các dạng thức. Chúng tôi quyết 

tâm tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố 

trên phạm vi toàn cầu và đánh giá cao quá trình triển khai Kế hoạch hợp tác 

chống khủng bố ASEAN - Mỹ, nhằm hiện thực hóa Tuyên bố chung ASEAN – 

Mỹ tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế” [124].   

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard L. Armitage, tại Đối thoại ASEAN – 

Mỹ lần thứ 16, ngày 29/11/2001 tại Washington D.C, nêu bật tầm quan trọng 

của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và an ninh tại khu vực châu Á – Thái 

Bình Dương. Vai trò của ASEAN trong chính sách đối ngoại Mỹ tăng lên, đặc 

biệt khi ASEAN thể hiện thái độ kiên quyết chống chủ nghĩa khủng bố [131]. 

ASEAN cam kết tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa 

khủng bố tại Tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN năm 2001. Sau khi 

ký kết “Tuyên bố chung ASEAN - Mỹ hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố quốc 
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tế” ngày 01/8/2002 tại Brunei, hai bên đã đề ra kế hoạch hành động cụ thể, bao 

gồm nhiều hoạt động phối hợp chung, chẳng hạn như thành lập nhóm chuyên gia 

trong khuôn khổ ADMM mở rộng, diễn tập chống khủng bố,…      

Thứ hai, ASEAN tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ trong việc xây dựng Cộng 

đồng ASEAN. Tại Đối thoại ASEAN - Mỹ lần thứ 17, Trợ lý Ngoại trưởng Thái 

Lan, Tej Bunnag, bày tỏ mong muốn Mỹ ủng hộ và tăng cường hợp tác khi 

ASEAN đang trong quá trình xây dựng Cộng đồng dựa trên ba trụ cột: Cộng 

đồng An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa - Xã 

hội ASEAN [132]. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề ở Đông Á - 

Thái Bình Dương, Christopher R. Hill, tại Đối thoại ASEAN - Mỹ lần thứ 19, đã 

hoan nghênh và bày tỏ sự ủng hộ những nỗ lực của ASEAN trong quá trình xây 

dựng Cộng đồng, thúc đẩy hội nhập ASEAN và thu hẹp khoảng cách phát triển 

[133].   

Thứ ba, ASEAN tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực kinh tế và các 

vấn đề an ninh phi truyền thống khác. Đối với các vấn đề về đầu tư và thương 

mại, lãnh đạo ASEAN và Mỹ ghi nhận những tiến triển trong quá trình hội nhập 

kinh tế ASEAN, đặc biệt là thông qua Khu vực mậu dịch tự do ASEAN, Khu 

vực đầu tư ASEAN và Kế hoạch hợp tác công nghiệp ASEAN. ASEAN mong 

muốn Mỹ sớm trao quy chế quan hệ thương mại bình thường cho Lào để tất cả 

các nước ASEAN đều có thể hưởng lợi từ quan hệ thương mại song phương 

ASEAN – Mỹ. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình 

Dương, James A. Kelly, chỉ ra những lợi ích chung của ASEAN và Mỹ trong 

việc phối hợp cùng giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống xuyên quốc 

gia như: chủ nghĩa khủng bố, nạn buôn người, vận chuyển trái phép ma túy, các 

dịch bệnh như HIV-AIDS và bảo vệ môi trường [132]. Ngày 08/11/2005, lãnh 

đạo ASEAN và Mỹ đã ký kết “Tuyên bố chung về Tầm nhìn nhằm nâng cao 

quan hệ đối tác ASEAN - Mỹ” và Chương trình hành động để triển khai Tuyên 
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bố chung đó được Ngoại trưởng các nước ASEAN và Mỹ thông qua ngày 

27/7/2006 tại Kuala Lumpur [133].  

2.2.3. Giai đoạn từ năm 2008 đến nay 

 Nếu như trong giai đoạn 1991 - 1999, siêu cường Mỹ không được đề cập 

đến lần nào trong các Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 

ASEAN (AMM) thường niên và Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN (ASEAN 

Summit), giai đoạn tiếp theo từ 1999 - 2008, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 

chỉ nhấn mạnh đến hợp tác với Mỹ trong nỗ lực của ASEAN tăng cường hợp tác 

chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, thì từ 2008, ASEAN - Mỹ luôn là một phần 

trong mục “Quan hệ đối ngoại” của ASEAN và được nêu tại các Thông cáo 

chung này. Khác với việc quan hệ song phương giữa các nước thành viên 

ASEAN với Mỹ nổi trội hơn quan hệ đa phương ASEAN - Mỹ và ASEAN 

không nằm trong số các đối tác được ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ 

sau Chiến tranh Lạnh, trong giai đoạn 1999 - 2008, ASEAN mới chỉ phát triển 

quan hệ với Mỹ trên một số lĩnh vực như hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố và 

các vấn đề an ninh phi truyền thống khác và lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu 

tư thì từ 2008, quan hệ ASEAN - Mỹ được nâng lên một tầm cao mới.  

Những định hướng đối ngoại của ASEAN với Mỹ, trong giai đoạn này, 

được điều chỉnh theo kiểu đa dạng hóa quan hệ trên các lĩnh vực và đẩy các mối 

quan hệ hợp tác theo chiều sâu, hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược 

ASEAN - Mỹ. Bên cạnh những nhân tố khách quan tác động đến quá trình phối 

hợp đối ngoại của ASEAN (như xu thế toàn cầu hóa - khu vực hóa, tương quan 

so sánh lực lượng tại châu Á - Thái Bình Dương thay đổi khi Trung Quốc trỗi 

dậy và Mỹ “xoay trục về châu Á” và các vấn đề an ninh phi truyền thống nổi 

lên), việc ASEAN chủ động hơn trong quan hệ với Mỹ còn bị chi phối bởi các 

nhân tố chủ quan. Đáng chú ý là sự phát triển về “chất” của ASEAN với việc 

Hiến chương ASEAN ra đời năm 2007 và có hiệu lực từ 2008, hợp tác nội khối 

của ASEAN có chiều hướng tăng lên khi ASEAN quyết định đẩy nhanh quá 
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trình xây dựng Cộng đồng ASEAN sớm lên 5 năm, đến 31/12/2015, và vai trò 

của Mỹ tăng lên trong những tính toán lợi ích của ASEAN trên bình diện chính 

trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - giáo dục.  

 Các Ngoại trưởng ASEAN, tại AMM lần thứ 42 được tổ chức tháng 

7/2009, hoan nghênh việc Mỹ tham gia TAC và ký Hiệp định củng cố quan hệ 

đối tác ASEAN – Mỹ. Điều này sẽ thúc đẩy hợp tác ASEAN - Mỹ và đóng góp 

tích cực cho những nỗ lực xây dựng Cộng đồng của ASEAN. ASEAN - Mỹ sẽ 

phối hợp chặt chẽ để ký kết thành công Hiệp định về hợp tác Khoa học và Kỹ 

thuật [125]. “Chúng tôi nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác ASEAN - Mỹ, 

đặc biệt trên 8 lĩnh vực hợp tác được ưu tiên. Chúng tôi mong đợi phiên ASEAN 

PMC+1 với Mỹ sẽ thông qua Kế hoạch hành động triển khai Hiệp định củng cố 

quan hệ đối tác ASEAN - Mỹ vì hòa bình và thịnh vượng chung (2011-2015),  

hướng tới nâng cấp quan hệ ASEAN - Mỹ lên tầm đối tác chiến lược” [126].  

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48, tháng 8/2015, các 

Ngoại trưởng bổ sung thêm: “Chúng tôi cam kết tiếp tục củng cố quan hệ của 

ASEAN với các đối tác đối thoại và các chủ thể khác vì lợi ích chung. Chúng tôi 

nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN (ASEAN 

Centrality) trong kiến trúc khu vực đang định hình và sẽ phối hợp chặt chẽ với 

các đối tác trong khuôn khổ các cơ chế đa phương do ASEAN lãnh đạo, như 

ASEAN+1, ASEAN+3, ARF, ADMM+, EAS, nhằm đảm bảo khu vực hòa bình, 

ổn định, an ninh và thịnh vượng chung. Chúng tôi đánh giá cao sự tiếp tục ủng 

hộ của Mỹ trong quá trình ASEAN xây dựng Cộng đồng thông qua các chương 

trình hợp tác phát triển, bao gồm Liên kết ASEAN qua Dự án về đầu tư và 

thương mại (ACTI) và Đối tác ASEAN - Mỹ vì quản trị tốt, bình đẳng, phát triển 

bền vững và an ninh (ASEAN - US Progress) [127]. 

Có thể nói, những nội dung chính trong quan hệ ASEAN - Mỹ, từ 2008 

đến nay, có những thay đổi lớn, khi mối quan hệ này được nâng cấp lên tầm Đối 

tác toàn diện. Mỹ điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng tăng cường can dự 



77 

 

vào khu vực trên cơ sở chia sẻ những mục tiêu và giá trị chung. Cụ thể, Mỹ đã 

tham gia Hiệp ước Hợp tác và Thân thiện (TAC) ở Đông Nam Á năm 2009, mở 

Phái đoàn Mỹ tại ASEAN đầu năm 2010 và chỉ định Đại sứ Mỹ tại ASEAN 

[141]. Việc nâng cấp mối quan hệ ASEAN - Mỹ cũng được thể hiện qua những 

cuộc họp giữa lãnh đạo cấp cao ASEAN - Mỹ hàng năm, kể từ cuộc họp lần thứ 

nhất tại Singapore ngày 15/11/2009. 

 Lãnh đạo các nước ASEAN ủng hộ Mỹ tham gia một cách tích cực vào 

các diễn đàn khu vực như ARF và ADMM+, đồng thời, đánh giá cao chính sách 

can dự của Mỹ đối với Chính phủ Myanmar, thể hiện qua chuyến thăm Myanmar 

gần đây của các quan chức cấp cao Mỹ. Hy vọng rằng những nỗ lực nêu trên từ 

cả phía Mỹ và ASEAN sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách về kinh tế và 

chính trị ở Myanmar. Sự hòa hợp dân tộc và cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar 

năm 2010 sẽ phải được tổ chức tự do, dân chủ và minh bạch nhằm nâng cao uy 

tín trên trường quốc tế. Ngoài ra, các lãnh đạo ASEAN và Mỹ cũng nhất trí đưa 

vào chiều sâu mối quan hệ trên những lĩnh vực như: hợp tác kinh tế, đầu tư và 

thương mại, đối ngoại nhân dân, trao đổi giáo dục, khoa học và công nghệ, và 

cùng phối hợp nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu.  

 Trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ lần thứ II, tổ chức tại 

Myanmar, ngày 13/11/2014, những nội dung chính của quan hệ ASEAN - Mỹ 

được các lãnh đạo nhất trí gồm ba điểm sau: Một là, hướng tới nâng cấp quan hệ 

ASEAN - Mỹ lên tầm đối tác chiến lược, tiếp tục tăng cường hợp tác theo cả bề 

rộng và chiều sâu, bao gồm các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - 

xã hội [109]. Hai là, ASEAN hoan nghênh sự tiếp tục ủng hộ của Mỹ trong quá 

trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến 

trúc an ninh khu vực đang định hình. ASEAN và Mỹ cam kết sẽ phối hợp chặt 

chẽ nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực, thông qua các cơ chế đa 

phương do ASEAN đóng vai trò “người cầm lái” như ASEAN+1, Hội nghị Cấp 

cao Đông Á, ARF, ADMM+ và Diễn đàn biển ASEAN mở rộng. Ba là, ASEAN 
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và Mỹ tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư và cùng giải quyết các 

vấn đề an ninh phi truyền thống. Các lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của 

việc đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, bao gồm cả việc qua lại và bay 

trên bầu trời khu vực biển Đông. Các nguyên tắc được ghi trong DOC và các 

nguyên tắc 6 điểm của ASEAN (ASEAN’s Six-Point Principles) về biển Đông 

sẽ tiếp tục được tôn trọng và triển khai trên thực tế, trong khi hướng tới ký kết 

COC. Lãnh đạo ASEAN và Mỹ nhấn mạnh việc tuân thủ những cam kết tập thể 

của DOC trong việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp 

với các nguyên tắc của Luật Quốc tế đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng 

rãi, bao gồm Công ước 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, và không đe dọa 

sử dụng vũ lực [109]. 

 Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ lần thứ III, được tổ chức ngày 

21/11/2015, tại Kuala Lumpur, Malaysia, đánh dấu một mốc quan trọng khi ra 

Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ đối thoại ASEAN – Mỹ lên mức đối tác chiến 

lược ASEAN – Mỹ đầy triển vọng và toàn diện. Hội nghị cũng thông qua Kế 

hoạch hành động để hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ giai 

đoạn 2016-2020. Hai bên cùng đưa ra những ưu tiên và biện pháp nhằm tăng 

cường hợp tác về an ninh - chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội. Tại Hội nghị, 

các nhà Lãnh đạo ASEAN cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ đối với việc 

hình thành Cộng đồng ASEAN cuối năm 2015 và vai trò trung tâm của ASEAN 

trong kiến trúc khu vực vận hành dựa trên luật pháp đang được định hình, thông 

qua các cơ chế hợp tác đa phương do ASEAN dẫn dắt.    

2.3. Điều chỉnh về phƣơng thức triển khai 

2.3.1. Giai đoạn 1991-1999: ASEAN “độc lập, tự chủ” hơn trong quan hệ với Mỹ 

Có thể nói, giai đoạn 1991 - 1999 là thời kỳ mà quan hệ ASEAN - Mỹ 

giảm xuống ở mức thấp nhất nếu tính từ khi bắt đầu xây dựng quan hệ ASEAN - 

Mỹ năm 1967 đến nay (bao gồm cả quan hệ song phương và đa phương). Nếu vẽ 

ra một đồ thị mô tả mối quan hệ ASEAN - Mỹ từ năm 1967 đến nay, ta sẽ thấy 
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trong giai đoạn đầu (từ 1967-1977), quan hệ ASEAN-5 - Mỹ tương đối chặt chẽ, 

nhưng chỉ dừng ở quan hệ song phương và tính chất của mối quan hệ là đa số 

các nước thành viên ASEAN phụ thuộc vào Mỹ cả về kinh tế và an ninh. Trong 

số 5 nước thành viên ASEAN thì có đến hai nước là đồng minh truyền thống của 

Mỹ (Thái Lan và Philippines). Trong giai đoạn thứ hai, từ 1977 - 1991, quan hệ 

ASEAN-6 và Mỹ phát triển hơn, bao gồm cả quan hệ song phương và đa 

phương. Tính chất của mối quan hệ trong giai đoạn này chủ yếu vẫn là ASEAN-

6 phụ thuộc nhiều vào Mỹ, cả trên lĩnh vực kinh tế và an ninh. Các nước 

ASEAN và Mỹ có những điểm đồng lợi ích, song mỗi bên có những toan tính 

riêng. ASEAN-5 bị Mỹ lôi kéo vào cuộc chiến tranh Việt Nam và làm hậu thuẫn 

cho Mỹ, ngược lại, các quốc gia này nhận được những khoản đầu tư và viện trợ 

kinh tế lớn từ Mỹ và dựa vào cái ô bảo hộ an ninh của Mỹ để có thể tập trung 

phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, từ nửa cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, 

ASEAN-6 có sự chủ động hơn, giảm dần sự lệ thuộc vào Mỹ, minh chứng rõ 

nhất là việc khối ASEAN - tư bản chủ nghĩa - đã có những động thái xích lại gần 

hơn với khối Đông Dương - xã hội chủ nghĩa - và cùng thảo luận nhằm tìm ra 

giải pháp chung cho vấn đề Campuchia.  

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ ASEAN - Mỹ có chiều hướng đi xuống 

trong giai đoạn 1991 - 1999, do sau Chiến tranh lạnh, khu vực mà Mỹ đặt ở vị trí 

ưu tiên trong chính sách đối ngoại là Trung Đông, chứ không còn là Đông Nam 

Á như giai đoạn Chiến tranh Việt Nam nữa. So với giai đoạn trong Chiến tranh 

lạnh, tính chất của mối quan hệ này đã thay đổi hẳn: Sự lệ thuộc của ASEAN 

vào Mỹ giảm đáng kể, thay vào đó, ASEAN ngày càng tỏ ra độc lập tự chủ hơn 

và chủ động hơn trong những công việc của Hiệp hội. Trong quá trình mở rộng 

thành viên từ ASEAN-6 thành ASEAN-10, một mặt, ASEAN vẫn cần sự ủng hộ 

của Mỹ (thể hiện rõ nhất qua việc ASEAN kết nạp thành viên thứ 7, Việt Nam, 

một nước có chế độ chính trị khác biệt với ASEAN-6), mặt khác, ASEAN có sự 

độc lập và quyết đoán nhất định (điển hình như việc ASEAN kết nạp Myanmar 
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là thành viên thứ 9, trong khi Mỹ vẫn đang bao vây, cấm vận Myanmar vì vấn đề 

dân chủ, nhân quyền).  

Một số lý do giải thích cho việc ASEAN có thể “độc lập, tự chủ” hơn 

trong quan hệ với Mỹ giai đoạn 1991 - 1999 bao gồm: (i) Mục tiêu của ASEAN, 

sau Chiến tranh lạnh, đã thay đổi: ASEAN cần một môi trường hòa bình, ổn định 

và hợp tác để phát triển. Sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ rút sự hiện diện quân sự 

khỏi khu vực, ASEAN không muốn bị rơi vào vòng ảnh hưởng của nước lớn 

nào; (ii) Mỹ không coi Đông Nam Á như một trong những trọng tâm chiến lược 

như trong thập kỷ 60, 70 của thế kỷ XX nữa; (iii) Thế và lực của ASEAN đang 

dần tăng lên so với giai đoạn trước. Nền kinh tế của các nước thành viên 

ASEAN phát triển nhanh và không còn lệ thuộc vào sự viện trợ và đầu tư của 

Mỹ, đặc biệt trong giai đoạn toàn cầu hóa, khu vực hóa đang diễn ra; (iv) Trong 

bối cảnh mới, ASEAN tiến hành đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại 

với tất cả các nước lớn và khẳng định vị trí “trung lập” một cách tương đối trong 

quan hệ với các nước lớn, các trung tâm kinh tế lớn; (v) Chiến tranh lạnh kết 

thúc, thế giới không còn bị chia thành hai phe, hai cực nữa, đồng nghĩa với việc 

ý thức hệ giảm đi, vì vậy, ASEAN có thể kết nạp những nước không cùng chế độ 

chính trị.         

 Quan hệ song phương và đa phương ASEAN - Mỹ 

Trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX, vị trí chiến lược của Đông Nam Á trong 

chính sách châu Á - Thái Bình Dương của Tổng thống Bill Clinton có chiều 

hướng giảm dần. Điều này thể hiện ở việc Mỹ bắt đầu cắt giảm sự hiện diện 

quân sự tại khu vực. Năm 1992, Mỹ rút hết quân khỏi hai căn cứ quân sự lớn của 

Philippines là Subic và Clark. Đây là minh chứng cho tính mờ nhạt trong sự can 

dự của Mỹ ở Đông Nam Á [105]. Tuy Tổng thống Bill Clinton đã có những nỗ 

lực đáng ghi nhận trong việc cải thiện quan hệ với các nước ASEAN, đặc biệt là 

ba nước Đông Dương, song do sau Chiến tranh lạnh, trọng tâm trong chính sách 

đối ngoại của Mỹ chuyển sang khu vực Trung Đông, không còn là khu vực Đông 
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Nam Á như thời kỳ chiến tranh Việt Nam nữa. Mỹ gần như “lãng quên” khu vực 

Đông Nam Á nên quan hệ đa phương giữa Mỹ và Hiệp hội ASEAN không mấy 

phát triển.  

Thay vào đó, Mỹ thiết lập quan hệ song phương với các nước ASEAN 

riêng lẻ, và tập trung vào việc duy trì quan hệ an ninh - quân sự với các đồng 

minh từ thời Chiến tranh Lạnh như Thái Lan và Philippines. Với các quốc gia 

còn lại thì Mỹ chỉ dừng ở mức độ “không thù địch”, riêng với Myanmar, Mỹ vẫn 

tiếp tục chính sách cấm vận, do Mỹ không ủng hộ Chính quyền quân sự cầm 

quyền. Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, nỗ lực đáng ghi nhận nhất của Mỹ 

trong việc cải thiện quan hệ với khu vực Đông Nam Á là việc duy trì tham gia 

đối thoại an ninh trong Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Trong chiến lược toàn 

cầu “can dự và mở rộng”
2
 của mình, Mỹ chỉ xem Đông Nam Á như một bộ phận 

nhỏ của châu Á - Thái Bình Dương, nơi mà mối quan tâm thực sự của Mỹ chỉ 

đặt vào Đông Bắc Á như bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. 

Khi mà Trung Đông đang là trọng tâm trong chính sách đối ngoại, bên cạnh 

khu vực châu Âu truyền thống, cùng sự nổi lên của các vấn đề quốc tế và khu vực 

mà Mỹ không thể không để tâm đến thì khu vực Đông Nam Á cũng như ASEAN 

chưa giành được nhiều sự quan tâm của Mỹ. Vì thế, quan hệ ASEAN - Mỹ trong 

thập niên 90 của thế kỷ XX không có nhiều bước phát triển đáng chú ý.  

Về mặt chính trị 

Nhằm duy trì sự lãnh đạo của mình ở khu vực, Mỹ tiếp tục quan hệ với 

ASEAN thông qua các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN (AMM), Hội nghị sau Hội 

nghị Bộ trưởng ASEAN (PMC), đối thoại ASEAN - Mỹ thường niên và Diễn 

đàn Khu vực ASEAN (ARF). Đặc biệt, Mỹ muốn dùng ASEAN làm đối trọng 

ngăn cản sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc và Nhật Bản trong khu vực 

nhằm lấp “khoảng trống quyền lực” sau khi Liên Xô và Mỹ không còn sự hiện 

                                                           
2
 Chiến lược “Cam kết và mở rộng” được Bill Clinton nêu trong diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 

ngày 27/9/1993, với 3 nội dung chính là: Bảo vệ vững chắc an ninh của Mỹ bằng một lực lượng vũ trang sẵn 

sàng chiến đấu cao; hỗ trợ cho sự hồi sinh kinh tế của nước Mỹ; thúc đẩy dân chủ ở nước ngoài. 
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diện về quân sự ở đây. Trong vấn đề xây dựng trật tự thế giới mới ở khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương, các nước lớn như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc đều 

muốn khẳng định vai trò “lãnh đạo” của mình. Đứng trước cơ hội chưa từng có 

này, ASEAN đã chủ động điều chỉnh chiến lược chỉ dựa vào Mỹ và phương Tây 

như trong thời kỳ Chiến tranh lạnh sang thực hiện chính sách cân bằng trong 

quan hệ với tất cả các nước lớn.  

Việc Mỹ không thể độc quyền gây ảnh hưởng trong khu vực, không dễ 

dàng áp đặt mô hình của mình ở Đông Nam Á như trong thời kỳ Chiến tranh 

lạnh chứng tỏ ASEAN đã tăng cường được sức mạnh nội tại và đoàn kết nội 

khối, độc lập tự chủ hơn trong quan hệ với các nước lớn. Theo quan điểm của 

Mỹ, nhân quyền là một trong ba trụ cột chính sách của Mỹ ở châu Á – Thái Bình 

Dương. Chính sách của chính quyền Mỹ đối với việc thúc đẩy nhân quyền trong 

thực tế đã đi đến chỗ chỉ tập trung vào các biện pháp trừng phạt gây sức ép để 

đạt được những thay đổi ngắn hạn trong quan hệ với các nước châu Á. Điều này 

đã gây những phản ứng phê phán Mỹ từ phía nhiều nước châu Á nói chung và 

Đông Nam Á nói riêng. Nhân quyền luôn là vấn đề không nhỏ trong quan hệ 

giữa ASEAN và Mỹ. Mỹ vẫn luôn nêu các vấn đề dân chủ, nhân quyền của 

Indonesia, Myanmar và Việt Nam,… Việc các nước ASEAN kết nạp Myanmar 

làm thành viên thứ 9 của Hiệp hội bất chấp sự phản đối của Mỹ và phương Tây 

cho thấy tính độc lập tự chủ của ASEAN tăng lên rõ rệt trong quan hệ với Mỹ.  

Về mặt an ninh - quân sự  

Bên cạnh việc ngày càng tỏ ra tự chủ hơn khi giải quyết các tranh chấp 

bên trong và ngoài khu vực, các nước ASEAN vẫn tiếp tục duy trì hợp tác an 

ninh với Mỹ. Quan hệ an ninh giữa Mỹ với một số nước thành viên ASEAN như 

Philippines, Thái Lan vẫn được tiến hành thông qua các cuộc tập trận đa phương 

hay song phương hàng năm. Thậm chí, Singapore và Indonesia cũng đã tiến 

hành các cuộc tập trận với lực lượng vũ trang của Mỹ.  
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Năm 1994, khi Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) được thành lập, Mỹ đã 

nhanh chóng coi đây như một trong những ưu tiên trong hoạt động hợp tác an 

ninh của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. ARF cũng như cơ chế đối 

thoại đa phương về an ninh là “một bộ phận quan trọng trong chính sách an ninh 

toàn diện của Mỹ, là sự bổ sung cho các quan hệ an ninh song phương, cho sự có 

mặt về quân sự ở khu vực và cho sự tham gia tích cực” [60,46] của Mỹ trong các 

vấn đề khu vực. Mỹ cũng tin tưởng rằng ARF sẽ thúc đẩy ngoại giao phòng ngừa 

và phát triển các biện pháp xây dựng lòng tin, đem lại sự ổn định cho khu vực và 

thế giới. Về phía ASEAN, khi sáng lập ra ARF và tham gia vào tiến trình ARF, 

ASEAN hy vọng qua đây để lôi kéo các cường quốc vào một cơ chế đối thoại 

hợp tác đa phương, nhằm cân bằng lợi ích giữa các nước lớn đối với khu vực, tạo 

nên “vai trò hoà hoãn trong xung đột, cân bằng và điều hoà giữa các nước lớn 

với nhau” [60,52]. ASEAN muốn giành được thế chủ động hơn trong việc điều 

hoà an ninh khu vực, đồng thời, khuyến khích đối thoại và tham khảo có tính xây 

dựng các vấn đề về chính trị và an ninh liên quan tới lợi ích chung. Ngoài ra, 

ASEAN cũng muốn thông qua ARF để có thể đóng góp vào những cố gắng 

hướng tới việc xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa ở châu Á - Thái Bình 

Dương, qua đó, kiến tạo một nền hoà bình lâu dài, bền vững cho khu vực.  

Về mặt kinh tế 

Việc duy trì và tăng cường các quan hệ kinh tế ngày càng có hiệu quả với 

ASEAN là một trong những định hướng ưu tiên trong chính sách kinh tế của Mỹ 

trong thập kỷ 90. Mỹ rất quan tâm đến thị trường các nước ASEAN, một thị 

trường có tiềm năng lớn. Quan hệ thương mại ASEAN - Mỹ đạt tỉ lệ tăng trưởng 

là 13,89%, từ 45,6 tỉ USD năm 1989 đến 76,64 tỉ USD năm 1993. Mỹ cũng 

chiếm gần 18% thị trường toàn cầu của ASEAN, trong khi tỉ lệ xuất khẩu sang 

Mỹ của ASEAN tăng 13% từ năm 1989 đến 1993, vượt trội hơn hẳn so với tỉ lệ 

xuất khẩu của ASEAN sang Nhật trong cùng thời kỳ [74,177].   



84 

 

ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Mỹ, sau Nhật Bản và EU. 

Xuất khẩu của Mỹ sang ASEAN tăng 155% từ năm 1990 đến 1997, đạt hơn 48 tỉ 

USD. Mặc dù Đông Nam Á bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền 

tệ ở khu vực năm 1997, song xuất khẩu của Mỹ sang ASEAN tăng 11%, vượt 

con số của năm 1996. Đầu tư trực tiếp của Mỹ vào ASEAN đạt 35,6 tỉ USD năm 

1996, tăng 17,3% so với năm 1995 [13,64]. Mỹ là một trong số những nhà đầu 

tư hàng đầu ở hầu hết các nước ASEAN. Khối lượng đầu tư của Mỹ trong khu 

vực cũng tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, Mỹ luôn ép các nước trong khu vực 

mở cửa thị trường cho Mỹ và điều này luôn khiến các nước ASEAN bất bình. Để 

khắc phục tình trạng này, ASEAN - Mỹ tổ chức đối thoại, đàm phán qua nhiều 

Hội nghị giữa quan chức kinh tế cấp cao ASEAN  với Mỹ và Hội nghị Bộ trưởng 

kinh tế ASEAN - Mỹ.  

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho các nước ASEAN tận 

dụng có hiệu quả thị trường Mỹ là việc được hưởng quy chế Tối huệ quốc. Đây 

là phương tiện thuận lợi, có hiệu quả lớn trong quan hệ thương mại giữa các 

nước ASEAN với Mỹ, vì nó cho phép hàng hoá của các nước này thâm nhập và 

cạnh tranh được với hàng hoá nhập từ các nước khác, kể cả một số hàng nội địa 

do Mỹ sản xuất. Nhờ đó, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều ASEAN - Mỹ luôn 

tăng lên. 

Tóm lại, mặc dù khu vực Đông Nam Á không được xếp ở vị trí ưu tiên 

trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Clinton (từ 1993 đến 

2001), nhưng xét trên các lĩnh vực cụ thể, quan hệ ASEAN - Mỹ đã có những 

bước tiến mới, và theo chiều hướng ngày càng bình đẳng hơn với ASEAN. Thật 

vậy, ASEAN đã tỏ ra có khả năng tự mình giải quyết được các vấn đề nội bộ của 

mình, mà không cần sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài, như trong vấn 

đề kết nạp Myanamar trở thành thành viên thứ 9 của Hiệp hội. Nhờ việc gia tăng 

năng nội lực, đoàn kết nội khối và tinh thần độc lập tự chủ hơn trong việc quyết 

định những vấn đề của chính mình, ASEAN có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào 



85 

 

Mỹ như trong Chiến tranh lạnh và giữ một vai trò ngày càng quan trọng hơn 

trong các cơ chế hợp tác đa phương trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Sự thay đổi của tình hình thế giới và vị thế ngày càng được khẳng định của 

ASEAN đã buộc Mỹ nới lỏng dần sự ràng buộc nhiều mặt với ASEAN, đặt cơ sở 

cho sự phát triển mối quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới. 

2.3.2. Giai đoạn 1999 - 2008: ASEAN đẩy mạnh hợp tác với Mỹ trên một số 

lĩnh vực 

Chính sách đối ngoại là sự phản ứng của chủ thể trong quan hệ quốc tế 

với những thay đổi của môi trường bên ngoài. Khái niệm này phần nào đúng với 

ASEAN trong quan hệ với Mỹ khi bước sang thế kỷ XXI. Có thể nói, việc Mỹ 

quan tâm nhiều hơn đến khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh Lạnh, coi đây 

là mặt trận thứ hai chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu và sự nổi lên của các vấn 

đề an ninh phi truyền thống đã tác động đến ASEAN, khiến ASEAN điều chỉnh 

những định hướng trong quan hệ với Mỹ. Việc ASEAN kết nạp thêm các thành 

viên mới, mạnh hơn về “lượng”, không phải là nguyên nhân chính dẫn đến 

những thay đổi lớn trong quan hệ với Mỹ. Tuy vậy, ASEAN vẫn có phần chủ 

động thúc đẩy hợp tác với Mỹ trên một số lĩnh vực cụ thể.  

Kể từ sau sự kiện khủng bố 11/9/2001, ASEAN tăng cường hợp tác an 

ninh với Mỹ. Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần 

thứ 36 diễn ra tại Phnom Penh, ngày 16-17/6/2003, khẳng định: “Chúng tôi, các 

nước ASEAN, một lần nữa lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình 

thức và biểu hiện. Đồng thời, chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải diệt trừ tận 

gốc chủ nghĩa khủng bố và bác bỏ mọi mưu toan gắn chủ nghĩa khủng bố với bất 

kỳ một tôn giáo, chủng tộc, quốc tịch hoặc nhóm dân tộc nào” [10, 49]. ASEAN 

ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố quốc tế do Mỹ lãnh đạo, tăng cường hợp tác 

để giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực, song nhấn mạnh phải dựa vào thực 

lực của bản thân là chính, phản đối sự dính líu quá nhiều của quốc gia khác vào 

công việc nội bộ của Hiệp hội.    
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Hợp tác chống khủng bố giữa ASEAN và Mỹ bắt đầu từ khá sớm, đánh 

dấu bằng việc ký kết “Tuyên bố chung về hợp tác chống khủng bố” ngày 

01/8/2002. Tháng 6/2003, hai bên tham gia cuộc họp hậu Hội nghị Ngoại trưởng 

ASEAN (PMC), trong đó lên kế hoạch cụ thể nhằm triển khai Tuyên bố này. 

ASEAN và Mỹ bày tỏ quan điểm sẵn sàng chia sẻ thông tin, đặc biệt là những 

thông tin về hoạt động và nguồn tài trợ của các tổ chức khủng bố, cũng như bất 

cứ thông tin nào cần thiết để bảo vệ cuộc sống, tài sản và an ninh cho tất cả 

người dân và các phương tiện giao thông, ngăn chặn các hoạt động rửa tiền của 

các phần tử khủng bố, tăng cường hợp tác xuyên quốc gia, định ra các điều kiện 

chặt chẽ ngăn chặn quân khủng bố sử dụng giấy tờ giả mạo để nhập cảnh [30,47]. 

Các thông tin tình báo cần tập trung làm sáng tỏ: (i) Xác định mục đích của khủng 

bố. Đây là căn cứ để xác định mục tiêu có khả năng dễ bị tấn công nhất mà các tổ 

chức khủng bố sẽ thực hiện; (ii) Xác định khả năng của các tổ chức khủng bố và 

các nguồn lực mà quân khủng bố có thể sử dụng; (iii) Xác định phương pháp mà 

quân khủng bố có thể sử dụng nhằm tấn công các mục tiêu.   

Về các lợi ích an ninh và chiến lược, ASEAN có hai trong số năm đồng 

minh của Mỹ ở Châu Á là Philippines và Thái Lan. Singapore hợp tác rất chặt 

chẽ với Mỹ, tạo sự tiếp cận quan trọng với các phương tiện quân sự. Các nước 

khác như Indonesia và Việt Nam có những lợi ích chung quan trọng với Mỹ và 

nhiều khả năng sẽ trở thành các đối tác an ninh và chiến lược gần gũi hơn trong 

những năm tới. Ngoài ra, một số tuyến đường vận tải biển quan trọng nhất trên 

thế giới nằm ở Đông Nam Á, như eo biển Malacca và Biển Đông liên quan trực 

tiếp đến lợi ích chiến lược trên biển của Mỹ. Khu vực này cũng có các nguồn tài 

nguyên quan trọng, trong đó có dầu lửa cũng như các nguồn đa dạng sinh học 

phong phú nhất thế giới. 

Về kinh tế, các nước ASEAN hiện là nơi tiếp nhận đầu tư của Mỹ nhiều 

hơn hẳn so với Trung Quốc, Ấn Độ. ASEAN chiếm 153 tỷ USA đầu tư của Mỹ - 

nhiều gấp ba lần mức 45 tỷ USD vào Trung Quốc và gần 10 lần mức 16 tỷ vào 
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Ấn Độ. Con số này thậm chí còn chưa tính tới đầu tư vào ngành dầu khí, với số 

lượng có thể làm tổng số tiền tăng gấp đôi. Mỹ là thị trường lớn nhất của 

ASEAN và ASEAN là thị trường lớn thứ tư của Mỹ, sau NAFTA, EU và Nhật 

Bản [47,23].   

Trong buôn bán với Mỹ, ASEAN đạt thặng dư thương mại và nhận được 

lượng đầu tư khác lớn. Với Singapore, Malaysia và Philippines, Mỹ là thị trường 

xuất khẩu quan trọng khi tuần tự chiếm tới 25%, 18% và 10% tổng giá trị xuất 

khẩu của họ. Hai năm sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ, chính nhu cầu 

công nghiệp thông tin ở Mỹ đã góp phần quan trọng cho sự phục hồi của ngành 

xuất khẩu chủ lực - ngành điện tử - của nhiều nước trong khối. Gần đây, những 

tín hiệu phục hồi kinh tế Mỹ kể từ sau sự kiện khủng bố ngày 11/9 cũng đã hứa 

hẹn một tốc độ xuất khẩu tốt hơn trong năm 2002 đối với Philippines là 11%, với 

Malaysia là 7,4% [15,52]...  

 Quan hệ song phương giữa các nước thành viên ASEAN với Mỹ giai đoạn 

1999-2008 

Trong giai đoạn này, quan hệ song phương giữa các nước thành viên 

ASEAN và Mỹ nổi trội hơn là đa phương. Mỹ muốn hình thành khu vực thương 

mại tự do với ASEAN nhưng thông qua quá trình từ dưới lên (kí các thỏa thuận 

song phương riêng rẽ với từng nước thành viên sau đó mới kí với cả Hiệp hội). 

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương 

(APEC) tổ chức tại Los Cabos (Mexico) tháng 10/2002, Tổng thống Mỹ đã đưa 

ra "Sáng kiến vì một ASEAN năng động" (EAI). Sáng kiến này được khởi đầu 

bằng việc Mỹ kí Hiệp định thương mại tự do song phương với một số nước 

ASEAN như Singapore, Thái Lan, Philippines. Bên cạnh những thỏa thuận song 

phương đã đạt được với từng nước thành viên, tháng 8/2006, tại Kuala Lumpur, Mỹ 

và ASEAN đã kí Hiệp định khung về đầu tư và thương mại (TIFA). Hiệp định 

này là nền tảng cho các quan hệ thương mại và đầu tư giữa Mỹ và ASEAN đi 

vào chiều sâu và có phạm vi rộng hơn nữa đồng thời, nó cũng là bước ngoặt lớn 
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để tiến tới Hiệp định thương mại tự do (FTA) toàn phần giữa Mỹ và ASEAN. 

Việc hình thành FTA trong tương lai chắc chắn không chỉ thúc đẩy quan hệ kinh 

tế ASEAN - Mỹ mà còn đưa ASEAN trở thành trung tâm của khu vực thương 

mại tự do toàn Đông Á [51,4]. 

Trong lĩnh vực an ninh - quân sự: 

Kể từ sau thời điểm 11/9/2001, hợp tác chống khủng bố đã trở thành ưu 

tiên hàng đầu trong quan hệ của các nước ASEAN với Mỹ. Đối với các nước 

ASEAN, hoạt động khủng bố được coi là một loại tội phạm phi truyền thống và 

là một nhân tố gây mất ổn định trong khu vực. Vì vậy, ASEAN đã nhanh chóng 

ủng hộ quan điểm chống khủng bố quốc tế của Mỹ. Các nhóm Hồi giáo cực đoan 

Jamaah Islamiyah ở Indonesia, Abu Sayyaf và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo 

Moro ở Philippines, Kumpulan Mujahideen ở Malaysia được Mỹ xác định là có 

liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda và là mục tiêu tấn công trong cuộc 

chiến chống khủng bố của Mỹ ở Đông Nam Á. 

Các nước ASEAN (điển hình là Indonesia và Philippines) và Mỹ thúc đẩy 

mạnh quan hệ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh - quân sự. Điều này được thể hiện 

bằng việc Mỹ ký hàng loạt các thỏa thuận quân sự mới với các nước đồng minh 

truyền thống và cho họ hưởng quy chế “ Đồng minh chiến lược ngoài NATO” 

như ký với Philippines “Thỏa thuận về các lực lượng viếng thăm” (VFA) vào 

năm 1999, “Hiệp định cùng nhau chi viện hậu cần” (2002); ký với Thái Lan thỏa 

thuận thiết lập căn cứ hải quân mới tại gần Sataship và Utapao, lập Trung tâm 

chống khủng bố (CTIC) (2003); ký với Singapore “Thỏa thuận khung về hợp tác 

đối tác chiến lược trong Phòng thủ và An ninh” (2003) [3,39]. 

 Sau khi chiến dịch “Tự do bền vững” ở Afganistan đã loại bỏ được 

Taliban và tiêu diệt được phần lớn cơ sở của Al Qaeda, cuộc chiến chống khủng 

bố của Mỹ đã bước sang giai đoạn hai với tuyên bố điều 650 quân trong lực 

lượng chống khủng bố của Mỹ sang Philippines tiêu diệt Albu Sayyaf, một nhóm 

khủng bố mà Mỹ cho là có liên hệ với mạng lưới Al Qaeda. Trong khi đó, 
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Philippines đồng ý cho Mỹ sử dụng không phận Philippines và tiếp cận các căn 

cứ quân sự Mỹ trước đây tại Philippines là Subic và Clark. Tổng thống Bush đã 

cam kết viện trợ kinh tế và quân sự cho Indonesia trị giá hơn 700 triệu USD để 

đổi lại sự hợp tác của nước này trong chiến dịch chống khủng bố. Quốc hội Mỹ 

bỏ qua các điều khoản cấm viện trợ vũ khí cho Indonesia. Mỹ tăng cường viện 

trợ quân sự cho Indonesia để đổi lại sự ủng hộ của nước này đối với cuộc chiến 

chống khủng bố của Mỹ. Vai trò của Indonesia, với tư cách là một nước có số 

dân theo Đạo Hồi đông nhất thế giới, cũng rất quan trọng đối với Mỹ vì tăng 

cường hợp tác với những nước Hồi giáo ôn hòa là một thành tố chính sách quan 

trọng của Mỹ khiến cho cuộc chiến chống khủng bố không trở thành “cuộc xung 

đột giữa các nền văn minh” [30,197].  

Đối với Indonesia, sau Chiến tranh lạnh, Mỹ đã dừng Chương trình huấn 

luyện quân sự quốc tế - IMET (10/1992), cấm bán vũ khí nhỏ (1994), huỷ bỏ các 

cuộc diễn tập quân sự chung và buôn bán vũ khí (1999), cắt viện trợ quân sự 

(2001). Trong chuyến thăm của Tổng thống Bush đến Indonesia, tháng 10/2003, 

hai nước đã ra Tuyên bố chung cam kết đẩy mạnh hợp tác song phương chống 

khủng bố. Sau đó, Mỹ cung cấp thêm 157 triệu USD cho chương trình nâng cấp 

các trường học công của Indonesia nhằm hạn chế ảnh hưởng của các trường học 

nội trú của các tổ chức Hồi giáo cấp tiến ở quốc gia Hồi giáo đông dân này [10, 

76]. Ngoài viện trợ cho các hoạt động chống khủng bố, Mỹ nối lại các cuộc tập 

trận chung với quân đội Indonesia. Mở đầu là cuộc tập trận được tổ chức vào 

tháng 7/2005 tại vùng biển Java của Indonesia. Cuộc tập trận này có ý nghĩa quan 

trọng, thể hiện việc chấm dứt tình trạng “tạm ngừng” quan hệ quân sự giữa hai 

nước kéo dài suốt 4 năm qua. Sau chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Indonesia 

Yudhoyono vào năm 2005, Mỹ bắt đầu nới lỏng lệnh cấm vận đối với Indonesia, 

cho phép các công ty Mỹ bán cho Indonesia các loại vũ khí phi sát thương.  

Các nhà phân tích cho rằng, việc Mỹ cải thiện quan hệ với Indonesia vì 

những lý do chủ yếu sau: Thứ nhất, trong cuộc chiến chống khủng bố hiện nay, 
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Indonesia có vị trí rất quan trọng đối với Mỹ, vì Indonesia là một quốc gia đạo 

Hồi đông nhất thế giới. Thứ hai, Indonesia có vị trí đặc biệt quan trọng trong 

việc bảo đảm an ninh đường biển của Mỹ từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ 

Dương, đi qua eo biển Malacca. Theo đó, Mỹ sẽ giúp Indonesia xây dựng hệ 

thống cảnh báo sóng thần trị giá 1 triệu USD [65]. Thứ ba, thông qua các hoạt 

động kể trên, Chính quyền Bush có cơ sở để gia tăng sự hiện diện của quân đội 

Mỹ ở Indonesia. 

Là nước đồng minh truyền thống của Mỹ từ thập kỷ 50 của thế kỷ XX,  

Philippines đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược quân sự của Mỹ ở Đông 

Nam Á, với hai căn cứ quân sự ở Clark (không quân) và Subic (hải quân). Mặc 

dù buộc phải rút khỏi các căn cứ quân sự ở Philippines năm 1991, song Mỹ vẫn 

duy trì sự có mặt về quân sự ở quốc gia này dưới danh nghĩa trợ giúp quân sự 

trong cuộc chiến chống khủng bố. Sau sự kiện nước Mỹ bị tấn công khủng bố 

ngày 11/9/2001, Mỹ đã liệt nhóm Abu Sayyaf hoạt động chủ yếu ở miền Nam 

Philippines vào danh sách các tổ chức khủng bố.  

Philippines là trọng điểm chống khủng bố thứ hai của Mỹ tại Đông Nam 

Á. Hoạt động của các nhóm Hồi giáo vũ trang ở miền Nam Philippines, trong 

nhiều năm qua, luôn là vấn đề nhức nhối và gây mất ổn định. Từ sau sự kiện 

11/9, các hoạt động đánh bom khủng bố, bắt cóc người nước ngoài gia tăng đáng 

kể ở Philippines. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi ngay từ đầu, Chính phủ của Tổng 

thống G. Arroyo đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc chiến chống chủ nghĩa 

khủng bố quốc tế do Mỹ phát động. Ngày 20/11/2001, Mỹ tuyên bố cung cấp 

cho Philippines 92 triệu USD viện trợ quân sự và 55 triệu USD viện trợ kinh tế 

cho các khu vực có người Hồi giáo sinh sống. Hợp tác quân sự Philippines – Mỹ 

được tiến hành theo hai bước: Bước I từ tháng 01/2002 đến tháng 7/2002, Mỹ 

triển khai khoảng 1.200 nhân viên quân sự trên đảo Basilan ở miền Nam 

Philippines [65]. Mỹ đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp tác chiến đặc 

biệt Philippines (JOSTFP), bao gồm cả thành phần hải quân đánh bộ, không 
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quân, hải quân và lực lượng tác chiến đặc biệt làm nhiệm vụ trợ giúp và huấn 

luyện các đơn vị chống khủng bố của Philippines. Quân đội hai nước cũng 

thường xuyên phối hợp tổ chức cuộc diễn tập chung thường niên mang tên 

Balikatan.3 Bước II bắt đầu từ cuối năm 2002, gồm khoản viện trợ quân sự cả gói 

trị giá 25 triệu USD cho việc huấn luyện và trang bị cho các đơn vị chống khủng 

bố của quân đội Philippines. Kế hoạch này nhằm vào trung tâm của tổ chức Abu 

Sayyaf trên đảo Jolo, phía Nam Phillipines, và có sự phối hợp của các đơn vị 

tham chiến Mỹ.       

Phản ứng của Philippines đối với kế hoạch nói trên của Mỹ là khác nhau. 

Trong khi Chính phủ của Tổng thống Aroyo và các tướng lĩnh quân sự ủng hộ kế 

hoạch này, công luận Philippines lại phản đối vì sự hiện diện trở lại của quân đội 

Mỹ trên lãnh thổ đất nước. Nhiều người dân đã đi biểu tình khi Ngoại trưởng Mỹ 

C. Powell đến thăm Philippines đầu tháng 8/2002 và không muốn tham gia các 

hoạt động quân sự của quân đội Mỹ theo kế hoạch phối hợp bước II. Sự phản đối 

này đã làm trì hoãn việc triển khai phối hợp hoạt động quân sự giữa Mỹ và 

Philippines. Mặc dù vậy, trong chuyến thăm Mỹ tháng 5/2003 của Tổng thống 

Aroyo, Mỹ đã tuyên bố một chương trình viện trợ mới trị giá 65 triệu USD cho 

việc huấn luyện các lực lượng chống khủng bố của quân đội Philippines và 30 

triệu USD viện trợ kinh tế cho các chương trình dân sự trên đảo Mindanao của 

Philippines [65]. Ngoài ra, Philippines được Mỹ cấp quy chế “đồng minh chủ 

chốt ngoài NATO”. Trong chuyến thăm Philippines tháng 10/2003, Tổng thống 

Bush mô tả sự hợp tác quân sự Mỹ - Philippines là nền tảng vững chắc cho sự ổn 

định của khu vực Thái Bình Dương và tiếp tục cam kết hỗ trợ hiện đại hóa quân 

đội Philippines, phục vụ cho cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực.    

Đối với Thái Lan - “đồng minh chiến lược tin cậy” của Mỹ, chỉ tính riêng 

trong lĩnh vực quân sự, từ năm 1951 đến năm 1975, Mỹ đã viện trợ cho Thái Lan 

                                                           
3
 “Balikatan” nghĩa là: vai kề vai. Cuộc diễn tập Balikatan 2007 đã được tiến hành ngày 19/02/2007 với các 

nội dung chủ yếu là hoạt động cứu trợ nhân đạo như xây dựng trường học, xây dựng sửa chữa cầu, cống, 

đường sá và các cơ sở y tế địa phương.  
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khoảng 2,5 tỷ USD. Hợp tác chống khủng bố của Thái Lan với Mỹ được bắt đầu 

ngay từ cuối năm 2001, giữa Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Trung 

tâm tình báo chống khủng bố của Thái Lan (CTIC). Mỹ đã thành lập Trung tâm 

CTIC năm 2001 và năm 2002, cung cấp trang thiết bị trị giá 10-15 triệu USD 

cho trung tâm này.4 Hoạt động chính của CTIC là bắt giữ những phần tử bị nghi 

vấn tham gia các kế hoạch khủng bố thuộc tổ chức Hồi giáo JI. Từ tháng 5/2003, 

Thái Lan công khai đẩy mạnh chiến dịch chống khủng bố. Tuy nhiên, trái với kết 

quả mong đợi, từ đầu năm 2004, Thái Lan phải đối mặt với sự gia tăng các vụ 

bạo lực tại phía Nam, nơi đạo Hồi là tôn giáo chính. Những vụ bạo lực này bao 

gồm tấn công trường học, đánh bom liều chết tấn công các đồn cảnh sát và sát 

hại các quan chức, khiến hàng trăm người chết.  

Do những hoạt động tích cực của Thái Lan trước kia, cũng như những hoạt 

động gần đây trong việc ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu của Mỹ, 

Thái Lan được công nhận là “đồng minh ngoài NATO” của Mỹ. Thái Lan đã có 

rất nhiều động thái trong việc giúp đỡ Mỹ thực hiện chiến dịch chống khủng bố 

toàn cầu, như: bắt giữ trùm khủng bố Hambali của tổ chức Jemaah Islamiyah, gửi 

quân và trợ giúp Mỹ trong các chiến dịch quân sự ở Afganistan và Iraq.  

Đối với Malaysia, trong chiến tranh lạnh, quan hệ song phương giữa Mỹ 

và Malaysia ở mức “bình thường”, vì Malaysia không quan tâm nhiều đến các 

vấn đề khu vực và quốc tế. Gần đây, Malaysia đã có nhiều đóng góp tích cực 

hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Từ sau sự kiện 11/9/2001, Mỹ bắt đầu 

chú ý nhiều hơn và coi Malaysia là nhân tố quan trọng trong cuộc chiến chống 

khủng bố. Trong những thập kỷ qua, hợp tác quân sự giữa Malaysia và Mỹ đã 

từng bước được tăng cường. Quân đội Malaysia thường xuyên tham gia các cuộc 

diễn tập quân sự với Mỹ. Malaysia đã cung cấp căn cứ huấn luyện tác chiến rừng 
                                                           
4
 Hàng năm, Thái Lan và Mỹ phối hợp tổ chức hơn 40 cuộc diễn tập quân sự, trong đó có cuộc diễn tập “Hổ 

mang vàng” với sự tham gia của một số nước khác. Thái Lan là quốc gia ASEAN duy nhất được Mỹ bán cho 

tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến trang bị cho các máy bay tiêm kích F-16. Thái Lan đã mở cửa trở 

lại và cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân Utapao và căn cứ hải quân Sataship để cung cấp hậu cần cho 

các chiến dịch quân sự ở Afganistan và Trung Đông. Thái Lan cũng là nước nhận viện trợ quân sự lớn nhất 

từ chương trình IMET trị giá 2,5 triệu/năm.  
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núi cho Mỹ, các tàu chiến Mỹ thường xuyên thăm viếng các cảng của Malaysia. 

Hàng năm, nhiều sĩ quan quân đội Malaysia tham gia chương trình IMET. Mỹ đã 

quyết định xây dựng Trung tâm chống khủng bố khu vực (SERCCT) ở Malaysia. 

Năm 2005, quân đội hai nước đã ký Hiệp định về bảo đảm hậu cần trong thời 

hạn 10 năm, theo đó quân đội hai nước cùng chia sẻ nguồn lực hậu cần. Tuy 

nhiên, bất đồng chủ yếu đang tồn tại giữa hai nước là việc Malaysia chỉ trích 

chính sách của Mỹ trong cuộc xung đột Israel - Palestine, chiến tranh Iraq và vấn 

đề toàn cầu hoá, trong khi Mỹ phê phán Malaysia về vấn đề nhân quyền, nhất là 

việc thực hiện Đạo luật an ninh trong nước (ISA) [21].  

Như vậy, ASEAN hợp tác chống khủng bố với Mỹ trên cơ sở lấy nguyên 

tắc không can thiệp vào công việc nội bộ và không xâm phạm chủ quyền lãnh 

thổ của nhau làm điều kiện tiên quyết. Trong hợp tác chống khủng bố với Mỹ, 

các nước ASEAN cũng tuân thủ nghiêm túc ranh giới cuối cùng không thể vượt 

qua về việc không can thiệp và xâm phạm chủ quyền, đồng thời chủ trương nắm 

quyền chủ đạo trong hợp tác chống khủng bố. 

Trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao: 

Vấn đề Myanmar vốn là một điểm nóng trong quan hệ chính trị, ngoại 

giao giữa Mỹ và ASEAN dưới thời Tổng thống G. Bush. Từ đầu thập niên 1990, 

Myanmar bị Mỹ và các nước phương Tây cấm vận với lý do nước này vi phạm 

nhân quyền và dân chủ, đặc biệt là việc quản thúc lãnh tụ Đảng Dân chủ đối lập 

Aung San Suu Kyi. Các nước ASEAN đã phải vượt qua sự cản trở của Mỹ và 

phương Tây để kết nạp Myanmar vào ASEAN năm 1997. Với nguyên tắc chủ 

đạo là đồng thuận và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, các nước 

ASEAN đã chủ động khuyến khích Myanmar tham gia đầy đủ vào các hoạt động 

của khối, bất chấp sức ép ngăn cản của Mỹ và phương Tây.  

Đối với Myanmar thì quan hệ giữa Mỹ và Myanmar lại đang ở thời điểm 

tồi tệ nhất. Mặc dù có một số ảnh hưởng nhất định về kinh tế và lợi ích chiến 

lược, cũng như chính sách chống buôn lậu ma tuý của Mỹ, nhưng Myanmar 
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chưa được coi là mối quan tâm lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Mỹ đã rút 

đại sứ quán khỏi Myanmar từ năm 1990, cũng từ đó, Mỹ luôn chống lại tư cách 

thành viên của Myanmar trong các tổ chức tài chính đa phương. Năm 1997, Mỹ 

đã đơn phương áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với Myanmar, thậm chí ngày 

càng siết chặt lệnh cấm vận này. Mỹ đã phong toả các tài sản của chính phủ 

Myanmar ở Mỹ và từ chối cấp visa cho các quan chức Myanmar. Tuy nhiên, các 

nhà phân tích cho rằng, Mỹ đã thất bại trong việc áp đặt lệnh cấm vận đối với 

Myanmar, làm ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược và kinh tế của Mỹ và càng làm 

cho Myanmar gần Trung Quốc hơn. Tháng 01/2007, Mỹ đã thất bại trong việc 

thuyết phục Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Myanmar 

và đã bị Nga và Trung Quốc phủ quyết [20].  

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự gia tăng sức ép của Mỹ đối với 

ASEAN trong vấn đề Myanmar đã tác động tới nguyên tắc hoạt động của khối 

này. Mỹ muốn nắm chặt vấn đề Myanmar. Mỹ lấy lý do Myanmar là Nhà nước 

quân sự và giam giữ các nhà lãnh đạo phe chống đối để trừng phạt Myanmar. 

Hành động này được cho là sự can thiệp thô bạo đối với công việc nội bộ của 

Myanmar. Tại Hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEAN ở Campuchia tháng 

6/2003 với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ C. Powell, ASEAN đã đưa ra một 

tuyên bố chung kêu gọi Myanmar trả tự do cho Aung San Suu Kyi. Chính quyền 

Bush thực hiện chính sách gây sức ép mạnh đối với Myanmar, không những 

trừng phạt nghiêm Chính quyền Myanmar, mà còn gây sức ép đối với các nước 

ASEAN, muốn các nước này thuận theo chính sách và hành động của Mỹ về vấn 

đề Myanmar. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN, nguyên tắc không can 

thiệp vào công việc nội bộ của nhau đã bị vi phạm. Kết quả chính sách cứng rắn 

của Mỹ không những không có hiệu quả, mà còn chịu sự phê phán và chống lại 

của các nước ASEAN khiến Mỹ rơi vào thế bị động. Chính sách can thiệp này 

của Mỹ đã phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN [9,33]. 
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Trong lĩnh vực kinh tế: 

Về kinh tế - thương mại, Mỹ cũng vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ của 

Trung Quốc và Nhật Bản ở khu vực Đông Nam Á. Mặc dù vậy, quan hệ thương 

mại ASEAN - Mỹ đã phát triển nhanh chóng trong 10 năm trở lại đây. Các số 

liệu thống kê cho thấy trong mấy năm đầu thế kỷ XXI, Mỹ vẫn là một trong 

những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của ASEAN. Mỹ cũng là một 

trong những quốc gia có nhiều chương trình hỗ trợ các nước ASEAN trong thời 

gian này. Năm 2002, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã đầu tư 16,5 

triệu USD vào các dự án phát triển thương mại, đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa ở Đông Nam Á nhằm bổ sung vào các chương trình phát triển thể chế và 

con người và kích thích tăng trưởng kinh tế của ASEAN.  

Chính quyền Bush vẫn ấp ủ các thị trường tự do, tự do hóa thương mại và 

phát triển kinh tế. Mỹ đã tái cơ cấu và gia tăng cam kết viện trợ nước ngoài, tăng 

cường hỗ trợ kinh tế từ 13 tỷ USD Mỹ năm 2000 lên đến 34 tỷ USD năm 2008. 

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong năm 2006, thương mại ASEAN - Mỹ đạt 179 tỷ 

USD, tăng 16% so với năm 2005. Cũng trong năm này, ASEAN đã thu hút được 

một lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đáng kể với khoảng 52 tỷ USD, tăng 

gấp hơn hai lần so với năm 2004 [46,35]. Đến năm 2007, ASEAN đã trở thành 

đối tác thương mại lớn thứ tư của Mỹ, thêm vào đó, các công ty của Mỹ cũng 

đầu tư đáng kể vào thị trường các nước ASEAN, với tổng số vốn lên tới gần 90 

tỷ USD. 

 Đánh giá mối quan hệ ASEAN - Mỹ giai đoạn 1999-2008 

Thành tựu: 

Trong những năm đầu thế kỷ XXI, quan hệ ASEAN - Mỹ trong lĩnh vực 

an ninh - chính trị vẫn đóng vai trò chủ đạo. Mỹ đang từng bước khẳng định lại 

vai trò nổi bật trong các vấn đề an ninh - chính trị ở Đông Nam Á. Trong quá 

trình ASEAN hoạch định ra những lập trường chung đối với các vấn đề trong 

khu vực, Mỹ vẫn luôn là nhân tố hàng đầu mà ASEAN phải tính đến. Điều này 
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thể hiện rõ qua việc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar. Vấn đề 

chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng 

loạt,… tiếp tục là những chủ đề chính cho sự hợp tác giữa Mỹ và ASEAN trong 

lĩnh vực an ninh - chính trị. Trên phương diện kinh tế - thương mại, những văn 

kiện đã được ký kết giữa ASEAN và Mỹ sẽ là cơ sở pháp lý thúc đẩy sự hợp tác 

nhiều hơn của hai bên. Việc thực hiện những văn kiện hợp tác kinh tế đã ký kết 

giữa ASEAN với Mỹ cũng như với các cường quốc khác sẽ làm cho Đông Nam 

Á trong những năm tới trở thành một khu vực kinh tế năng động và có sự phát 

triển mạnh mẽ hơn nữa [35,14].  

Nhìn chung, các nước ASEAN phải giải bài toán trong việc cân bằng mối 

quan hệ của ASEAN với Mỹ và các cường quốc khác có nhiều ảnh hưởng ở khu 

vực. Việc tiếp tục đề cao nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp vào công 

việc nội bộ của nhau, đồng thời thực hiện đoàn kết, tôn trọng chủ quyền và lợi 

ích của nhau sẽ là một công cụ hiệu quả cho các nước ASEAN trong việc giải 

quyết những vướng mắc trong quan hệ với Mỹ cũng như với các cường quốc 

khác. Chính sách hợp tác của Mỹ với ASEAN ở các phương diện khác nhau 

trước hết xuất phát từ lợi ích của Mỹ trong khu vực. Ngoài những lợi ích cụ thể 

từ những hợp tác song phương và đa phương, mục tiêu của Mỹ nhằm cân bằng 

lực lượng giữa các nước lớn trong khu vực, tập hợp lực lượng theo hướng có lợi 

cho Mỹ, phục vụ cho chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ. Trong quá 

trình thực hiện mục tiêu này, Mỹ sẽ vấp phải những thách thức từ các đối thủ và 

ở mức độ nhất định sẽ tác động tới quan hệ của Mỹ với ASEAN.  

Hạn chế: 

Thứ nhất, quan hệ giữa các nước thành viên ASEAN mới và cũ với Mỹ 

mất cân bằng nghiêm trọng. Trong giai đoạn 1999 - 2008, Mỹ chú trọng thúc đẩy 

quan hệ với các nước thành viên ASEAN cũ, bao gồm: Thái Lan, Philippines, 

Indonesia và Malaysia, trong lĩnh vực hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố và 

thêm Singapore trong lĩnh vực hợp tác về kinh tế.   
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Thứ hai, Mỹ muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar. Chính 

quyền G. Bush không để ý đến những thay đổi của tình hình Đông Nam Á, kiên 

trì tư duy chiến tranh lạnh và theo đuổi chính sách tăng cường ảnh hưởng của 

Mỹ trong các công việc khu vực mà Mỹ chủ đạo, điều này đã khiến các nước 

ASEAN không hài lòng. Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, về an ninh, các nước 

ASEAN dựa vào sự bảo hộ của Mỹ và chính sách đối ngoại của đa số các thành 

viên ASEAN nghiêng về Mỹ. Khi Chiến tranh lạnh kết thúc, các nước ASEAN 

đã tăng cường ý thức độc lập, tự chủ và tự lực tự cường, không còn phụ thuộc 

vào Mỹ về mặt an ninh. Hơn nữa, các nước ASEAN còn thực hiện chính sách 

ngoại giao toàn diện và cân bằng trong quan hệ với các nước lớn, cố gắng xác 

lập vị thế chủ đạo của mình đối với các công việc khu vực và phát huy vai trò 

độc lập trong tình hình đa cực ở Châu Á - Thái Bình Dương. Chính quyền 

G.W.Bush từ chối ký “Hiệp ước hợp tác hữu nghị Đông Nam Á” do ASEAN 

khởi xướng, thậm chí có thái độ phủ định đối với cơ chế “10+3”, “10+1” và Hội 

nghị thượng đỉnh Đông Á… Điều này đối lập với chủ trương chiến lược của 

ASEAN [18,17].  

Thứ ba, Mỹ ở vị trí bất lợi trong cuộc cạnh tranh mở rộng ảnh hưởng của 

các nước lớn ở Đông Nam Á. Xét thấy sức mạnh, vai trò và ảnh hưởng ngày 

càng lớn mạnh của ASEAN cũng như vị trí chiến lược của khu vực, các nước lớn 

đều rất quan tâm, tăng cường mở rộng quan hệ với ASEAN. Trong khi đó, quan 

hệ giữa Mỹ và các nước ASEAN phát triển tương đối chậm. Tuy trong ngoại 

giao “cân bằng nước lớn” của ASEAN, Mỹ hiện vẫn chiếm vị thế quan trọng, 

thậm chí ở mức độ nhất định được các nước ASEAN cho là “vũ khí cân bằng và 

ổn định” chủ yếu của an ninh khu vực, nhưng cùng với mối quan hệ giữa các 

nước lớn và ASEAN ngày càng chặt chẽ, trong khi chính sách của Mỹ với 

ASEAN còn tồn tại hạn chế thì ảnh hưởng và tầm quan trọng của Mỹ đối với 

ASEAN cũng như vị thế của họ đối với ASEAN giảm đi. 
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Thứ tư, Mỹ không theo kịp đà trong hợp tác khu vực Đông Á. Những cơ 

chế hợp tác khu vực Đông Á do ASEAN đứng đầu, như cơ chế “10+3”, “10+1”, 

Hội nghị thượng đỉnh Đông Á cũng như việc gần đây ASEAN và ba nước Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc phối hợp thành lập Quỹ dự trữ ngoại tệ Châu Á là 

những bước đi quan trọng để các nước Đông Á thực hiện điều chỉnh và nhất thể 

hoá khu vực. 

Về phía ASEAN, thách thức lớn nhất của ASEAN là tìm lại vai trò và ảnh 

hưởng của một tổ chức khu vực đối với cả khu vực nói chung và với từng thành 

viên nói riêng. Vai trò ấy đã từng có trong Chiến tranh lạnh, nhưng bị mai một đi 

thời gian gần đây bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Cái khó đối với ASEAN 

trong việc xử lý vấn đề này là phải kết hợp giữa duy trì các nguyên tắc hoạt động 

vốn đã trở thành bản sắc và cội nguồn sức mạnh của ASEAN một thời với việc 

tranh thủ đối tác bên ngoài, tạo thế và tạo giá trong hợp tác với các đối tác bên 

ngoài. Hiện nay, một số nước thành viên ASEAN gặp phải khó khăn nội bộ đã 

gây ảnh hưởng đến tốc độ liên kết và mức độ hợp tác trong Hiệp hội. Sự ưu tiên 

đối nội khác nhau ở các nước thành viên dẫn đến việc không ít dự án và chương 

trình hợp tác và liên kết đã được thông qua, nhưng lại bị trì trệ trong triển khai 

thực hiện và không ít nước thành viên đã tìm kiếm những lối đi riêng rẽ có lợi 

cho chính mình nhiều hơn có lợi cho Hiệp hội. Nói cách khác, chưa khi nào mà 

sự gắn kết nội bộ, đoàn kết và đồng thuận trong Hiệp hội lại bị đe doạ như hiện 

tại. Chính sự gắn kết nội bộ lỏng lẻo này đã dẫn đến việc không thống nhất trong 

lập trường chung của ASEAN, đặc biệt là với một đối tác lớn như Mỹ. 

Một thách thức lớn khác đối với ASEAN đến từ chính các đối tác của 

ASEAN, trong đó một trong hai đối tác quan trọng nhất là Mỹ. Điều này đặt 

ASEAN trước sự cần thiết phải vừa tăng cường mức độ hợp tác, mở rộng ra 

thêm nhiều lĩnh vực, nhưng đồng thời phải giữ vai trò chủ động thì mới có thể 

tranh thủ được cái thuận và hạn chế được tác động bất lợi đối với ASEAN cũng 

như đối với một số thành viên. Chính sách hai mặt của các đối tác này đối với 
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ASEAN luôn bao hàm ý đồ gây phân rẽ trong nội bộ ASEAN, hoặc ít nhất giữa 

một số thành viên nhất định, để từ đó tạo dựng vai trò và ảnh hưởng. 

2.3.3. Giai đoạn từ 2008 đến nay: ASEAN hợp tác toàn diện và tăng cường lôi 

kéo sự “dính líu” của Mỹ vào khu vực 

Do những nhận thức và toan tính nêu trên của các nhà lãnh đạo ASEAN, 

nên từ 2008, ASEAN đã tích cực đẩy mạnh quan hệ đối ngoại với Mỹ. Nhìn lại 

mối quan hệ ASEAN - Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh đến nay, có thể nói, chưa bao 

giờ quan hệ ASEAN - Mỹ nồng ấm như giai đoạn này. Là một Hiệp hội bao gồm 

10 quốc gia vừa và nhỏ, quan hệ đối ngoại của ASEAN với Mỹ bị tác động 

nhiều bởi chính sách của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á và tương quan so 

sánh lực lượng giữa các nước lớn trong khu vực. Song, tính độc lập và chủ động 

của ASEAN trong quan hệ với Mỹ ngày càng được thể hiện rõ hơn khi ASEAN 

không ngừng chủ động lôi kéo Mỹ “dính líu” nhiều hơn vào khu vực, do không 

muốn Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng quá nhiều ở đây.  

Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai ASEAN – Mỹ được tổ chức tại 

Myanmar, ngày 13/11/2014, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhấn mạnh: “tăng 

cường hơn nữa mối quan hệ đối tác đối thoại (Dialogue Partnership) ASEAN-

Mỹ. ASEAN hoan nghênh sự ủng hộ của Mỹ đối với tiến trình xây dựng Cộng 

đồng ASEAN cũng như vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến trúc an ninh 

khu vực… Chúng tôi cho rằng Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ là một bước 

quan trọng để nâng cấp mối quan hệ ASEAN-Mỹ lên tầm đối tác chiến lược (a 

strategic level)” [109].   

Tuy nhiên, ASEAN cũng đủ tỉnh táo để điều chỉnh mối quan hệ ASEAN - 

Mỹ phát triển trong khuôn khổ nhất định, sao cho ASEAN vẫn giữ được ở thế 

tương đối cân bằng trong quan hệ với các nước lớn nói chung và trong quan hệ 

với Mỹ và Trung Quốc nói riêng. ASEAN đã học được bài học về sự bất cân 

bằng, dẫn đến phụ thuộc, trong quá khứ. Cho nên, trong trường hợp này, lý 

thuyết “cân bằng quyền lực” của chủ nghĩa hiện thực theo trường phái cổ điển 
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không thể giải thích một cách hiệu quả cách ứng xử của ASEAN. Khi một cường 

quốc nổi lên, thách thức kiến trúc an ninh đã định hình trong khu vực, ASEAN 

sẽ không liên minh với một cường quốc khác để chống lại cường quốc mới nổi 

đó, cũng không ngả hẳn theo cường quốc mới nổi để trục lợi.  

Ernest Z.Brown, cố vấn cao cấp kiêm giám đốc Chương trình Đông Nam 

Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế, và là nhà đồng sáng lập 

Brooks BowerAsia LLC và cựu chủ tịch Hội đồng kinh doanh ASEAN - Mỹ đã 

đưa ra một nhận định rất đúng về ASEAN: “Lịch sử của ASEAN là một lịch sử 

cân bằng cẩn trọng giữa các cường quốc lớn.” Thật vậy, với đặc điểm là Hiệp hội 

của các nước vừa và nhỏ trong một khu vực mà ở đó hội tụ rất nhiều cường quốc 

(Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc) thì việc cân bằng quan hệ giữa các nước lớn sẽ là 

lựa chọn thích hợp nhất để vừa đạt được nhiều lợi ích trong quan hệ nhưng đồng 

thời không bị quá lệ thuộc vào nước nào. ASEAN sẽ luôn tìm kiếm sự cân bằng 

khi một cường quốc lớn đã mở rộng quá mức ảnh hưởng tại khu vực. Như những 

năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, Mỹ đạt được nhiều kết quả trong quan hệ 

kinh tế với các nước ASEAN, ASEAN là bạn hàng quan trọng thứ 5 của Mỹ trên 

thế giới và là thị trường cung cấp nguyên liệu thiết yếu cho nền công nghiệp Mỹ. 

Song, các nước ASEAN muốn kiềm chế sự độc quyền, o ép, chi phối của chính 

phủ Mỹ, vì nhận thức được lệ thuộc vào kinh tế sẽ dẫn đến lệ thuộc về chính trị, 

nên đã đẩy mạnh quan hệ với các nước lớn khác trong khu vực như Nhật Bản, 

các nước EEC,… Hay trong hai thập kỷ đầu của thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh, 

quan hệ Trung Quốc – ASEAN phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. 

So với các quan hệ của ASEAN với các nước đối tác bên ngoài khác thì hợp tác 

ASEAN - Trung Quốc đã phát triển nhanh hơn cả [64]. Trung Quốc luôn nỗ lực 

tìm kiếm vị thế không thể thay thế trong ASEAN. Trong những năm gần đây, để 

đẩy mạnh những nỗ lực này, Trung Quốc đã có những hành động rất đáng lo 

ngại như khai thác dầu và khí đốt ngoài khơi Việt Nam, hay đòi thâm nhập vào 

các đường ống và các căn cứ ở ngoài khơi biển Andaman ở Myanma. Để không 
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bị thống trị bởi Trung Quốc, ASEAN phải tìm cách ngăn chặn những nỗ lực đó, 

và cách thức hiệu quả hơn cả là lấy Mỹ để cân bằng với Trung Quốc.  

Cân bằng giữa các nước lớn, do vậy, là mục tiêu và cũng là một đặc điểm 

quan trọng của tổ chức ASEAN. Trong khi cục diện thế giới nói chung và cục 

diện khu vực đang thay đổi, quan hệ Trung - Mỹ đang có phần căng lên, Mỹ 

ngày càng muốn củng cố chỗ đứng và vị thế ở khu vực, trong khi ảnh hưởng của 

Trung Quốc đối với khu vực cả về kinh tế, thương mại và chính trị tăng lên 

nhanh chóng, ASEAN đang nỗ lực để không bị cuốn vào cuộc tranh giành Trung 

- Mỹ, đồng thời cố gắng xúc tác cho hai bên đối thoại và hợp tác với nhau, nhất 

là trong những vấn đề liên quan trực tiếp tới khu vực như Biển Đông. ASEAN 

nhiều lần khẳng định không muốn Trung - Mỹ đối đầu để dẫn tới việc ASEAN 

phải chọn một trong hai. Tuy duy trì cân bằng ảnh hưởng giữa các nước lớn ở 

khu vực luôn là một mong muốn chung mang tính quy luật của tổ chức ASEAN 

nói chung, trạng thái của sự cân bằng này hết sức “động” do luôn chịu sự tác 

động, giằng – co bởi các lợi ích và tính toán của các nước thành viên ASEAN. 

  Đặc điểm của mối quan hệ ASEAN - Mỹ từ 2008 

 Những đặc điểm rõ rệt nhất của mối quan hệ ASEAN - Mỹ giai đoạn từ 2009 

đến nay là vì lợi ích quốc gia - dân tộc, hợp tác đôi bên cùng có lợi và Mỹ vừa phát 

triển quan hệ với ASEAN với tư cách là một Hiệp hội, vừa đẩy mạnh quan hệ song 

phương với tất cả các quốc gia thành viên. Bối cảnh quốc tế thay đổi, xu thế khu 

vực hoá và vai trò của các thể chế liên khu vực ngày càng tăng trong quan hệ quốc 

tế. Quan trọng hơn cả, nhân tố Trung Quốc phát triển nhanh cả về sức mạnh cứng 

và sức mạnh mềm, khiến tương quan so sánh lực lượng ở khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương thay đổi và đe doạ đến kiến trúc an ninh khu vực đã định hình. Chính 

điều này làm cho cả Mỹ và ASEAN nói chung và các quốc gia thành viên nói riêng 

đều nhận thấy cần thiết xích lại gần nhau hơn, vì lợi ích quốc gia - dân tộc của mỗi 

bên. Mỹ muốn bảo vệ ngôi vị số 1 của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 

ngăn sự nổi lên và cạnh tranh của các nước lớn khác và Mỹ không muốn Trung 

Quốc mở rộng ảnh hưởng ra khu vực láng giềng Đông Nam Á. Mười quốc gia thành 
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viên ASEAN, dù là đồng minh truyền thống của Mỹ, đối tác toàn diện của Mỹ, hay 

nghiêng nhiều hơn về phía Trung Quốc, đều muốn bảo vệ độc lập, chủ quyền và 

toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, không muốn bị rơi vào vòng ảnh hưởng, thậm chí bị 

lệ thuộc vào Trung Quốc. Từ sau Chiến tranh lạnh, vấn đề “ý thức hệ” giảm đi, 

ASEAN ngày càng lớn mạnh cả về lượng và chất, đoàn kết nội khối và tinh thần 

độc lập, tự chủ tăng, ASEAN tiến hành đa phương hóa các quan hệ đối ngoại với tất 

cả các nước lớn. Quan hệ ASEAN - Mỹ giai đoạn này có nhiều bước tiến mới, theo 

chiều hướng ngày một bình đẳng hơn cho ASEAN và giảm dần sự lệ thuộc vào Mỹ. 

Triển khai quan hệ đối ngoại ASEAN - Mỹ từ 2008 

Quan hệ song phương: Các thành viên của ASEAN chia thành ba 

nhóm nước trong quan hệ với Mỹ 

Thứ nhất, nhóm các nước có quan hệ đồng minh và đối tác chiến lược 

Đối với các đồng minh truyền thống trong khu vực Đông Nam Á (như 

Philippines, Thái Lan) và đối tác chiến lược (Singapore), Mỹ không những duy 

trì mối quan hệ có từ những năm 1950 của thế kỷ XX, mà còn không ngừng cải 

thiện, nâng cấp. Quan hệ với Philippines, được coi là "đồng minh đặc biệt", vẫn 

tiếp tục là trọng tâm trong công cuộc chống khủng bố của Mỹ ở Đông Nam Á. 

Mỹ đã khôi phục lại quan hệ quân sự chặt chẽ với Philippines, coi Philippines là 

"điều phối viên đặc biệt" của Mỹ trong quan hệ với ASEAN, vì vai trò của nước 

này trong khối, cũng như những quan điểm gần gũi về các vấn đề an ninh – 

chính trị của khu vực [140]. Năm 2011, Philippines và Mỹ ký Tuyên bố Manila 

nhằm tái khẳng định hiệu lực của Hiệp ước quân sự hỗ tương năm 1951. Khi tình 

hình tranh chấp tại biển Đông trở nên căng thẳng năm 2012, Philippines và Mỹ 

đã có những động thái thắt chặt hơn quan hệ quân sự thông qua các chuyến 

viếng thăm cấp cao và ký kết các thỏa thuận mới. Tháng 8/2013, Bộ Ngoại giao 

Philippines cho biết Chính quyền Obama đã quyết định tăng viện trợ quân sự 

cho nước này lên 60% so với trước đó. Về hợp tác kinh tế, Mỹ tiếp tục là nhà 

đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Philippines và cho quốc gia đồng minh này hưởng 
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mức cao nhất trong số các nước đang phát triển đối với Hệ thống ưu đãi thuế 

quan phổ cập (GSP). 

Về an ninh - quân sự, Mỹ tăng cường hợp tác với các nước đồng minh và 

đối tác chiến lược ở Đông Nam Á. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương 

(USPACOM) đã xây dựng những mối liên hệ chuyên môn sâu với các nước 

Philippines, Thái Lan và Singapore. Hàng năm, USPACOM đều có các cuộc tập 

trận chung với những nước này, như cuộc diễn tập Hổ Mang Vàng. Năm 2012, 

Mỹ và đồng minh đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung, điển hình như cuộc tập 

trận giữa Mỹ - Philippines, Mỹ và Indonesia tại phía Nam biển Đông. Từ 11-

21/02/2013, tại Chiềng Mai, Thái Lan, đã diễn ra cuộc tập trận “Hổ Mang Vàng 

2013”, với khoảng 13.000 quân nhân từ Mỹ và 6 quốc gia châu Á gồm: Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan tham gia diễn tập trên bộ, 

trên biển và trên không, với các nội dung huấn luyện chiến đấu, cứu trợ thiên tai, 

phản ứng nhanh với các cuộc tấn công hóa học, sinh học và hạt nhân [42].  

Quan hệ Singapore - Mỹ phát triển nhanh từ đầu thế kỷ XXI. Việc ký kết 

Hiệp định Thương mại tự do năm 2002 là một dấu mốc quan trọng trong việc 

củng cố quan hệ song phương. Tháng 7/2005, Singapore và Mỹ ký Hiệp định 

khung chiến lược, theo đó, mở rộng hơn nữa các mối quan hệ vốn có về an ninh, 

chính trị và kinh tế giữa hai nước [99,157]. Trong chuyến thăm Mỹ của Thủ 

tướng Lý Hiển Long vào tháng 4/2013, lãnh đạo hai nước đã đạt thỏa thuận tăng 

cường hơn nữa hợp tác quân sự với việc Mỹ sẽ triển khai bốn tàu chiến hoạt 

động gần bờ của Singapore. Về kinh tế, Mỹ đầu tư vào Singapore với tổng số 

vốn hơn 115 tỷ USD, gấp 2 lần đầu tư vào Trung Quốc và ngang với đầu tư vào 

Nhật Bản. Thương mại hai chiều có giá trị hơn 50 tỷ USD, tăng 80% so với 

trước khi FTA song phương có hiệu lực năm 2004. Trong quá trình đàm phán 

TPP hiện nay, Mỹ đánh giá cao vai trò của Singapore, thậm chí coi Singapore 

như “quốc gia đi đầu về tự do hóa thương mại” [100].  
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Thứ hai, nhóm các nước có quan hệ đối tác toàn diện và đối tác mới 

Từ sau 2009, triển khai chính sách “Quay trở lại châu Á”, Chính quyền 

Tổng thống Obama cũng chủ trương cải thiện và mở rộng hợp tác trên các lĩnh 

vực với các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Việt 

Nam. Tổng thống Barack Obama từng nói: “Quan hệ với Indonesia được coi là 

"quan hệ đặc biệt" và là "sự khởi đầu" cho quan hệ Mỹ - Đông Nam Á”. Là nước 

Hồi giáo ôn hòa, một thành viên của G20 và thành viên sáng lập quan trọng 

trong ASEAN, rõ ràng, Indonesia có vai trò và ảnh hưởng nhất định trong khu 

vực. Vì thế, Mỹ coi trọng việc tăng cường quan hệ với Indonesia trên mọi mặt, 

lập quan hệ “đối tác chiến lược” năm 2010 và tạo điều kiện cho Indonesia tiếp 

cận các vũ khí tối tân của Mỹ. Chính quyền Obama cho rằng, Indonesia có thể 

đóng vai trò cầu nối giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo bởi vì đó là nền dân 

chủ lớn thứ 3 trên thế giới đã chứng minh được rằng Hồi giáo, dân chủ và hiện 

đại không những chỉ tồn tại được cùng nhau mà còn có thể gắn kết được với nhau. 

Từ năm 2002, Mỹ đã nối lại đối thoại an ninh với Indonesia và đến cuối 2005, 

lệnh cấm vận vũ khí và hợp tác quân sự của Mỹ với nước này thi hành từ 1994 

được chính thức bãi bỏ. Với tư cách là một trong năm “đối tác toàn diện” của Mỹ, 

Indonesia bắt đầu tham gia các cuộc tập trận Hổ Mang Vàng và cuộc tập trận 

Garuda Shield năm 2013. Quan hệ kinh tế - thương mại giữa Mỹ và Indonesia 

cũng đang tăng lên, Mỹ hiện trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba tại Indonesia. 

Với Malaysia, Mỹ tiếp tục chú trọng quan hệ với nước này do vị trí chiến 

lược của Malaysia tại eo biển Malacca và phía Nam biển Đông. Chính quyền 

Obama tìm thấy lợi ích trong việc tăng cường quan hệ với Malaysia: (i) Mỹ sẽ có 

thêm nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai chính sách duy trì tự do hàng hải; (ii) 

chống cướp biển và chống khủng bố ở khu vực biển giao thoa giữa Ấn Độ Dương 

và Thái Bình Dương; (iii) góp phần kiềm chế việc Malaysia và Trung Quốc xích lại 

gần nhau. Vì vậy, Mỹ đã tạo điều kiện để Malaysia lọt vào danh sách 30 đối tác 
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thương mại lớn nhất của Mỹ, đứng thứ hai trong ASEAN sau Singapore. Mỹ trở 

thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Malaysia từ năm 2011.    

Đối với Việt Nam, quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt được bình thường hóa 

năm 1995 và ký kết Hiệp định Thương mại song phương (BTA) năm 2001. Từ 

sau 2009, hợp tác giữa hai nước được cải thiện khá nhanh trên các mặt, từ chính 

trị, kinh tế đến an ninh - quốc phòng. Đã có rất nhiều những chuyến viếng thăm 

cấp cao giữa Chính phủ hai nước, thậm chí, tàu hải quân Mỹ cũng từng cập cảng 

của Việt Nam. Về kinh tế, Mỹ hiện là một trong những thị trường xuất khẩu lớn 

nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng là thị trường nhiều tiềm năng cho các nhà 

đầu tư Mỹ. Do Việt Nam ở vị trí án ngữ cửa ngõ đi vào Đông Dương, có thể 

đóng vai trò cầu nối giúp Mỹ triển khai ảnh hưởng với các nước Đông Nam Á 

lục địa khác như Lào, Campuchia và Myanmar, ngoài ra, do nằm sát cạnh người 

láng giềng khổng lồ Trung Quốc, Mỹ không muốn Việt Nam bị rơi vào vòng ảnh 

hưởng của Trung Quốc, nên Chính quyền Obama đã chủ động đề xuất nhiều biện 

pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ. Trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch 

nước Trương Tấn Sang tháng 7/2013, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng cấp 

quan hệ hai nước lên tầm “đối tác toàn diện”. Theo đó, ngoài việc mở rộng hợp 

tác ra tất cả các lĩnh vực, mối quan hệ Việt – Mỹ sẽ phát triển theo cả chiều sâu, 

thiết thực và hiệu quả hơn trong thời gian tới, kể cả thông qua việc triển khai các 

cơ chế mới như Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao thường niên [151].    

Thứ ba, nhóm các nước nghiêng hơn về phía Trung Quốc và vẫn giữ quan 

hệ song phương và đa phương với Mỹ 

Nhóm này gồm các nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia và 

Myanmar, trong đó, Myanmar vốn được coi là đồng minh truyền thống của 

Trung Quốc, còn Lào và Campuchia, trong mấy năm gần đây, chịu ảnh hưởng 

khá nhiều từ Trung Quốc, cả về chính trị và kinh tế. Từ 1994, Trung Quốc đã 

đầu tư vào Campuchia với tổng giá trị 9,1 tỉ USD, trong đó, riêng năm 2011 là 

1,2 tỉ USD, gấp 8 lần con số Mỹ đầu tư vào Campuchia [144]. Đây cũng là 
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nguyên nhân khiến nhiều người chỉ trích Campuchia đã lợi dụng chức Chủ tịch 

luân phiên của ASEAN năm 2012 nhằm ủng hộ Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề 

tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Đối với Lào, Trung Quốc là đối tác 

thương mại quan trọng và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm đều không 

ngừng tăng lên. Năm 2010, tổng giá trị thương mại song phương đạt 1 tỉ USD và 

tăng lên 1.728 tỉ USD năm 2012.  Trung Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn 

nhất ở Lào, chủ yếu trong các lĩnh vực như thuỷ điện, khai thác quặng và nông 

nghiệp [158].  

Myanmar là đồng minh truyền thống của Trung Quốc từ trong Chiến tranh 

lạnh, tuy nhiên, gần đây, Myanmar thay đổi theo hướng mở cửa hơn và dân chủ 

hơn do sức ép từ cộng đồng quốc tế và sự thay đổi chế độ lãnh đạo từ quân sự 

sang dân sự. Vì vậy, gần đây, Mỹ đã điều chỉnh chính sách đối ngoại với 

Myanmar từ biệt lập sang tăng cường can dự. 

Quan hệ đa phương: 

Trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, ASEAN và Mỹ không ngừng cải 

thiện và nâng cấp quan hệ. Mỹ đã tham gia Hiệp ước Hợp tác và Thân thiện ở 

Đông Nam Á (TAC) của ASEAN năm 2009, đã bổ nhiệm không chỉ Đại sứ mà 

một phái đoàn đại diện tại Jakarta - nơi có trụ sở của Ban Thư ký ASEAN. Ngoài 

ra, Mỹ có một cơ chế riêng biệt với ASEAN bằng việc thiết lập các cuộc đối 

thoại cấp cao thường niên với lãnh đạo các nước ASEAN, trong đó, cuộc gặp 

cấp cao đầu tiên diễn ra tại Singapore ngày 15/11/2009. Các Hội nghị thượng 

đỉnh ASEAN - Mỹ diễn ra hàng năm và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Với tư 

cách là Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự cuộc họp Thượng đỉnh Đông Á, tổ 

chức tại Bali năm 2011, Tổng thống Obama nhấn mạnh: Mỹ cam kết đảm bảo tự 

do hàng hải tại Biển Đông và nhắc lại sự cần thiết phải giải quyết những tranh 

chấp chủ quyền trên biển Đông theo luật quốc tế (UNCLOS). Mỹ thúc đẩy liên 

kết ASEAN theo hướng thể chế hóa, coi việc thực hiện Hiến chương ASEAN, 

xây dựng cơ chế nhân quyền và triển khai các cơ chế giải quyết tranh chấp của 
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ASEAN là các điều kiện tiến tới việc nâng tầm quan hệ đối tác ASEAN - Mỹ 

[11]. Trong Tuyên bố chung của cuộc họp lần thứ 4 giữa các lãnh đạo cấp cao 

ASEAN - Mỹ ngày 20/11/2012, hai bên nhất trí sẽ nâng cấp mối quan hệ 

ASEAN - Mỹ lên thành đối tác chiến lược. Mỹ ủng hộ ASEAN đóng vai trò 

trung tâm trong kiến trúc an ninh khu vực đang định hình [162]. 

Trên lĩnh vực kinh tế, Mỹ tiếp tục chính sách kinh tế của Tổng thống tiền 

nhiệm ở khu vực: khuyến khích các cải cách kinh tế theo hướng thị trường ở các 

nước Đông Dương và Myanmar, triển khai thực hiện những hiệp định kinh tế đã 

được phê chuẩn, từng bước thúc đẩy thương mại tự do với ASEAN, cải thiện 

môi trường đầu tư nhằm mở rộng thị trường cho hàng hóa và đầu tư của Mỹ. Để 

cạnh tranh với Trung Quốc, Mỹ tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư với các 

nước trong khu vực. 

Quan hệ đầu tư ASEAN - Mỹ hầu như mang tính chất một chiều. Với 

tiềm lực kinh tế to lớn của mình, Mỹ đóng vai trò là một trong các nhà đầu tư lớn 

nhất của ASEAN cùng với Nhật Bản, Trung Quốc. Từ năm 2008, đầu tư của Mỹ 

vào ASEAN là gần 100 tỷ đôla và con số đó lớn hơn đầu tư của Mỹ ở Trung 

Quốc, Hồng Kông và Đài Loan cộng lại với nhau [157]. Đối với đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI), dòng vốn sơ bộ từ Mỹ đến các nước thành viên ASEAN là 7,5 

tỷ USD trong năm 2010, chiếm 12,6% tổng số FDI trong khu vực. Tổng số vốn 

đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ vào ASEAN từ 2007 đến 2010 là 23,2 tỷ USD 

[141]. Hiện Mỹ đã đầu tư 153 tỷ USD vào ASEAN, gấp ba lần mức 45 tỷ USD 

đầu tư vào Trung Quốc và gần 10 lần so với mức 16 tỷ USD đầu tư vào Ấn Độ. 

Nếu cộng cả các khoản đầu tư vào lĩnh vực dầu khí, khối lượng vốn đầu tư của 

Mỹ vào ASEAN có thể gấp đôi [161]. 

Mỹ cũng chủ động đề xuất Sáng kiến vì sự Năng động ASEAN (EAI) về 

kinh tế - thương mại và Kế hoạch Hợp tác ASEAN (ACP) về hợp tác phát triển. 

Hai bên cũng đang xây dựng Chương trình Hỗ trợ và Đào tạo Kỹ thuật ASEAN - 

Mỹ giai đoạn 2 (TATF) trị giá 20 triệu USD để hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng 
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đồng vào năm 2015; triển khai các hoạt động hợp tác trong Chương trình Viễn 

cảnh Phát triển ASEAN (ADVANCE) trị giá 150 triệu USD nhằm hỗ trợ các 

chương trình khu vực và song phương của ASEAN cũng như hỗ trợ nỗ lực liên 

kết kinh tế và xây dựng cộng đồng của ASEAN. 

Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, Mỹ tích cực hơn với các hợp tác an 

ninh đa phương ở khu vực bằng việc tham dự đầy đủ các hội nghị của ARF trong 

3 năm trở lại đây (từ 2009). Song, các quan hệ song phương với các đồng minh 

ASEAN và sự có mặt quân sự của Mỹ ở một số điểm chủ chốt trong khu vực vẫn 

là những trụ cột cơ bản. 

Trong lĩnh vực quân sự, một mặt Mỹ hợp tác với ASEAN trong khuôn 

khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). 

Với cơ cấu 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác, đối thoại chủ chốt (gồm Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Úc, Nga, Mỹ), ADMM+ là 

cơ chế hợp tác quốc phòng mang ý nghĩa chiến lược. Đây là một trong những 

diễn đàn đối thoại, tham vấn chiến lược nhằm xây dựng một nhận thức chung về 

an ninh khu vực, xây dựng lòng tin, xác định các lĩnh vực hợp tác thiết thực về 

quốc phòng. ADMM+ là cơ chế hợp tác ở cấp cao nhất (cấp bộ trưởng) về quốc 

phòng của khu vực, định hướng và chỉ đạo các chương trình hoạt động thực tiễn 

nhằm giải quyết có hiệu quả các thách thức an ninh chung, nhất là an ninh phi 

truyền thống đang nổi lên hiện nay. Các nước ASEAN xác định 5 lĩnh vực ưu 

tiên hợp tác là hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, an ninh biển, quân y, chống 

khủng bố, các hoạt động gìn giữ hòa bình. 

Mặt khác, Mỹ đã không ngừng thúc đẩy vấn đề hợp tác quân sự với từng 

thành viên ASEAN và coi mối quan hệ về quân sự là con đường đi tới hợp tác 

toàn diện và bền vững. Quan điểm về hợp tác quân sự với Đông Nam Á của 

chính quyền Washington đã được cụ thể hóa qua nhiều hành động thiết thực như 

các chuyến viếng thăm quân sự cấp cao, viếng thăm của các tàu quân sự Mỹ tới 

khu vực và đặc biệt là các hoạt động diễn tập song và đa phương với Đông Nam 
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Á. Kể từ đầu năm 2010, các chuyến viếng thăm qua lại giữa các giới chức quân 

sự Mỹ và khu vực đã liên tục được duy trì, đạt được nhiều thành quả khả quan 

trong đối thoại hợp tác an ninh chung trong khu vực. Đặc biệt, các thành viên 

trong khu vực đã hướng được sự quan tâm của Mỹ tới vấn đề hóc búa của khu 

vực như hợp tác giải quyết vấn đề chống khủng bố chống cướp biển hay vấn đề 

tranh chấp biển Đông giữa Trung Quốc với một số nước thành viên ASEAN. 

Hay vấn đề hợp tác diễn tập quân sự giữa Mỹ với một số nước trong khu vực 

cũng không ngừng được củng cố cả về quy mô và đối tượng. 

Song song với các hoạt động diễn tập quân sự chung, Mỹ đã liên tục điều 

động nhiều tàu chiến, tàu ngầm và cả hàng không mẫu hạm tới ghé thăm và giao 

lưu với nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Những hoạt động hợp tác 

quân sự trên của Mỹ đối với khu vực là thể hiện sự hợp tác hòa bình, hữu nghị 

và cùng phát triển. Tuy nhiên, những lợi ích đằng sau sự hợp tác quốc phòng này 

có thể coi là quan trọng đối với Mỹ và khu vực. Những lợi ích trước mắt đối với 

Mỹ là sự hiện diện về quân sự, vai trò ảnh hưởng, vị thế và sự tự do đi lại trong 

khu vực. Lợi ích Mỹ mong muốn đạt được hiện nay là kiềm chế sự gia tăng cả về 

quân sự và kinh tế của Trung Quốc. Bên cạnh đó, các quốc gia có quan hệ quân 

sự với Mỹ cũng đạt được nhiều lợi ích thiết thực như hợp tác, huấn luyện và 

nâng cao trình độ tác chiến cho quân đội, được Mỹ ủng hộ và trợ giúp về chống 

khủng bố, phòng chống thiên tai, cứu trợ nhân đạo, mua sắm vũ khí và nhiều lợi 

ích khác. 

Trường hợp nghiên cứu cụ thể: ASEAN tăng cường hợp tác với Mỹ, góp 

phần giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Đông giữa một số nước thành 

viên ASEAN và Trung Quốc. 

Tranh chấp chủ quyền trên biển Đông giữa Trung Quốc và bốn nước 

ASEAN bắt đầu từ năm 1947, khi Trung Quốc công bố bản đồ với “đường lưỡi 

bò” hay “đường đứt khúc 9 đoạn” trong biển Đông [45]. Đặc biệt, tranh chấp này 

nổi lên từ sau Chiến tranh lạnh, khi Trung Quốc gia tăng cả về sức mạnh cứng và 
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sức mạnh mềm, đồng thời, có những hành động tỏ ra cứng rắn hơn trong khu vực 

tranh chấp. Trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX, ASEAN chưa kêu gọi Mỹ ủng hộ 

trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Một số nguyên nhân 

có thể lý giải cho việc này gồm: (i) Quan hệ ASEAN - Mỹ đang ở mức thấp, tính 

từ cuộc chiến tranh Việt Nam đến nay; (ii) Mỹ chưa có nhiều lợi ích trên biển 

Đông và khu vực nằm trong trọng tâm chiến lược của Mỹ thời gian này là Trung 

Đông chứ không còn là Đông Nam Á; (iii) Ưu tiên mà ASEAN đặt ra trong quan 

hệ với Mỹ không phải là vấn đề tranh chấp chủ quyền, ASEAN mong muốn Mỹ 

ủng hộ quá trình mở rộng thành viên từ ASEAN-6 lên ASEAN-10 và thúc đẩy 

hợp tác kinh tế. Vì thế, trong các Thông cáo báo chí chung của Đối thoại ASEAN 

- Mỹ hàng năm, suốt thập kỷ 90, không đề cập đến vấn đề tranh chấp chủ quyền 

trên biển Đông. 

Trong giai đoạn từ 1999 đến 2008, khi ASEAN “khởi động” quan hệ với 

Mỹ trên một số lĩnh vực như: hợp tác chống khủng bố và các vấn đề an ninh phi 

truyền thống khác, tăng cường hợp tác kinh tế, lần đầu tiên vấn đề tranh chấp chủ 

quyền trên biển Đông được đề cập đến, tuy rất hạn chế, trong Thông cáo báo chí 

chung của Đối thoại ASEAN - Mỹ lần thứ 17, diễn ra tại Băng-cốc, tháng 

1/2004: “Cuộc họp hoan nghênh các hành động triển khai Tuyên bố về ứng xử 

của các bên trên biển Đông” [132]. 

Từ năm 2008 đến nay, trong quan hệ với Mỹ, ASEAN đã chủ động nêu 

vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và mong muốn Mỹ dính líu vào và 

ủng hộ quá trình giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thông cáo chung 

của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48, tháng 8/2015, nhấn 

mạnh: “Chúng tôi đã thảo luận những vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền 

trên biển Đông và bày tỏ sự lo ngại trước những diễn biến mới làm gia tăng căng 

thẳng trong khu vực, điều sẽ gây xói mòn lòng tin và đe dọa đến hòa bình, an 

ninh và ổn định trên biển Đông”. “Chúng tôi yêu cầu các bên cần thực hiện đầy 

đủ và hiệu quả DOC ở biển Đông, bao gồm: xây dựng lòng tin, kiềm chế các 
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hành động có thể làm gia tăng căng thẳng, không đe dọa sử dụng vũ lực,…” 

[127].   

Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ lần thứ 2, 

được tổ chức tại Myanmar, ngày 13/11/2014, cũng nêu rõ: “Các lãnh đạo khẳng 

định tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, bao 

gồm cả việc qua lại và bay trên bầu trời khu vực biển Đông. Các nguyên tắc được 

ghi trong DOC và các nguyên tắc 6 điểm của ASEAN (ASEAN’s Six-Point 

Principles) về biển Đông sẽ tiếp tục được tôn trọng và triển khai trên thực tế, 

trong khi hướng tới ký kết COC. Lãnh đạo ASEAN và Mỹ nhấn mạnh việc tuân 

thủ những cam kết tập thể của DOC trong việc giải quyết các tranh chấp bằng 

biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của Luật Quốc tế đã được cộng 

đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi, bao gồm Công ước 1982 của Liên Hợp Quốc về 

Luật Biển và không đe dọa sử dụng vũ lực” [109]. 

Có thể khẳng định rằng ASEAN đóng vai trò quan trọng trong việc giải 

quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, đặc biệt từ khi vấn đề này 

được đưa vào chương trình nghị sự của các cuộc họp cấp cao ASEAN. Các diễn 

đàn khu vực ASEAN tạo cơ hội tốt để thảo luận và góp phần tìm giải pháp cho 

cuộc xung đột này. Hoạt động ngoại giao của ASEAN qua 20 năm trong vấn đề 

biển Đông phản ánh sự vận động của tổ chức này, mặt mạnh, điểm yếu và giới 

hạn của tổ chức khu vực này, cũng như khả năng “kháng bệnh” của ASEAN 

trước sự tấn công của các tác nhân bên ngoài [150]. 

Biển Đông là vùng biển có vị trí rất quan trọng trong chiến lược của các 

quốc gia trong khu vực cũng như một số cường quốc trên thế giới. Với hệ thống 

các đảo và quần đảo, biển Đông được cho là cầu nối quan trọng giữa Ấn Độ 

Dương và Thái Bình Dương, án ngữ nhiều tuyến đường hàng hải quan trọng. Vai 

trò của các tuyến đường này ngày càng tăng lên khi khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương đang trở thành khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới. Bên cạnh 

đó, biển Đông có một nguồn tài nguyên khoáng sản với số lượng lớn, đặc biệt là 
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nguồn nguyên liệu năng lượng. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra 

tranh chấp ở biển Đông giữa các quốc gia trong khu vực hiện nay. Ngoài ra, biển 

Đông còn là nơi tập trung các mâu thuẫn kinh tế và chính trị - an ninh quốc tế, có 

ảnh hưởng đến hòa bình và phát triển của khu vực.  

Trung Quốc, một cường quốc đang trỗi dậy, với sức mạnh cả về quân sự, 

kinh tế, chính trị, ngoại giao và không che giấu tham vọng kiểm soát biển Đông. 

Có thể thấy, thời gian gần đây, Trung Quốc đang sử dụng cả sức mạnh cứng và 

sức mạnh mềm để có thể đạt được ý đồ của mình trên biển Đông. Điển hình như 

vụ tàu Trung Quốc cắt cáp đối với tàu Viking II vào năm 2011 và tàu Bình Minh 

II vào năm 2012 của Việt Nam, hay những tranh chấp với Philippines. Năm 

2012, lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm của ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 

giao ASEAN (AMM lần thứ 45) đã không ra được một bản Tuyên bố chung. Qua 

đó, có thể thấy các nước thành viên ASEAN vẫn bị chia rẽ khi bàn về vấn đề 

tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu 

vực là không nhỏ.  

Bất đồng trong nội bộ ASEAN xuất hiện là do lợi ích của các nước có 

tranh chấp chủ quyền trên biển và không có tranh chấp không giống nhau. Họ lại 

chịu sự tác động của chiến thuật bẻ bó đũa từng chiếc và “chia để chiếm” của 

Trung Quốc, cũng như của sức mạnh ngoại giao kinh tế. Những nước có tranh 

chấp biển Đông mong muốn thúc đẩy đa phương hóa, quốc tế hóa vấn đề này, 

nhưng các nước không bị tranh chấp trực tiếp sẵn sàng đi với Trung Quốc để 

hưởng lợi về an ninh và kinh tế. Một số quốc gia Đông Nam Á bị Trung Quốc 

tranh chấp chủ quyền biển đảo hoan nghênh Mỹ “trở lại châu Á” như lực lượng 

giúp cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc. 

Trong vòng bốn năm trở lại đây, Mỹ quyết định tăng cường sự hiện diện 

và can thiệp sâu hơn vào vùng biển này. Là siêu cường duy nhất, Mỹ có lợi ích 

trực tiếp tại Biển Đông trên nhiều khía cạnh: (i) Duy trì trật tự trên biển do Mỹ 

làm chủ đạo, bao gồm cả luật biển quốc tế theo cách giải thích của Mỹ, đặc biệt 
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là về tự do hàng hải - trong đó có tự do hoạt động của tàu quân sự Mỹ; (ii) Bảo 

vệ lợi ích các đồng minh, đặc biệt là các tuyến đường biển chiến lược của Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Philippines; (iii) Kiểm soát sự lớn mạnh của hải 

quân Trung Quốc để đảm bảo rằng sự phát triển của quốc gia này không đảo lộn 

hệ thống hiện tại do Mỹ chi phối; (iv) Bảo đảm lợi ích của các tập đoàn dầu khí 

Mỹ trong khu vực. Những lợi ích này đều mang tính căn bản và bất biến; sẽ rất 

khó cho Mỹ thỏa hiệp với Trung Quốc vì tất cả những lợi ích đó đều gắn chặt 

với vị thế lãnh đạo mà Mỹ mong muốn duy trì trong hệ thống toàn cầu hiện nay 

[149]. Vì thế, trước 2009, nếu Mỹ vẫn còn duy trì thái độ tương đối trung lập, 

hầu như không có quan điểm rõ ràng về tuyên bố đòi hỏi chủ quyền và không 

ủng hộ yêu sách từ bên nào cả, thì từ năm 2010, Mỹ đã trở nên tích cực can dự 

và công khai chỉ trích những hành động cứng rắn của Trung Quốc ở biển Đông.  

Với tư cách là một tổ chức khu vực có liên quan trực tiếp đến tranh chấp 

biển Đông, ASEAN đã có nhiều phản ứng được cho là khá xây dựng góp phần 

giải quyết tranh chấp. Lập trường chung đầu tiên của các nước ASEAN về vấn 

đề biển Đông được thể hiện trong Tuyên bố ASEAN của các Ngoại trưởng của 

các nước thành viên về biển Đông, đưa ra tại Manila năm 1992. Bản Tuyên bố 

này đề cập 5 nguyên tắc đối với vấn đề biển Đông: (i) Nhấn mạnh sự cần thiết 

phải giải quyết mọi vấn đề chủ quyền và tài phán ở biển Đông bằng các biện 

pháp hoà bình và không sử dụng vũ lực. (ii) Kêu gọi các bên liên quan kiềm chế 

để tạo bầu không khí thuận lợi cho giải pháp cuối cùng đối với các tranh chấp. 

(iii) Kêu gọi tìm kiếm khả năng hợp tác ở biển Đông liên quan đến giao thông 

hàng hải, bảo vệ môi trường biển, điều phối các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, 

các nỗ lực chống cướp biển và cướp có vũ trang cũng như sự hợp tác chống buôn 

bán ma tuý. (iv) Kiến nghị các bên liên quan áp dụng các nguyên tắc trong Hiệp 

ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á để làm cơ sở cho việc lập Bộ Quy tắc 

ứng xử quốc tế ở biển Đông. (v) Mời tất cả các bên liên quan tham gia Tuyên bố 

của ASEAN về biển Đông. Đáng chú ý là văn kiện chính thức này khẳng định 
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nhận thức của ASEAN rằng “mọi diễn biến bất lợi ở biển Đông ảnh hưởng trực 

tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực” [147]. Xét từ diễn biến các sự kiện ở 

biển Đông 20 năm qua có thể thấy, chưa văn kiện nào của ASEAN hay giữa 

ASEAN với Trung Quốc vượt qua được sự sắc bén của văn kiện này. 

Sau đó, ASEAN đã phản ứng một cách quyết liệt và tuyên bố rằng: 

“ASEAN sẽ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp và hòa bình cho tranh chấp ở biển 

Đông và sẽ tiếp tục tìm kiếm các biện pháp và cách thức để ngăn ngừa xung đột 

và thúc đẩy hợp tác ở biển Đông” vào năm 1995 sau sự kiện dãy đảo Vành Khăn 

bị Trung Quốc chiếm. Đến năm 2002, ASEAN đã cùng Trung Quốc thông qua 

“Tuyên bố chung về cách ứng xử của các bên về vấn đề biển Đông” (DOC) và 

ký “Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC” vào tháng 7/2011 làm cơ sở để hai bên 

có thể bước vào giai đoạn mới, đó là xác định các nội dung cơ bản của “Bộ quy 

tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (COC) dự kiến vào năm 2012 để tạo cơ 

sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp ở biển Đông giữa Trung Quốc và 

ASEAN một cách hòa bình. Có thể nói, đây là một nỗ lực tập thể không mệt mỏi 

của ASEAN trong việc thương lượng với Trung Quốc. Tuy nhiên, việc thực hiên 

DOC được đánh giá là chưa có hiệu quả cao. Năm 2012, ASEAN và Trung Quốc 

cũng chưa thống nhất chung được một bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông. Trong 

khi đó, từ năm 2009, khi Trung Quốc càng ngày càng tỏ ra “hiếu chiến” trong 

khu vực này, ASEAN đã có sự thay đổi trong những hành động của mình thay vì 

chỉ tin tưởng vào những ký kết và tuyên bố. 

Đúng như giáo sư Carlyle Thayer, một chuyên gia về Đông Nam Á tại 

Học viện quốc phòng Australia, đã nhận xét rằng hiện các nước ASEAN đang bị 

chia thành ba nhóm chính liên quan đến vấn đề biển Đông. Nhóm thứ nhất là các 

quốc gia tích cực phản đối tuyên bố chủ quyền trên biển Đông của Trung Quốc 

và hợp tác sâu hơn với Mỹ như Philippines. Nhóm thứ hai gồm các nước có thái 

độ trung lập. Singapore và Indonesia là hai trong số những nước không có yêu 

sách, không ủng hộ một bên tranh chấp nào. Singapore đã từng tuyên bố quan 
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tâm đến tự do hàng hải trên tất cả các tuyến đường biển quốc tế, đặc biệt bao 

gồm là vùng biển Đông. Còn với Indonesia, nước có truyền thống làm trung gian 

hòa giải, hơn 20 năm qua đã tích cực thúc đẩy quan điểm chung về vấn đề biển 

Đông. Điều đó đã giúp tạo dựng một hình ảnh tích cực cho quốc gia trong khu 

vực cũng như trên thế giới. Lào, Brunei và Myanmar không có lợi ích trực tiếp ở 

khu vực biển Đông nên cũng ít khi họ thể hiện quan điểm. Còn lại là nhóm nước 

thứ ba gồm Campuchia và Thái Lan. Dường như trong thời gian gần đây, hai 

quốc gia này có xu hướng xích gần về phía Trung Quốc và không lên tiếng phản 

đối Trung Quốc trong các vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, do có 

mối quan hệ kinh tế và chính trị gắn bó với cường quốc này.  

ASEAN mặc dù có sự chia rẽ trong vấn đề biển Đông, nhưng bản thân 

ASEAN cũng nhận ra rằng việc cần có một sự thống nhất nếu không muốn mất 

đi giá trị của mình đã tạo ra. ASEAN luôn tích cực thúc đẩy Trung Quốc tiến tới 

việc cam kết thực hiện đầy đủ DOC và tiến hành thúc đẩy việc xây dựng COC để 

có thể tìm ra các cách giải quyết những tranh chấp trên biển Đông một cách hòa 

bình. Vào 9/2013, hai bên đã có cuộc họp lần 6 Quan chức Cao cấp ASEAN - 

Trung Quốc và Cuộc họp lần 9 Nhóm công tác chung ASEAN - Trung Quốc về 

triển khai tuyên bố về ứng xử các bên ở biển Đông. Tuy có những hành động 

nhằm tăng cường hợp tác phát triển hòa bình với Trung Quốc trên khu vực biển 

tranh chấp này, nhưng các nước thành viên cũng không đặt trọn niềm tin vào bộ 

quy tắc đó. Một mặt, ASEAN vẫn tiếp tục hợp tác phát triển hòa bình cùng với 

Trung Quốc. Trong lúc đó, ASEAN tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Mỹ như 

một thế lực để cân bằng lại quyền lực tại khu vực. Trước sự cạnh tranh chiến 

lược quyết liệt Mỹ - Trung ở vùng biển này, ASEAN đã đạt được những thành 

quả nhất định. Trước hết, đó chính là đảm bảo được sự hòa bình, an ninh khu 

vực, dù vẫn còn xảy ra những vụ đụng độ, nhưng vẫn chưa có khả năng gây ra 

chiến tranh. Bên cạnh đó, ASEAN cũng vừa tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp 

với Mỹ, vừa tiếp tục thúc đẩy hợp tác phát triển với Trung Quốc. Đó được coi là 
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một bước đi khôn ngoan của ASEAN trong thời điểm hiện tại và trong tương lai 

nếu ASEAN có thể đảm bảo được những lợi ích của hai cường quốc kia, 

ASEAN vẫn sẽ tiếp tục trở thành đối tác quan trọng của hai nước. 

Tiểu kết chƣơng 

Dựa trên những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đã phân tích ở chương 1, 

trong chương này, tác giả nêu rõ những điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ 

với Mỹ từ năm 1991. ASEAN điều chỉnh từ lập trường chung của cả Hiệp hội 

đối với Mỹ, đến nội dung quan hệ, thể hiện qua các Thông cáo chung của các 

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM) thường niên, Hội nghị hậu Hội nghị 

Ngoại trưởng ASEAN (PMC) và các Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN (ASEAN 

Summit) và phương thức triển khai những nội dung đó trên thực tế qua từng giai 

đoạn. Nhằm đạt được những mục tiêu chung đã đề ra, ASEAN có những bước 

chủ động trong quan hệ với Mỹ, cả trên bình diện song phương và đa phương. 

ASEAN đã tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ, với tư cách là siêu cường duy nhất trên 

thế giới, có ưu thế vượt trội trên lĩnh vực kinh tế, an ninh và tầm ảnh hưởng lớn, 

góp phần đạt được những mục tiêu cụ thể của ASEAN như: mở rộng thành viên 

và xây dựng Cộng đồng ASEAN, thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết các 

vấn đề an ninh phi truyền thống, và nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN trong 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Nhìn lại lịch sử 49 năm tồn tại và phát triển của ASEAN, có thể nói, chưa 

bao giờ ASEAN lại có nhiều cơ hội đến thế để nâng cao vai trò, vị thế trên 

trường quốc tế nói chung và trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng. 

Từ năm 2009 đến nay, tương quan so sánh lực lượng trong khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương có nhiều thay đổi rõ rệt, Trung Quốc trỗi dậy nhanh chóng cả 

về kinh tế và quân sự, không giấu diếm mưu đồ mở rộng ảnh hưởng ra khu vực 

Đông Nam Á và đe doạ ngôi vị số 1 của Mỹ trong kiến trúc an ninh khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương, buộc Chính quyền Tổng thống Obama thi hành 
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chính sách “Quay trở lại châu Á”. Ngoài ra, các nước lớn khác trong khu vực 

như Nhật Bản cũng thúc đẩy hơn quan hệ với Đông Nam Á và Ấn Độ tăng 

cường “chính sách hướng Đông”, vì không muốn thấy Trung Quốc gia tăng ảnh 

hưởng tại khu vực này. Bối cảnh quốc tế trên đây đưa lại những cơ hội lớn chưa 

từng có cho ASEAN nhằm củng cố vị trí “người cầm lái” trong các cơ chế hợp 

tác đa phương trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thậm chí là vị trí trung 

tâm trong kiến trúc khu vực, nếu ASEAN biết nắm lấy cơ hội, ứng xử khéo léo 

trong quan hệ với các nước lớn, đồng thời, tăng cường liên kết nội khối. Ngược 

lại, ASEAN sẽ đứng trước những thách thức to lớn, nếu không giữ được vị trí 

“cân bằng tương đối” trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc hoặc không duy trì 

được sự đoàn kết, thống nhất trong nội khối.  

Do đó, hoạt động đối ngoại của ASEAN nên là “đưa các cường quốc lớn - 

đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc - lại với nhau và gắn họ vào trong một khuôn khổ 

hợp tác”, đồng thời, tìm cách duy trì một trạng thái cân bằng tương đối. Nhà lãnh 

đạo Singapore Lý Hiển Long đã từng phát biểu: “Singapore sẽ không và không 

bao giờ đứng về phe với Mỹ để chống lại Trung Quốc. Không nghi ngờ gì, 

Singapore cảm thấy những ảnh hưởng của một nước Trung Quốc đang nổi lên, 

nhưng những gì họ sẽ làm là thúc đẩy Mỹ bắt tay với Trung Quốc. Singapore hiện 

rất thực tế và không có bất kỳ rắc rối nào về tư tưởng với việc này” [98]. Đây 

không chỉ là chính sách đối ngoại của Singapore mà cũng chính là con đường mà 

tất cả các quốc gia Đông Nam Á, tựu chung trong ASEAN đang theo đuổi. 
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CHƢƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TRIỂN VỌNG ASEAN ĐIỀU CHỈNH  

QUAN HỆ VỚI MỸ ĐẾN NĂM 2020 

 

3.1. Đánh giá sự điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến 

tranh lạnh 

3.1.1. Một vài nhận định tổng quan về sự điều chỉnh của ASEAN 

So với những mục tiêu chung mà ASEAN đã đặt ra từ sau Chiến tranh 

lạnh và mục tiêu cụ thể trong quan hệ với Mỹ, có thể nói, đến nay, ASEAN đã 

cơ bản đạt được. Điều này chứng tỏ chiến lược đối nội và đối ngoại của ASEAN 

là sáng suốt và hợp lý, đồng thời, quá trình triển khai các quan hệ này được thực 

hiện tương đối tốt. ASEAN thi hành chính sách cân bằng trong ứng xử với các 

nước lớn và nỗ lực thúc đẩy thiết lập, mở rộng các khuôn khổ hợp tác đa phương 

với các đối tác bên ngoài, nhằm hình thành một kiến trúc khu vực mới với 

ASEAN đóng vai trò trung tâm. Trong quan hệ đối ngoại với Mỹ từ sau Chiến 

tranh lạnh, do bối cảnh bên ngoài thay đổi, tác động đến mối quan hệ ASEAN - 

Mỹ và do nhu cầu hợp tác của hai bên với nhau tăng giảm theo từng giai đoạn, 

ASEAN đã điều chỉnh quan hệ với Mỹ theo hướng ngày càng chủ động hơn và 

giảm dần sự phụ thuộc về kinh tế và an ninh.   

Hơn hai thập kỷ qua, ASEAN phát triển đáng kể cả về “lượng” và “chất”, 

trên cơ sở đó, điều chỉnh quan hệ đối nội và đối ngoại, ASEAN hiện nay đã có 

được vị thế đáng kể trong kiến trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Một 

mặt, ASEAN tỏ ra độc lập, tự chủ hơn đối với các vấn đề nội khối, hạn chế dần 

sự ảnh hưởng từ bên ngoài, mặt khác, chủ động hơn trong quan hệ đối ngoại, 

đáng chú ý là với Mỹ, một trong những đối tác quan trọng nhất của ASEAN. 

Suốt thập niên đầu sau Chiến tranh lạnh, ASEAN và các nước thành viên có 

phần không hài lòng với sự lơ là của Mỹ đối với Đông Nam Á, nhưng vẫn luôn 

muốn Mỹ là người “cung cấp an ninh công cộng” và là nguồn lực cho phát triển 
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kinh tế. Mỹ có khả năng và tiềm lực lớn có thể giúp các nước ASEAN đảm bảo 

an ninh, tự do hàng hải, hàng không, nhất là ở biển Đông, và trong các vấn đề an 

ninh phi truyền thống như: cảnh báo và cứu trợ thiên tai, dịch bệnh, chống chủ 

nghĩa khủng bố và chống phổ biến các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong hợp tác 

kinh tế, Mỹ là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của 

ASEAN, góp phần thúc đẩy các nước ASEAN cải cách và hội nhập quốc tế.  

Tương quan so sánh lực lượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

thay đổi, do các nước lớn (như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Nga) đều 

điều chỉnh chính sách đối ngoại sau Chiến tranh Lạnh. Sự nổi lên của Trung 

Quốc cả về kinh tế, quân sự và những “yêu sách” đòi chủ quyền quá đáng thời 

gian gần đây đã khiến ASEAN thúc đẩy hơn quan hệ với Mỹ, xem Mỹ như một 

“đối trọng” để cân bằng ảnh hưởng của các nước lớn tại khu vực, đồng thời, đa 

phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các đối tác khác. Trong những năm đầu thế 

kỷ XXI, ASEAN và các nước thành viên đã hưởng ứng tích cực cuộc chiến chống 

khủng bố do Mỹ phát động trên thế giới nói chung và ở khu vực Đông Nam Á nói 

riêng, bằng việc ra các Tuyên bố chung ASEAN - Mỹ về chống khủng bố và 

Philippines, Thái Lan tham gia tập trận chung diễn tập chống khủng bố.  

Khi Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền và thi hành chính sách 

“xoay trục” về châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng, 

ASEAN đã chủ động hơn trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác với Mỹ trên tất cả 

các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, an ninh và văn hóa - giáo dục. ASEAN hoan 

nghênh việc Mỹ ký kết TAC tại Hội nghị Diễn đàn ARF lần thứ 16 được tổ chức 

tại Thái Lan tháng 7/2009 và cùng Mỹ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - 

Mỹ hàng năm, bắt đầu từ 2009. ASEAN cũng đánh giá cao việc Tổng thống 

Obama tuyên bố chiến lược tái cân bằng ở châu Á - Thái Bình Dương tại Hội 

nghị cấp cao Đông Á, tổ chức tại Indonesia năm 2011. Trong quan hệ đa 

phương, ASEAN ủng hộ Mỹ tăng cường dính líu vào các tổ chức khu vực do 

ASEAN đóng vai trò “người cầm lái”, như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á 
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(EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Hợp tác 

Kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC), và các hợp tác đa phương 

trong khu vực do Mỹ khởi xướng như: Sáng kiến hợp tác Mỹ - Hạ nguồn sông 

Mê-kong (2012), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).  

Quan hệ song phương giữa các nước thành viên ASEAN với Mỹ, theo đó, 

cũng được cải thiện đáng kể. Các nước đồng minh với Mỹ như Thái Lan và 

Philippines thúc đẩy quan hệ với Mỹ, đặc biệt trên lĩnh vực hợp tác an ninh - 

quốc phòng. Hai nước này đã đón tiếp các tàu quân sự Mỹ viếng thăm và tập 

trận chung với Mỹ phòng chống các vấn đề an ninh phi truyền thống. Indonesia, 

Malasia và Việt Nam trở thành những “đối tác mới” của Mỹ, trong khi Myanmar 

khai thông quan hệ ngoại giao với Mỹ sau khi tiến hành cải cách về chính trị - 

kinh tế và dân chủ hóa. Tổng thống Obama đã đến thăm Myanmar năm 2012, 

sau hơn nửa thế kỷ quan hệ hai nước bị ngưng trệ. 

  Đối với việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia và tự do hàng hải trên 

biển Đông, ASEAN hoan nghênh lập trường của Mỹ: giải quyết tranh chấp bằng 

biện pháp thương lượng hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là 

Công ước về Luật Biển UNCLOS 1982. Gần đây, Chính phủ Mỹ đã tuyên bố rõ 

ràng rằng cái gọi là “đường lưỡi bò 9 đoạn” của Trung Quốc trên vùng biển 

Đông là bất hợp pháp, trái với luật pháp quốc tế, và cảnh báo Trung Quốc  không 

có những hành động mới làm leo thang xung đột ở vùng biển này (chẳng hạn 

như việc thiết lập ADIZ) và nhấn mạnh ASEAN và Trung Quốc cần nhanh 

chóng ký kết COC. 

3.1.2. Tác động  

Tác động của việc ASEAN độc lập, tự chủ hơn trong quan hệ với Mỹ giai 

đoạn 1991 - 1999 

Có thể thấy tác động rõ nhất là ASEAN dần khẳng định được vị trí “trung 

lập” và cân bằng tương đối trong quan hệ với các nước lớn, không bị rơi vào 

vòng ảnh hưởng của một nước lớn nào và cũng không đi với một nước lớn nào 
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chống lại nước lớn khác. Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh kết thúc, hai phe 

XHCN và TBCN không còn nữa, xu thế hòa bình, ổn định và phát triển cùng với 

xu thế toàn cầu hóa - khu vực hóa đã giúp cho ASEAN tiến hành đa phương hóa, 

đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việc chuyển trọng tâm trong chính sách đối 

ngoại của Mỹ sang khu vực Trung Đông và rút sự hiện diện về mặt quân sự khỏi 

Đông Nam Á năm 1992 tạo ra khoảng trống quyền lực trong khu vực. Trong khi 

đó, việc ASEAN tăng nhanh về “lượng”, mở rộng thành viên từ ASEAN-6 thành 

ASEAN-10, và phát triển kinh tế hơn trước giúp ASEAN giảm dần sự lệ thuộc 

vào Mỹ cả về kinh tế và an ninh.  

 Tác động tiếp theo là ASEAN có quyền tự chủ hơn trong các vấn đề đối 

nội và đối ngoại của mình. Nếu như trong chiến tranh lạnh, ASEAN-6 nghiêng 

về phe Tư bản chủ nghĩa và đa số các nước thành viên ASEAN phụ thuộc vào 

Mỹ về kinh tế, dẫn đến không có sự độc lập về chính trị, thì trong thập kỷ 90 của 

thế kỷ XX, ASEAN tỏ ra có khả năng tự mình giải quyết được các vấn đề nội bộ 

của mình, bất chấp việc Mỹ không đồng ý, như trong quá trình kết nạp Myanmar 

trở thành thành viên thứ 9 của Hiệp hội. Về đối ngoại, ASEAN đã mở rộng quan 

hệ với các chủ thể khác nhau trong quan hệ quốc tế như: các quốc gia đối tác đối 

thoại và các quốc gia khác, các tổ chức phi Chính phủ, công ty đa quốc gia. 

Cuối cùng là tác động đến tình hình quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á. Trong 

Chiến tranh Lạnh, khu vực Đông Nam Á bị chia làm hai: ASEAN – Tư bản Chủ 

nghĩa và Đông Dương – Xã hội Chủ nghĩa, trong đó, 6 nước thành viên ASEAN 

chịu sự ảnh hưởng nhiều của Mỹ, 3 nước Đông Dương chịu ảnh hưởng từ phía 

Liên Xô và phần nào là Trung Quốc, trong thập kỷ 50, 60 và nửa đầu thập kỷ 70 

của thế kỷ XX. Sau chiến tranh lạnh, do xuất hiện khoảng trống quyền lực ở 

Đông Nam Á và ASEAN độc lập, tự chủ hơn nên Đông Nam Á có điều kiện để 

xây dựng thành một khu vực hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung, và các 

nước lớn khác như Nhật Bản, Ấn Độ có cơ hội mở rộng ảnh hưởng ở khu vực. 
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Các nước lớn (gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Ấn Độ) vừa hợp tác vừa 

cạnh tranh trên các lĩnh vực ở Đông Nam Á.       

Tác động của việc ASEAN điều chỉnh quan hệ với Mỹ giai đoạn 1999 - 2008 

Tác động tới ASEAN 

Đối với ASEAN, Mỹ là một nước có thể tạo thế cân bằng để duy trì nền 

hòa bình, ổn định về an ninh chính trị ở khu vực, đồng thời là nước có khả năng 

đáp ứng nhu cầu to lớn về vốn, kỹ thuật công nghệ và thị trường cho các nước 

ASEAN. Vì vậy, ASEAN luôn coi quan hệ với Mỹ là một trong những ưu tiên 

hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.  

Về mặt an ninh chính trị, thông qua quan hệ với Mỹ, ASEAN đã phát huy 

được vai trò và ảnh hưởng của mình. ASEAN đã cân bằng được quan hệ với các 

cường quốc khác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhờ đó mà an ninh 

khu vực được duy trì ổn định, đồng thời địa vị của ASEAN trên trường quốc tế 

cũng không ngừng được nâng lên, trở thành một bên đối thoại không thể thiếu 

trong các vấn đề an ninh chính trị ở Châu Á - Thái Bình Dương. 

Về kinh tế, nhờ mở rộng quan hệ với Nhật Bản, EU, Đông Á, đặc biệt là 

với Mỹ, nền kinh tế các nước ASEAN đã có những bước phát triển mạnh mẽ. 

Tốc độ tăng trưởng GDP của các nước ASEAN bình quân hàng năm luôn đạt 

mức trên 7% [20,15].   

Như vậy, có thể thấy rằng, mối quan hệ ASEAN - Mỹ đã đi qua rất nhiều 

giai đoạn với những bước phát triển thăng trầm. Nhận thức rõ ràng được đặc 

điểm và tính chất của quá trình phát triển này sẽ giúp chúng ta đánh giá được rõ 

ràng hơn những ưu, nhược điểm của mối quan hệ; từ đó đưa ra bài học kinh 

nghiệm cần thiết. 

Tác động tới Mỹ  

Đối với Mỹ, ASEAN là tổ chức mà Mỹ có thể thông qua đó để phát huy 

ảnh hưởng, củng cố địa vị của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á và Châu Á - Thái 

Bình Dương. Thông qua quan hệ an ninh chính trị song phương và đa phương 
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với ASEAN, Mỹ đã đạt được phần nào mục đích kiềm chế sự nổi lên của một 

đối thủ ở khu vực có thể thách thức, đe dọa địa vị của Mỹ ở Châu Á - Thái Bình 

Dương, tạo được thế cân bằng và hòa bình, ổn định cần thiết để Mỹ tập trung 

khôi phục sức mạnh tổng hợp quốc gia.  

Các quan hệ kinh tế với ASEAN cũng đem lại cho Mỹ những lợi ích 

không nhỏ. Đầu tư vào ASEAN đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho Mỹ, đồng 

thời qua đó làm tăng khả năng cạnh tranh hàng hóa Mỹ trên thị trường thế giới, 

thúc đẩy tự do hóa thương mại của ASEAN… Những lợi ích đó đã góp phần 

không nhỏ vào việc phục hồi nền kinh tế của Mỹ. 

Tác động tới tương quan so sánh lực lượng tại khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương  

Việc Mỹ điều chỉnh chiến lược toàn cầu, coi Đông Nam Á như “mặt trận 

thứ hai” chống chủ nghĩa khủng bố và ASEAN nắm bắt được thời cơ này, thúc 

đẩy quan hệ với Mỹ đã ít nhiều tác động đến tương quan so sánh lực lượng tại 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nếu như trước thời điểm 2001, siêu cường 

Mỹ giữ vai trò lãnh đạo thế giới nói chung và vai trò số 1 trong kiến trúc an ninh 

khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng, và Mỹ duy trì mối quan hệ theo 

hình thức “trục và nan hoa” với các nước đồng minh truyền thống từ trong Chiến 

tranh lạnh, thì sau 2001, đứng trước sự cạnh tranh chiến lược của Trung Quốc, 

Nhật Bản và mục tiêu chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, Mỹ bắt đầu “can dự” 

nhiều hơn vào khu vực Đông Nam Á. Chính điều này tạo cơ hội hiếm có để 

ASEAN có thể nâng cao vai trò, vị trí trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

Và ASEAN đã thành công khi lôi kéo được sự dính líu ngày càng nhiều của các 

nước lớn vào khu vực và phát huy được vai trò “người cầm lái” trong các cơ chế 

hợp tác đa phương trong khu vực, bước đầu thực hiện mục tiêu trở thành “trung 

tâm” của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.  

 Trước những động thái đó, Trung Quốc tất nhiên là không muốn chứng 

kiến mối quan hệ ASEAN - Mỹ được đẩy đi quá xa, sẽ góp phần kiềm chế quá 
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trình mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Điều này sẽ có thể 

khiến Trung Quốc có những hành động lôi kéo các nước thành viên ASEAN, 

chia rẽ đoàn kết trong nội khối, thông qua những viện trợ về kinh tế và ảnh 

hưởng về mặt chính trị đối với các nước láng giềng Đông Nam Á. Nếu sự đoàn 

kết giữa các nước thành viên ASEAN không được đảm bảo, ASEAN khó tìm 

được tiếng nói chung trong các vấn đề của quốc tế và khu vực thì không những 

quan hệ ASEAN - Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, mà cả vị trí “người cầm lái” trong các cơ 

chế hợp tác đa phương cũng sẽ bị đe doạ. 

 Tác động của việc ASEAN điều chỉnh quan hệ với Mỹ từ năm 2008  

  Tác động tích cực 

Thành tựu lớn nhất trong quan hệ ASEAN - Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng 

thống Obama là hai bên đã đạt được sự tin tưởng lẫn nhau để đi đến cơ chế đối 

thoại cấp cao hàng năm giữa hai bên là Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ. 

Đồng thời, hai bên đã thiết lập được quan hệ một cách đầy đủ và toàn diện, bổ 

nhiệm Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại ASEAN và đang hướng tới nâng cấp quan hệ 

đối tác ASEAN-Mỹ lên tầm chiến lược. Ngoài ra, hai bên cũng nghiêm túc 

hướng đến những kế hoạch dài hơi bằng việc thông qua Kế hoạch hành động 

2011 - 2015. 

Đáng chú ý là ASEAN và Mỹ đã đạt được sự nhất trí trong vấn đề từng là 

mâu thuẫn giữa hai bên - vấn đề Myanmar. Nhìn lại lịch sử, đầu những năm 90 

của thế kỷ XX, Myanmar bị Mỹ và các nước phương Tây cấm vận với lý do 

nước này vi phạm nhân quyền và dân chủ, đặc biệt là việc quản thúc lãnh tụ 

Đảng Dân chủ đối lập Aung San Suu Kyi. Vượt qua sự cản trở của Mỹ và 

phương Tây, các nước ASEAN đã kết nạp Myanmar vào ASEAN năm 1997 và 

chủ động khuyến khích Myanmar tham gia đầy đủ vào các hoạt động của khối. 

Tuy nhiên, đầu những năm 2000, Mỹ đã gia tăng sức ép mạnh mẽ đối với 

ASEAN trong vấn đề Myanmar. Tại Hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEAN ở 

Campuchia tháng 6/2003 với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ C. Powell, ASEAN 
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đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi Myanmar trả tự do cho Aung San Suu Kyi. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN, nguyên tắc không can thiệp vào công việc 

nội bộ của nhau đã bị vi phạm. Ngoại trưởng Singapore nhận xét rằng “đây là một 

bước lùi không chỉ của riêng Myanmar mà của cả ASEAN” [143].  

Ngoài việc gây sức ép với cả khối ASEAN, chính quyền Mỹ còn đề nghị 

Thái Lan, láng giềng gần gũi của Myanmar, thuyết phục chính quyền nước này 

giải quyết vấn đề Aung San Suu Kyi. Theo quy định của ASEAN, Myanmar sẽ 

giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2006. Nhưng trước đó, Mỹ và 

Liên minh châu Âu (EU) với tư cách là các bên đối thoại của ASEAN tuyên bố 

không chấp nhận việc Myanmar lãnh đạo ASEAN vì cho rằng Myanmar không 

tôn trọng tự do và dân chủ. Các nước này đe doạ tẩy chay các hội nghị của 

ASEAN nếu Myanmar đảm đương chức vụ Chủ tịch ASEAN [137]. Lúc đầu, 

Myanmar còn phản đối nhưng sau đó đã chấp thuận không giữ chức vụ này với sự 

tác động trực tiếp của Thái Lan. Ngày 26/7/2005, Ngoại trưởng Myanmar U Nyan 

Win chính thức tuyên bố tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN quyết định rút lui của 

Myanmar với lý do vì muốn “tập trung nỗ lực cho việc hoà giải và thực thi tiến 

trình dân chủ trong nước”. Tuyên bố của Myanmar đã giải toả sự căng thẳng giữa 

ASEAN với Mỹ và EU và tỏ ra không làm cho ASEAN phải vi phạm nguyên tắc 

truyền thống của mình. Tuy nhiên, việc ASEAN chấp nhận thực tế này cũng chính 

là một sự nhượng bộ của ASEAN trong quan hệ với Mỹ [57,358].  

Vài năm trở lại đây, với những nới lỏng cấm vận và nỗ lực đối thoại của 

chính quyền Obama đặc biệt là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ trong 

suốt 50 năm qua tới Myanmar, Mỹ và ASEAN đã tìm được tiếng nói chung 

trong vấn đề này. Các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh sự tham gia tiếp tục của 

Mỹ với Chính phủ Myanmar. Đồng thời, ASEAN và Mỹ khuyến khích 

Myanmar tiến hành cải tổ chính trị và kinh tế để tạo điều kiện hoà giải dân tộc. 

Với những nỗ lực của cộng đồng ASEAN cùng sự ủng hộ của Mỹ, ta có thể kỳ 
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vọng ở một nền kinh tế Myanmar được giải phóng sẽ góp phần thúc đẩy tăng 

trưởng trong khu vực cũng như thương mại và đầu tư nội khối. Điều này sẽ là 

một cú hích tích cực với khu vực ASEAN và với khả năng hiện thực hóa mục 

tiêu dài hạn về một Cộng đồng Kinh tế ASEAN. 

Tác động tiêu cực 

Nếu như ASEAN vừa muốn Mỹ tăng cường can dự vào khu vực, lại vừa 

muốn giữ vị trí “cân bằng” một cách tương đối trong quan hệ với các nước lớn, 

Hiệp hội này sẽ phải đối mặt với một số thách thức. Là một láng giềng của 

ASEAN, hơn nữa, là một cường quốc đang trỗi dậy nhanh chóng, Trung Quốc, 

tất nhiên, không muốn chứng kiến ASEAN và Mỹ xích lại gần nhau. Chính sách 

“xoay trục” của Mỹ khiến Trung Quốc lo ngại Mỹ muốn thúc đẩy quan hệ với 

các nước khác trong khu vực nhằm kiềm chế Trung Quốc, vì vậy, làm dấy lên lo 

ngại cạnh tranh Mỹ - Trung sẽ trở nên khốc liệt hơn [118].  

 Do đó, Trung Quốc có thể sẽ phản ứng lại theo một số cách. Kịch bản thứ 

nhất là Trung Quốc sẽ tăng cường lôi kéo các nước thành viên ASEAN, đặc biệt 

là các nước Đông Nam Á “lục địa”, nhằm gây chia rẽ nội khối, thông qua các 

hoạt động viện trợ kinh tế và ảnh hưởng về chính trị. Kịch bản thứ hai là Trung 

Quốc có thể sẽ hành xử hung hăng hơn nữa trong các vấn đề của khu vực nhằm 

thử mối quan hệ đồng minh của Mỹ với các nước Đông Nam Á, cũng như cảnh 

báo các nước láng giềng khu vực không nên xích lại quá gần một cường quốc 

trong hay ngoài khu vực để chống lại Trung Quốc. Những hành động của Trung 

Quốc trong tranh chấp chủ quyền trên biển Đông vừa qua là minh chứng rõ nhất 

cho kịch bản này. Kịch bản cuối cùng, Trung Quốc có thể sẽ xích lại gần hơn với 

Nga trong cả hợp tác song phương và giải quyết các vấn đề quốc tế, và thúc đẩy 

nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) nhằm tạo thế cân bằng hơn 

trong quan hệ với phương Tây. 

 



127 

 

3.2. Triển vọng ASEAN điều chỉnh quan hệ với Mỹ tới năm 2020 

3.2.1. Một số dự báo về tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương  

 Thứ nhất, châu Á - Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng 

ngày càng trở thành khu vực tăng trưởng nhanh và năng động nhất thế giới. Hòa 

bình, hợp tác và phát triển sẽ vẫn là xu thế chủ đạo, ít khả năng xảy ra chiến 

tranh trên phạm vi toàn cầu, kéo theo sự can dự của nhiều nước, tuy nhiên, chiến 

tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột tôn giáo, sắc tộc, chạy đua vũ trang, 

hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố còn xảy ra ở nhiều nơi với tính chất phức 

tạp ngày càng tăng. Xu thế toàn cầu hóa - khu vực hóa thể hiện rõ ở khu vực với 

sự tham gia tích cực của tất cả các cường quốc, làm tăng mức độ phụ thuộc lẫn 

nhau và khuyến khích các nước đặt ưu tiên vào việc tìm kiếm các biện pháp hòa 

bình để giải quyết xung đột, tranh chấp. Cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo 

cực đoan và li khai, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong khu vực là 

công việc khó khăn, nhưng giúp mang lại một môi trường ổn định cho khu vực, 

vì thế, tạo nên nhu cầu hợp tác giữa các quốc gia. 

 Thứ hai, các cường quốc tiếp tục điều chỉnh chính sách đối ngoại với khu 

vực theo hướng gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng. Cạnh tranh giữa Mỹ và Trung 

Quốc trên các lĩnh vực ngày càng quyết liệt, ảnh hưởng sâu sắc tới tình hình khu 

vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Thế và lực 

của Trung Quốc không ngừng gia tăng, trong khi sức mạnh của Mỹ tiếp tục bị 

căng trải trên các khu vực, khiến cho biểu đồ cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung 

thay đổi theo hướng thu hẹp khoảng cách giữa hai cường quốc. Tuy Mỹ, trong 

tương lai gần, sẽ tiếp tục ở vị trí siêu cường số 1 thế giới, song Trung Quốc từng 

bước giành thế chủ động và khẳng định vai trò, vị thế trên một số vấn đề, lĩnh 

vực và khu vực cụ thể. Tranh chấp chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc tại Đông 

Nam Á sẽ ngày càng tăng, trên cả bình diện song phương và các diễn đàn đa 

phương. Trong khi Trung Quốc vừa tranh thủ viện trợ kinh tế vừa gây sức ép về 

chính trị để mở rộng ảnh hưởng tại khu vực thì Mỹ sẽ có xu hướng củng cố quan 
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hệ song phương với các đồng minh truyền thống trong khu vực (như Philippines 

và Thái Lan), mở rộng quan hệ “đối tác mới” với một số nước khác (như 

Malaysia, Việt Nam), đồng thời lôi kéo các nước thành viên ASEAN tham gia 

vào các hợp tác đa phương do Mỹ lãnh đạo như TPP, hợp tác Mỹ - hạ nguồn 

Mê-kông. 

 Nhật Bản sẽ tiếp tục có những cải cách quan trọng nhằm nâng ảnh hưởng 

về chính trị trong khu vực Đông Nam Á, hướng tới tương xứng với sức mạnh về 

kinh tế. Chính sách “hướng Nam” của Nhật cùng với sự gia tăng viện trợ kinh tế, 

thương mại và đầu tư vào các nước thành viên ASEAN sẽ giúp Nhật nâng cao 

khả năng cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại khu vực. Ấn Độ sẽ tiếp tục 

đà tăng trưởng ổn định, trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Á, 

động lực phát triển kinh tế cho khu vực. Trong thế kỷ XXI, Ấn Độ đẩy mạnh 

chính sách “hướng Đông” nhằm tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, 

góp phần gia tăng và cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực. 

 Thứ ba, ASEAN sẽ tiếp tục phát triển năng động về kinh tế và cuối năm 

2015 đánh dấu mốc Cộng đồng ASEAN được xây dựng dựa trên ba trụ cột 

APSC, AEC và ASCC. Vị thế và vai trò trung tâm của ASEAN (ASEAN 

centrality) trong kiến trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng lên 

nếu như ASEAN giữ được đoàn kết nội khối và vị trí cân bằng tương đối trong 

quan hệ với các nước lớn trong khu vực. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn một số thách 

thức trong quá trình phát triển của ASEAN như: sự chia rẽ nội khối do các nước 

lớn tăng cường lôi kéo các nước thành viên ASEAN và có những thời điểm và 

trong những vấn đề cụ thể, các nước ASEAN để lợi ích quốc gia lấn lướt lợi ích 

chung của cả Hiệp hội; sự chênh lệch và gia tăng khoảng cách phát triển giữa các 

quốc gia thành viên ASEAN; sự nổi lên của các vấn đề an ninh phi truyền thống 

như chủ nghĩa khủng bố quốc tế, nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, 

dịch bệnh lây lan,… Vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông giữa một số 
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quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục căng thẳng và tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ gây mất ổn định trong khu vực.   

3.2.2. Những cơ hội đem lại từ việc ASEAN tăng cường lôi kéo sự “dính líu” 

của Mỹ vào khu vực 

Ở một chừng mực nhất định, việc ASEAN nỗ lực lôi kéo sự “dính líu” và 

“can dự” của Mỹ vào khu vực Đông Nam Á sẽ mang lại cho các nước trong khu 

vực những cơ hội mới để củng cố hòa bình và ổn định khu vực, ngăn ngừa phổ 

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và phát triển kinh tế giữa các quốc gia [8]. 

Trong lĩnh vực chính trị, mặc dù sức mạnh tổng hợp đang suy giảm một 

cách tương đối, nhưng Mỹ vẫn là siêu cường thế giới, nên hợp tác với Mỹ sẽ tạo 

điều kiện cho các nước vừa và nhỏ tăng cường vị thế quốc gia trên trường quốc 

tế, ít nhất vì nếu Mỹ quan tâm thì sẽ tạo đòn bẩy cho các đồng minh của Mỹ 

quan tâm hơn. Đồng thời, khi ASEAN lôi kéo Mỹ tích cực can dự vào các diễn 

đàn đa phương trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ giúp tạo thế cân 

bằng chiến lược tại khu vực. Cạnh tranh giữa các nước lớn, trong chừng mực nào 

đó, sẽ tạo điều kiện cho các nước vừa và nhỏ tranh thủ để cải thiện quan hệ với 

các nước lớn. Ngoài ra, việc ASEAN nỗ lực vươn lên, đóng vai trò “người cầm 

lái” trong các cơ chế đa phương tại khu vực và Mỹ công nhận vai trò này, phần 

nào giúp nâng cao uy tín của ASEAN trên trường quốc tế, từ đó, góp phần vào 

hòa bình, ổn định khu vực.    

Trong lĩnh vực an ninh - quân sự, việc phát triển quan hệ ASEAN - Mỹ 

tạo điều kiện để Mỹ tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á nói chung, 

như chuyển giao công nghệ, bán các loại vũ khí hiện đại, và hỗ trợ vũ khí (mang 

tính phòng vệ), huấn luyện và tập trận chung với các nước đồng minh nói riêng. 

Điều này giúp các nước trong khu vực đa dạng hóa đầu vào của ngành công 

nghiệp quốc phòng, tăng khả năng đảm bảo chủ quyền quốc gia và ứng phó với 

những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp. Trong vấn đề 

tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, ít nhất việc Mỹ công khai tuyên bố ủng hộ 
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tự do hàng hải và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, giải quyết các tranh 

chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có 

UNCLOS 1982, là có lợi cho ASEAN và các bên có tranh chấp ngoài Trung 

Quốc. Việc Mỹ tích cực tham gia tại các diễn đàn an ninh đa phương như 

ADMM+, ARF cũng góp phần tăng cường xây dựng lòng tin giữa quân đội các 

nước. Mỹ sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm và hỗ trợ năng lực cho các nước 

Đông Nam Á trong việc ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống 

đang nổi lên, đe dọa đến tình hình an ninh khu vực, như tội phạm xuyên quốc 

gia, khủng bố, buôn bán ma túy, tội phạm công nghệ cao,…  

Trong lĩnh vực kinh tế, việc ASEAN lôi kéo Mỹ tăng cường “can dự” vào 

khu vực góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động thương mại, đầu tư và viện 

trợ, tạo điều kiện cho các nước Đông Nam Á tranh thủ được vốn, khoa học và 

công nghệ của Mỹ và các đồng minh phương Tây, phục vụ cho mục tiêu phát 

triển. Chính quyền Obama đưa ra cam kết giúp đỡ xây dựng Cộng đồng kinh tế 

ASEAN để ASEAN có thể trở thành một thị trường duy nhất và cơ sở sản xuất 

chung sau 2015. Gần đây, Mỹ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế với một số 

nước ASEAN thông qua ký Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA)5, 

thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, Hiệp định Hợp tác đối tác 

xuyên Thái Bình Dương (TPP).  

3.2.3. Những thách thức đặt ra cho quan hệ ASEAN - Mỹ 

Mặc dù quan hệ ASEAN - Mỹ đã phát triển nhanh chóng, cả trên bình 

diện đa phương và song phương từ năm 2009, nhưng hiện vẫn tồn tại những 

khác biệt trong mối quan hệ này. 

Khác biệt trong chính sách đối với Mỹ của các nước thành viên ASEAN 

Lập trường chung của ASEAN trong quan hệ với Mỹ hiện nay là thúc đẩy 

hợp tác toàn diện, xây dựng Kế hoạch hành động 2016 - 2020 để hiện thực hóa 

tuyên bố về việc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ được 

                                                           
5
 Mỹ đã ký TIFA với các nước Indonesia, Philippines, Malaysia, Campuchia và Việt Nam. 
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thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ lần thứ III, được tổ chức 

tháng 11/2015, tại Malaysia. Tuy nhiên, lợi ích và chính sách đối ngoại của 10 

nước thành viên ASEAN với Mỹ là khác nhau. Các nước thành viên ASEAN 

hiện bị chia thành ba nhóm nước chính trong quan hệ với Mỹ: Thứ nhất, nhóm 

các nước có quan hệ đồng minh và đối tác chiến lược gồm: Philippines, Thái Lan 

và Singapore. Mỹ là một trong những nước ở vị trí ưu tiên trong chính sách đối 

ngoại của các nước này và quan hệ với Mỹ khá toàn diện, đặc biệt, trên lĩnh vực 

an ninh - quốc phòng, bao gồm cả viện trợ quân sự, hợp tác trong cuộc chiến 

chống khủng bố ở Đông Nam Á và lĩnh vực kinh tế. Thứ hai, nhóm các nước có 

quan hệ đối tác toàn diện và đối tác mới gồm: Indonesia, Malaysia và Việt Nam. 

Các nước thuộc nhóm này có quan hệ với Mỹ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ 

hợp tác về kinh tế, văn hóa - giáo dục, các vấn đề an ninh phi truyền thống đến 

hợp tác chống khủng bố, nhưng mức độ quan hệ thấp hơn so với các nước thuộc 

nhóm thứ nhất, đặc biệt trên lĩnh vực hợp tác về an ninh – quốc phòng và chống 

khủng bố. Thứ ba, nhóm các nước nghiêng hơn về phía Trung Quốc và vẫn giữ 

quan hệ song phương và đa phương với Mỹ, gồm: Campuchia, Lào và Myanmar.        

Khác biệt về vấn đề dân chủ, nhân quyền 

Thúc đẩy dân chủ nhân quyền luôn là một trong những nhóm hành động 

chủ chốt của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và tại Đông 

Nam Á nói riêng. Mỹ luôn ủng hộ những nỗ lực bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy 

các xã hội dân sự trong ASEAN. Chính quyền Obama đã chọn cách vừa hỗ trợ 

tài chính, như các chương trình viện trợ thông qua các NGOs để khuyến khích 

thúc đẩy nhân quyền, vừa gây sức ép chính trị, buộc các nước phụ thuộc về kinh 

tế phải cải cách chính trị, sửa đổi luật pháp phù hợp với tiêu chuẩn và lợi ích của 

Mỹ, nhằm đưa các nước này từng bước đi vào quỹ đạo ảnh hưởng của mình. 

Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đưa ra các bản Báo cáo chỉ trích vấn đề mất 

nhân quyền ở các nước ASEAN, đồng thời, tổ chức các Hội nghị nhân quyền và 

thông qua các tổ chức nhân quyền quốc tế để ủng hộ các phong trào đòi dân chủ, 
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nhân quyền, tự do báo chí, tự do tôn giáo, nhất là ở những nước có chế độ chính 

trị đối lập với Mỹ. 

Mỹ cho rằng cải cách dân chủ trong ASEAN sẽ giúp ASEAN mạnh hơn, 

tuy nhiên, sự phát triển dân chủ ở các nước thành viên ASEAN rất khác nhau. 

Theo Tổ chức Free House, trong số 10 nước ASEAN, chỉ có 1 nước là “tự do”, 3 

nước có “tự do một phần” và 6 nước “không có tự do”. Đáng chú ý, tuy Việt 

Nam đã tiến hành cải cách sâu rộng về kinh tế, xã hội, song vẫn nằm trong danh 

sách các nước “không có tự do”. 

Việt Nam là một trong số các thành viên của ASEAN có nhiều bất đồng 

về vấn đề dân chủ nhân quyền với Mỹ. Đối với Việt Nam, Mỹ vẫn tiếp tục sử 

dụng con bài “dân chủ, nhân quyền, tôn giáo” gây sức ép. Ngày 20/5/2009, Ủy 

ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật thẩm quyền quan hệ đối ngoại 

(H.R.2410), trong đó có điều khoản bổ sung đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt 

Nam trở lại “Danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo”. Tiếp 

đó, ngày 21/5, Thượng Nghị sĩ Barbara Boxer đã đệ trình lên Ủy ban Đối ngoại 

Thượng viện Mỹ “Dự luật thúc đẩy tự do, nhân quyền và luật pháp tại Việt 

Nam” (S.1159) [154]. 

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael W. Michalak họp báo tại Hà Nội 

(03/02/2010)  tiếp tục phản đối việc Việt Nam xét xử các nhân vật vi phạm pháp 

luật mà họ gọi là những người bất đồng chính kiến. Trong các cuộc tiếp xúc với 

Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ vẫn còn gắn việc cải thiện tình hình 

dân chủ, nhân quyền của Việt Nam với các hoạt động lớn trong quan hệ hai nước 

trong năm 2010, tuy nhiên với thái độ mềm mỏng hơn, không cản trở nhiều đến 

những nỗ lực thúc đẩy quan hệ chung Việt - Mỹ. Ông Kurt Campbell, trợ lý 

Ngoại trưởng, phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết: 

“Chúng tôi đã nói rõ rằng, để quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam tiến tới mức độ kế 

tiếp, đòi hỏi một số bước quan trọng ở phía Việt Nam để giải quyết cả hai vấn 

đề: các trường hợp cá nhân và các mối lo ngại về nhân quyền, nhưng cũng có 



133 

 

nhiều thách thức hơn mang tính hệ thống, kết hợp với quyền tự do phát biểu, tự 

do lập hội”.  

Khác biệt về quan niệm về phát triển 

Mỹ là nước chủ trương tự do hóa thương mại, vì thực chất, thương mại tự 

do rất có lợi cho những nền kinh tế lớn và mạnh như Mỹ. Nhưng thực tiễn quan 

hệ kinh tế quốc tế của Mỹ và một số điều luật trên cho thấy, mức độ bảo hộ của 

Mỹ là khá cao. Có thể hiểu một cách đơn giản là ở lĩnh vực nào tự do thương 

mại có thể đem lại lợi ích cho Mỹ, thì Mỹ thúc đẩy các nước khác phải thực hiện 

tự do hóa thương mại; còn lĩnh vực nào, mặt hàng nào mà Mỹ không thể cạnh 

tranh nổi, hoặc khó cạnh tranh thì Mỹ thực hiện bảo hộ; nói cách khác, Mỹ 

không để chịu thiệt ở bất cứ mặt hàng nào, lĩnh vực nào, người chịu thiệt vẫn là 

những nước yếu hơn Mỹ, kể cả bạn hàng đồng minh. Vậy nên các nước ASEAN 

cũng không phải là ngoại lệ, Mỹ áp dụng chính sách bảo hộ rất cao và cũng đòi 

hỏi rất cao sự phát triển kinh tế theo hướng thị trường ở các nước ASEAN. Mục 

tiêu của Mỹ là tự do hóa thương mại, mở cửa các thị trường nước ngoài, giảm 

hàng rào thuế quan cũng như phi thuế quan. Trong việc ký kết các hiệp định khu 

vực, Mỹ đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại tự do khu vực và thúc đẩy các 

nước cùng mở rộng tự do hóa thương mại ra toàn thế giới. 

Mặc dù chủ trương thúc đẩy tự do hóa thương mại toàn cầu, Mỹ vẫn có 

nhiều công cụ quan trọng để thực hiện chính sách quan hệ kinh tế quốc tế của 

mình  như luật về các hiệp định thương mại, cải cách thương mại, thuế quan, 

cạnh tranh, đàm phán thương mại quốc tế, các quy định về Đối xử quốc gia 

(NT), Tối huệ quốc (FMN) hay Quy chế quan hệ thương mại bình thường 

(NTR), Hệ thống Ưu đãi Thuế quan Phổ cập (GSP). Đồng thời Mỹ cũng áp dụng 

khá nhiều biện pháp hạn chế về định lượng hàng hóa nhập khẩu, chẳng hạn như 

hạn ngạch nhập khẩu, hạn chế tự nguyện nhập khẩu... Bên cạnh đó, Mỹ cũng 

thường áp dụng các biện pháp bảo vệ thương mại tạm thời, như các quy định về 

chống bán phá giá và thuế đối kháng, các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh 
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toán, các điều luật trợ giúp xuất khẩu và thi hành các hiệp định thương mại (có 

các điều khoản trừng phạt kinh tế), các quy định về nguồn gốc xuất xứ, các biện 

pháp bảo vệ an ninh quốc gia, lợi ích kinh tế, trả đũa thương mại và bảo vệ môi 

trường, Đạo luật về buôn bán với các nước thù địch, Đạo luật về kiểm soát ma 

túy, cấm vận kinh tế... đều là những quy định hết sức nghiêm ngặt. Ngoài ra, Mỹ 

cũng áp dụng rất nhiều ràng buộc trong quan hệ kinh tế với nước khác khi cung 

cấp viện trợ kinh tế, hay các loại tín dụng. Những ràng buộc này thường liên 

quan đến cải cách kinh tế, điều chỉnh luật pháp, nhân quyền, tự do tôn giáo... là 

những vấn đề rất nhạy cảm trong các vấn đề chủ quyền và công việc nội bộ của 

các quốc gia. 

3.2.4. Triển vọng ASEAN điều chỉnh quan hệ với Mỹ 

Dựa vào cơ sở hoạch định những định hướng đối ngoại của ASEAN với 

Mỹ (như đã phân tích ở chương I), có thể nói, “quan hệ đối ngoại” này sẽ được 

điều chỉnh phụ thuộc vào diễn biến của kiến trúc khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương (CA-TBD) nói chung, sự biến thiên của các nhân tố Mỹ, Trung Quốc và 

ASEAN nói riêng và tính toán chiến lược của ASEAN trong quan hệ với Mỹ. 

Triển vọng đến năm 2020, quan hệ đối ngoại của ASEAN với Mỹ có thể diễn ra 

ba kịch bản sau: 

Kịch bản 1: ASEAN sẽ ngả theo Mỹ chống Trung Quốc 

Kịch bản này chỉ xảy ra trong trường hợp cạnh tranh Mỹ - Trung tiếp tục 

gia tăng và Mỹ tỏ ra lấn lướt Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, thậm chí, Mỹ sẽ chi 

phối kiến trúc khu vực CA-TBD thông qua các cơ chế đa phương do ASEAN làm 

chủ đạo. Mỹ sẽ tiếp tục giữ vai trò số 1 trong kiến trúc khu vực CA-TBD, một 

mặt, Mỹ đẩy mạnh cơ chế “trục - nan hoa” như trong thời Chiến tranh lạnh, mặt 

khác, Mỹ tham gia và chi phối các cơ chế đa phương trong khu vực do ASEAN 

làm chủ đạo. Trong trường hợp này, ASEAN sẽ không còn giữ được vị trí cân 

bằng tương đối trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc như hiện nay. Mỹ sẽ lôi 

kéo các nước đồng minh, ASEAN và các nước khác trong khu vực nhằm cân 
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bằng quyền lực (balance of power) chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc, một 

cường quốc mới nổi muốn phá vỡ kiến trúc khu vực hiện hành. Việc Mỹ chủ 

động vào cuộc chơi đa phương ở châu Á nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung 

Quốc được so sánh với việc Mỹ chủ động ủng hộ liên kết châu Âu sau Chiến 

tranh thế giới II nhằm tạo ra một châu Âu mạnh và liên kết chặt chẽ, đối phó với 

ảnh hưởng của Liên Xô [68,18]. 

Kịch bản này cũng có thể sẽ xảy ra nếu Trung Quốc công khai xưng bá ở 

CA-TBD, muốn gạt ảnh hưởng của Mỹ và các cường quốc khác, như Nhật Bản, 

Ấn Độ, ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, về sau, nội bộ Trung Quốc sẽ bị phe diều 

hâu, dân tộc cực đoan chi phối. Trung Quốc đứng trước hiểm họa sụp đổ hoặc 

tan rã từ bên trong (vì những vấn đề như chủ nghĩa ly khai nổi lên ở Tây Tạng, 

Tân Cương, Đài Loan tiến đến độc lập ngoài tầm kiểm soát, khủng hoảng kinh tế 

- chính trị...). 

Kịch bản 2: ASEAN sẽ lạnh nhạt hơn trong quan hệ với Mỹ và nghiêng 

nhiều hơn về phía Trung Quốc 

Nếu ASEAN lạnh nhạt hơn trong quan hệ với Mỹ, có thể mối quan hệ 

ASEAN - Mỹ sẽ quay trở lại như trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX. 

Trong kịch bản này, cạnh tranh Mỹ - Trung tăng lên ở khu vực CA-TBD 

và phần thắng nghiêng về phía Trung Quốc. Một trật tự mới trong khu vực dần 

định hình: sức mạnh của Mỹ suy giảm và Mỹ không còn vai trò đáng kể trong 

kiến trúc an ninh khu vực, ngược lại, Trung Quốc vươn lên, chi phối kiến trúc 

khu vực CA-TBD và tích cực lôi kéo các nước thành viên ASEAN. Trọng tâm 

chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ đặt ở châu Âu và Trung Đông, đối với Đông 

Nam Á, Mỹ sẽ quay trở lại chính sách “trung lập tích cực” như dưới thời Tổng 

thống Bush II. Vì thế, quan hệ ASEAN - Mỹ sẽ dần lạnh nhạt, song Mỹ vẫn cố 

gắng duy trì sự hiện diện ở khu vực, ít nhất là quan hệ với các đồng minh 

truyền thống. 
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Kịch bản này sẽ xảy ra khi hội tụ các điều kiện: Sức mạnh của Trung 

Quốc vượt trội cả về kinh tế và quân sự, cộng với chủ nghĩa dân tộc lên cao 

khiến Trung Quốc ngày càng tự tin hơn, quyết đoán và cứng rắn hơn trong việc 

bảo vệ lợi ích của mình và trong cạnh tranh Trung – Mỹ. Về phía Mỹ, các chính 

sách của Mỹ đối với khu vực CA-TBD không hiệu quả, hoặc Mỹ bị sa lầy trong 

cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (ISIS) ở Trung Đông, cộng thêm những khó 

khăn trong nước, chẳng hạn như khủng hoảng kinh tế - tài chính. Mỹ sẽ không chú 

trọng quan hệ với các đồng minh trong khu vực, lơ là trong quan hệ với ASEAN 

cũng như các cơ chế đa phương khác và dần mất đi vai trò vốn có trong khu vực. 

Về phía khu vực, chủ nghĩa khu vực ngày càng phát triển, các nước đồng minh của 

Mỹ trở nên độc lập hơn và không còn phụ thuộc vào Mỹ. Các nước lớn khác có 

nhiều chính sách tăng cường vai trò trong các cơ chế đa phương khiến vai trò của 

Mỹ dần mờ nhạt. 

Kịch bản 3: ASEAN sẽ tiếp tục giữ vị trí cân bằng tương đối trong quan 

hệ với Mỹ - Trung Quốc và vươn lên đóng vai trò trung tâm trong kiến trúc 

khu vực CA-TBD đang định hình  

Sau khi ASEAN - Mỹ đã ra tuyên bố nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác 

chiến lược, ASEAN sẽ vẫn tiếp tục tăng cường lôi kéo sự “dính líu” của Mỹ vào 

khu vực, song mối quan hệ ASEAN - Mỹ sẽ chỉ phát triển trong khuôn khổ nhất 

định, sao cho không làm mếch lòng người láng giềng khổng lồ Trung Quốc và 

ASEAN vẫn giữ được vị trí cân bằng tương đối trong quan hệ với các nước lớn. 

Mỹ vẫn tiếp tục chính sách “xoay trục”, quay trở lại châu Á và “tăng cường can 

dự” vào khu vực Đông Nam Á như hiện nay và ASEAN có điều kiện đóng vai 

trò “trung tâm” trong một số cơ chế hợp tác đa phương trong khu vực. 

Trong kịch bản này, đặc điểm của quan hệ Mỹ - Trung vẫn tiếp tục là vừa 

cạnh tranh vừa hợp tác, với mặt cạnh tranh nổi trội. Bất đồng Mỹ - Trung bộc lộ 

công khai trên các vấn đề kinh tế, an ninh quốc phòng, ngoại giao, dân chủ nhân 
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quyền, li khai,... Tuy nhiên, hợp tác vẫn được duy trì, đặc biệt trong lĩnh vực kinh 

tế, do nền kinh tế Mỹ - Trung về cơ bản, phụ thuộc vào nhau chặt chẽ và lợi ích 

của hai nước cũng gắn bó với nhau trên nhiều vấn đề, nhất là các vấn đề an ninh 

phi truyền thống. Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực 

Đông Nam Á với mục tiêu giành vị trí chủ chốt trong kiến trúc khu vực CA-TBD. 

ASEAN vẫn có cơ hội duy trì vai trò “trung tâm“ của mình trong một số 

cơ chế hợp tác đa phương ở CA-TBD với điều kiện ASEAN phải đẩy mạnh liên 

kết nội khối, sau khi xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN và lợi dụng mâu 

thuẫn giữa các nước lớn, tạo ra cân bằng ảnh hưởng của các nước lớn ở khu vực.  

Những điều kiện để kịch bản 3 xảy ra gồm: Kinh tế Mỹ tiếp tục xu thế 

phục hồi dù còn chậm chạp và chính quyền Mỹ (dù Đảng Cộng hòa hay Đảng 

Dân chủ nắm quyền) tiếp tục chính sách coi trọng CA-TBD nói chung và Đông 

Nam Á nói riêng. Tình hình các điểm nóng khu vực như Triều Tiên, biển Đông... 

trở nên căng thẳng nhưng chưa đến mức nổ ra khủng hoảng quy mô lớn. Các 

điểm nóng khác trên thế giới ở Trung Đông, Trung Á, vấn đề khủng hoảng người 

di cư hay vấn đề Ukraine... có thể vẫn sẽ tiếp diễn nhưng Mỹ sẽ không dồn toàn 

lực vào đây để giải quyết và chia sẻ trách nhiệm với các đồng minh. Điều này sẽ 

cho phép Mỹ “tích cực can dự” ở CA-TBD. 

Đánh giá: Trong số 3 kịch bản nêu trên, kịch bản thứ 3 có khả năng xảy 

ra nhất trong tương lai ngắn hạn. Trục Mỹ - Trung sẽ vẫn là trục chính chi phối 

kiến trúc khu vực CA-TBD và quan hệ đối ngoại của ASEAN với Mỹ cũng phụ 

thuộc rất nhiều vào sự biến thiên của mối quan hệ Mỹ - Trung. Trong tương lai 

gần, một trong hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc sẽ chưa thể vượt trội, lấn lướt 

cường quốc kia về mọi mặt như kịch bản 1 hoặc 2 nêu ra. Sau khi căng thẳng 

Mỹ - Trung lên đến đỉnh điểm sau Hội nghị ARF 17 năm 2010, cả Mỹ và Trung 

Quốc đều có những bước điều chỉnh theo hướng mềm mỏng, hòa hoãn hơn và 

tránh đối đầu. 
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3.3. Khuyến nghị chính sách của Việt Nam  

3.3.1. Khuyến nghị chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với các 

nước lớn nói chung 

Mục tiêu nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình hoạch 

định chính sách đối ngoại là duy trì và bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, 

tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng, hiện đại hóa, công nghiệp hóa 

đất nước. Mục tiêu sách lược trong tương lai ngắn hạn nên là giữ vững hòa bình, 

ổn định trong nước và khu vực, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các nước lớn nhằm 

phục vụ lợi ích phát triển của Việt Nam, nhưng không để bị lôi kéo vào các tập 

hợp lực lượng trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn, tránh rơi vào hoàn cảnh 

các nước lớn thỏa hiệp, bắt tay hoặc cạnh tranh nhau gây tổn hại lợi ích quốc gia, 

lợi ích chung của khu vực.  

Để thực hiện được mục tiêu sách lược ấy, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện 

chính sách độc lập, tự chủ nhưng phải chủ động hơn nữa trong đa dạng hóa, tăng 

cường quan hệ với các nước lớn trên các mặt kinh tế - thương mại, chính trị - an 

ninh, kể cả hợp tác quốc phòng, tranh thủ cơ hội thúc đẩy các quan hệ đi vào 

chiều sâu và thực chất, tạo sự đan xen lợi ích của các nước lớn ở Việt Nam. Khi 

tham gia các hoạt động hợp tác an ninh, quốc phòng song phương với các nước lớn 

khác như Mỹ, Nga,... Việt Nam cần chú ý không để các hoạt động hợp tác đó bị suy 

diễn là có hàm ý liên minh, liên kết nhằm tạo thế bao vây, kiềm chế Trung Quốc.  

Là một nước thuộc khu vực Đông Nam Á, Việt Nam một mặt chịu ảnh 

hưởng rất lớn từ chính sách an ninh với khu vực của Mỹ, đồng thời cũng chịu tác 

động không nhỏ từ những hành động của Trung Quốc. Yêu cầu đặt ra là Việt 

Nam phải khéo léo xử lý tốt mối quan hệ giữa hai bên theo hướng cân bằng quan 

hệ giữa các nước lớn, không bị hút vào bên nào, đồng thời hưởng lợi từ chính 

sách của cả hai phía. Đây là một nghệ thuật đòi hỏi sự khéo léo, linh hoạt uyển 

chuyển trong phương cách ngoại giao của Việt Nam.   
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Việt Nam đã có quan hệ hải quân tốt đẹp với các nước láng giềng như: 

Trung Quốc, Campuchia, Philippines, Singapore, Thái Lan… Các hoạt động hợp 

tác như tuần tra chung, lập đường dây nóng, hợp tác cứu hộ, cứu nạn… đã đạt 

được nhiều thành tựu, đem lại lợi ích thiết thực cho hải quân và nhân dân các 

nước, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước và xây 

dựng môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực. 

Phát triển quan hệ hải quân với Trung Quốc là một hướng ưu tiên trong 

quan hệ đối ngoại Quốc phòng của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho cả 

hai nước. Hiện nay mối quan hệ đó đã đạt được nhiều thành tựu, hai bên thường 

xuyên trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, giao lưu sĩ quan hải quân, tuần tra 

chung, lập đường dây nóng và gần đây nhất đã tiến hành diễn tập cứu hộ, cứu 

nạn trên biển.  

Việt Nam chủ trương phát triển quan hệ quốc phòng với Mỹ trên cơ sở hai 

bên cùng có lợi và những nguyên tắc của chính sách đối ngoại. Ngoài các 

chuyến thăm của tàu Hải quân Mỹ như đã nêu trên, Việt Nam cũng đón tàu hải 

quân của các nước khác như: Ấn Độ, Pháp, Austrlia, Nhật Bản... Việc phát triển 

quan hệ hải quân nằm trong chính sách phát triển quan hệ đối ngoại Quốc phòng 

với tất cả các nước nói chung và quan hệ hải quân với các nước nói riêng.  

Trong tương lai gần, nếu kịch bản 3 xảy ra, Mỹ tiếp tục chính sách “tăng 

cường can dự” với ASEAN thì sẽ có những tác động cả tích cực và tiêu cực đến 

Việt Nam. Với vai trò là một trong những thành viên năng động và có vị thế nhất 

định trong ASEAN, Việt Nam sẽ đón nhận những tác động tích cực nhiều hơn 

nếu như chúng ta khéo léo và cẩn trọng trong triển khai chính sách với Mỹ. 

Trong bối cảnh Mỹ - Trung gia tăng cạnh tranh, nếu Việt Nam thúc đẩy quan hệ 

với Mỹ sẽ khiến Trung Quốc, người láng giềng khổng lồ, tăng nghi ngờ Việt 

Nam, cho rằng Việt Nam liên minh liên kết với nước lớn khác nhằm bao vây, 

kiềm chế Trung Quốc. Từ đó, Trung Quốc có thể sẽ ra những biện pháp hoặc 

chính sách bất lợi cho ta. Việt Nam cũng có thể rơi vào thế bị “kẹt” trong quan 
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hệ với Mỹ - Trung nếu không thể hiện được tính độc lập, tự chủ của mình. Đồng 

thời, Việt Nam cũng cần đề phòng gia tăng căng thẳng hoặc có sự thỏa hiệp giữa 

Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ tác động đến mình. 

Tác động tích cực nhất đến Việt Nam là với vị thế địa – chính trị và vai 

trò hiện nay của Việt Nam trong ASEAN và trên trường quốc tế, nhiều nước lớn, 

điển hình nhất là Mỹ và Trung Quốc, đều tranh thủ, lôi kéo Việt Nam trên cả hai 

mặt kinh tế và chính trị. “Hiện tượng Việt Nam” tái xuất hiện do Việt Nam lại 

trở thành một điển hình của nước nhỏ phải chung sống và đối phó với một nước 

lớn tham vọng bá chủ thế giới [68,21]. Trong thời gian tới, các nước lớn có khả 

năng sẽ coi trọng đầu tư và thương mại với Việt Nam để tranh thủ vị trí địa chính 

trị, địa kinh tế đang lên của Việt Nam, tranh thủ các lợi thế nước ta có được do ở 

cạnh Trung Quốc và cũng để phân tán bớt rủi ro khi bị phụ thuộc quá nhiều vào 

nền kinh tế Trung Quốc. Như vậy, Việt Nam có điều kiện hơn bao giờ hết để 

thúc đẩy quan hệ với các nước lớn, đưa các quan hệ đi vào chiều sâu. Quan hệ 

Mỹ - Việt cũng không phải một ngoại lệ. 

Có thể nói, quan hệ Mỹ - Việt đang ở giai đoạn “nồng ấm nhất” kể từ khi 

bình thường hóa quan hệ năm 1995. Mỹ hiện ưu tiên phát triển quan hệ đối tác 

chiến lược với Việt Nam [153]. Về chính trị, Mỹ đánh giá cao vai trò tích cực 

của Việt Nam trong ASEAN và cộng đồng quốc tế. Trong chuyến thăm Việt 

Nam tháng 2/2010, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Nam 

Á Scot Marciel cho biết: Mỹ tiếp tục coi trọng tăng cường quan hệ sâu rộng với 

Việt Nam vì những lợi ích chiến lược lâu dài, coi Việt Nam có vai trò ngày càng 

quan trọng trong khu vực, muốn Việt Nam đóng vai trò quốc tế lớn hơn và hợp 

tác với Mỹ nhiều hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Về kinh tế, Mỹ khẳng 

định ủng hộ các công ty Mỹ đầu tư ở Việt Nam. Đại diện Thương mại Mỹ đề 

nghị hai bên tích cực hợp tác giải quyết một số vấn đề phía Mỹ quan tâm làm cơ 

sở để Mỹ đẩy nhanh xem xét cấp Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GPS) cho 
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Việt Nam, công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và là “nước đang phát 

triển” theo cam kết của Hiệp định thương mại song phương BTA và WTO. 

3.3.2. Khuyến nghị chính sách của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ và ASEAN 

Trong quan hệ với Mỹ 

Trong quan hệ với Mỹ, trước mắt, Việt Nam cần tích cực đối thoại để xây 

dựng khuôn khổ đối tác chiến lược với Mỹ. Bên cạnh việc tăng cường hợp tác 

chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ, cần chủ động tăng cường ngoại 

giao quốc phòng, ngoại giao an ninh; tích cực đối thoại và hợp tác quốc phòng - 

an ninh hơn trong các khuôn khổ đa phương có Mỹ tham gia (như các hoạt động 

diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với thiên tai, thảm họa); quan tâm và 

hợp tác hơn trong các vấn đề Mỹ có lợi ích như chống phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt, kiểm soát xuất khẩu, an ninh hạt nhân. 

Việt Nam luôn thực hiện chính sách quốc phòng dựa vào sức mình là 

chính để bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam luôn giữ vững quan điểm độc lập tự chủ, chủ 

trương không tham gia liên minh quân sự, không dựa vào nước này để chống 

nước kia. Hơn nữa, những bài học trong quá khứ cho thấy, chỉ có thực hiện 

đường lối đối ngoại hòa bình và tự vệ, độc lập, tự chủ, dựa vào sức mình là 

chính, đồng thời tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế thì 

mới bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ và các lợi ích quốc gia khác. 

Trong bối cảnh Mỹ đang xúc tiến các hoạt động hợp tác với các nước 

Đông Nam Á, có thể thấy mặt bên kia của những lời “khuyên bảo”, “cảnh báo” 

thực chất là sự e ngại trước mối quan hệ đang có nhiều tiến triển giữa Mỹ và các 

nước trong khu vực. Đây chính là tiền đề cho việc đa phương hóa giải quyết các 

tranh chấp ở biển Đông, cũng là điều mà Trung Quốc không hề mong muốn và 

luôn tìm cách né tránh suốt thời gian qua.  

Truyền thống dựng nước và giữ nước để lại cho Việt Nam nhiều bài học 

quý báu. Trong đó, bài học lớn nhất là độc lập, tự chủ. Trong lịch sử hiện đại, để 

đối đầu với cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ suốt 20 năm, Việt Nam đã nhận 
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được nhiều sự trợ giúp của bạn bè quốc tế, trong đó có Trung Quốc. Thế nhưng, 

nếu chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, nhân dân Việt Nam không thể 

nào hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bởi hơn ai 

hết, dân tộc Việt Nam thấu hiểu quan niệm “không có đồng minh vĩnh viễn cũng 

không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh cửu” đã và đang chi 

phối các mối quan hệ quốc tế và lịch sử đất nước của mình như thế nào. Bước 

vào kỷ nguyên mới, đối thoại và hội nhập, độc lập, tự chủ không đồng nghĩa với 

chủ nghĩa biệt lập. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với các nước trên 

thế giới, đồng thời, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt 

Nam luôn chủ trương giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua con đường đàm 

phán hòa bình, trên nguyên tắc bình đẳng, các bên cùng có lợi. Do đó, Việt Nam 

nhìn nhận sự phối hợp các bên có lợi ích đan xen trong vấn đề biển Đông thể 

hiện thái độ trách nhiệm với an ninh chung trong khu vực, kiềm chế các lực 

lượng bá quyền gây hấn, khiêu khích mưu đồ áp đặt luật chơi ích kỷ và thách 

thức luật pháp quốc tế. 

Trong quan hệ với ASEAN 

Hoà bình, an ninh và ổn định ở Đông Nam Á, khu vực địa lý mà Việt 

Nam là một bộ phận, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh và phát triển 

của nước ta. Các nước ASEAN nằm ở vị trí địa chính trị chiến lược của châu Á-

Thái Bình Dương, với các nền kinh tế phát triển năng động và tuyến đường biển 

quan trọng lớn thứ 2 trên thế giới chạy qua. Đây cũng chính là địa bàn cạnh tranh 

ảnh hưởng mạnh mẽ của các nước lớn, vừa là thách thức, song cũng mở ra 

những cơ hội cho các nước trong khu vực. Sau những bài học kinh nghiệm của 

thời kỳ đất nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã nhận thức rõ rằng duy trì 

quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, tạo dựng môi trường khu vực thuận 

lợi để bảo đảm an ninh và phát triển đất nước là nền tảng quan trọng, là ưu tiên 

cao trong chính sách đối ngoại thời kỳ Đổi mới. Câu ngạn ngữ “bán anh em xa, 

mua láng giềng gần” của cổ nhân để lại càng đúng trong bối cảnh này. Từ Hội 
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nghị Trung ương III khóa VII (tháng 6/1992) đến nay, ASEAN luôn được xếp ở 

vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đại hội Đảng XI 

(2011) đã đề ra chủ trương: “Việt Nam sẽ chủ động, tích cực và có trách nhiệm 

cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường quan hệ 

với các đối tác, duy trì và củng cố vai trò quan trọng của ASEAN trong các 

khuôn khổ hợp tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” [12,237], đồng thời, 

xác định nhiệm vụ: “Phấn đấu cùng các nước ASEAN xây dựng Đông Nam Á 

thành một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển phồn vinh” [12,64].  

Trên cơ sở chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc và những ưu tiên 

trong chính sách đối ngoại của Đảng tại Đại hội XI, trong thời gian tới, việc 

tham gia hợp tác ASEAN cần quán triệt các tư tưởng chỉ đạo sau đây: (i) Tham 

gia hợp tác trong ASEAN phải luôn bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững 

độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; hợp tác bình đẳng, 

cùng có lợi trên cơ sở các tuân thủ nguyên tắc cơ bản của Hiến chương ASEAN 

và luật pháp quốc tế; đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với ASEAN cả 

về song phương và đa phương phát triển một cách vững chắc, cả bề rộng lẫn bề 

sâu, nhằm phục vụ hai mục tiêu chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp 

phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đưa Việt 

Nam trở thành một nước công nghiệp hóa trung bình vào năm 2020. (ii) Quá 

trình tham gia ASEAN phải có sự gắn kết chặt chẽ với tổng thể việc triển khai 

chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, cần có lộ trình, biện pháp cụ thể, rõ 

ràng, hợp lý. Hợp tác trong ASEAN đã được triển khai khá toàn diện trên mọi 

lĩnh vực, do đó quá trình này phải được tiến hành có hệ thống, sự phối hợp nhịp 

nhàng, hiệu quả ở tất cả các bộ phận tham gia hợp tác trong ASEAN phù hợp với 

sự chuẩn bị ở trong nước, bảo đảm quán triệt đúng chủ trương, đúng định hướng 

của Đảng đã đề ra trong hợp tác chắc chắn và hiệu quả. 

(iii) Hợp tác trong ASEAN luôn có sự đan xen lợi ích khác nhau của các 

nước trong khu vực, do đó đây là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, vừa có cơ 



144 

 

hội vừa có thách thức; cần kiên định nguyên tắc cơ bản đã được thống nhất trong 

Hiến chương ASEAN; tỉnh táo, khéo léo và linh hoạt trong mọi tình huống, bảo 

đảm hài hòa lợi ích của Việt Nam, tính đến lợi ích chung của Cộng đồng 

ASEAN, các đối tác hợp tác với ASEAN và giữ vững đoàn kết trong ASEAN.  

(iv) Thể hiện và phát huy vai trò là một thành viên nòng cốt, năng động, 

có trách nhiệm trong những vấn đề lớn, quan trọng để Hiệp hội phát triển đúng 

hướng, phù hợp với các mục tiêu, nguyên tắc nêu trong Hiến chương ASEAN và 

phù hợp với lợi ích của Việt Nam. Một trong mục tiêu quan trọng của ASEAN 

mà chúng ta cần tích cực thúc đẩy là sự hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 

2015 với 3 trụ cột là an ninh-chính trị, kinh tế và văn hóa-xã hội và không ngừng 

hoàn thiện sự phát triển của Cộng đồng sau năm 2015.  

Phương châm chủ đạo khi tham gia ASEAN từ nay đến năm 2020 vẫn sẽ 

là chủ động, tích cực và có trách nhiệm, như tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. 

Theo đó, một mặt, Việt Nam chủ động cùng ASEAN thúc đẩy và tăng cường 

hợp tác, liên kết khu vực, trước hết là đưa Cộng đồng ASEAN đi vào hình thành 

đầy đủ và hiệu quả sau 2015. Song song với đó, Việt Nam sẽ tích cực cùng các 

quốc gia thành viên đề cao vai trò, vị thế của ASEAN, nhất là đẩy mạnh đối 

thoại, hợp tác, nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức đặt ra, duy trì và 

củng cố hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Để làm được điều này, Việt 

Nam cần nỗ lực phối hợp thúc đẩy đoàn kết, thống nhất trong Hiệp hội, đồng 

thời, tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, 

qua đó, xác lập vai trò trung tâm của ASEAN trong các tiến trình đối thoại và 

hợp tác hiện có cũng như trong kiến trúc đang định hình ở khu vực.  

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế ngày càng diễn biến phức 

tạp, khó lường, các nguy cơ đe doạ hoà bình, an ninh ở khu vực còn tiềm ẩn, có 

thể bùng phát bất cứ lúc nào, để đảm bảo mục tiêu duy trì môi trường hoà bình, 

ổn định ở khu vực để phát triển, Việt Nam cần kiên trì thúc đẩy ASEAN giữ 

vững các định hướng đã thống nhất gồm: Phát huy vai trò và nâng cao giá trị của 
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các khuôn khổ, diễn đàn và cơ chế đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin, các 

công cụ đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực do ASEAN khởi xướng; Không 

ngừng củng cố và hoàn thiện các chuẩn mực ứng xử, đẩy mạnh các biện pháp 

xây dựng lòng tin nhằm ngăn ngừa xung đột, giải quyết hoà bình các tranh chấp, 

khác biệt trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và các thỏa thuận chính trị đã có.  

Quá trình hình thành và phát triển của Cộng đồng ASEAN sau 2015 sẽ đặt 

ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, 

trước những thách thức mới. Tham gia ASEAN trong giai đoạn phát triển mới 

này của Hiệp hội, Việt Nam cần xác định rõ những lợi ích có thể khai thác từ 

Cộng đồng ASEAN, các thế mạnh có thể phát huy, những vấn đề có thể tranh 

thủ ở ASEAN để hỗ trợ cho mục tiêu an ninh và phát triển của đất nước. Bên 

cạnh đó, cần chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các vấn đề nảy sinh, nhất là trong 

bối cảnh việc hội nhập và liên kết sâu sẽ tất yếu dẫn đến va chạm lợi ích giữa các 

quốc gia thành viên, chưa kể đến sức ép và tác động từ bên ngoài.  

Tiểu kết chƣơng 

Từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay, ASEAN đã thu được những thành công 

đáng kể, cả trong việc phát triển và củng cố nội khối và quan hệ đối ngoại. Mỹ là 

một trong những đối tác chính của ASEAN và việc ASEAN phần nào chủ động 

điều chỉnh những định hướng đối ngoại trong quan hệ với Mỹ góp phần giúp 

ASEAN đạt được các mục tiêu chung đã đề ra, về an ninh, phát triển, nâng cao 

vị thế trên trường quốc tế và tăng cường đoàn kết, củng cố nội khối. Những điều 

chỉnh đó của ASEAN và thành tựu thu được đã có tác động tích cực và tiêu cực 

đến bản thân ASEAN, Mỹ và rộng hơn là đến kiến trúc khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương đang định hình.    

Có một số ý kiến cho rằng Mỹ đang suy giảm một cách tương đối sức 

mạnh tổng thể, gồm cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm trên phạm vi toàn cầu. 

Trong khi đó, Trung Quốc là cường quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ (nền kinh tế 

Trung Quốc hiện đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ, và Trung Quốc đang 



146 

 

đầu tư cho việc hiện đại hóa quốc phòng, đặc biệt là hải quân và không quân) và 

có tham vọng lớn (rõ rệt nhất là tham vọng mở rộng chủ quyền trên biển Đông, 

xây dựng “con đường tơ lụa” trên biển, “giấc mơ châu Á - Thái Bình Dương” 

[121]). Hiện nay, các nước lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, đang gia tăng 

cạnh tranh ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, triển vọng đến năm 2020, kiến 

trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn chưa thể đảo ngược. Do đó, 

quan hệ ASEAN - Mỹ vẫn sẽ tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực và 

ASEAN sẽ một mặt, củng cố đoàn kết nội khối, nhằm tăng thế và lực trong quan 

hệ đối ngoại, sau khi Cộng đồng ASEAN được thành lập cuối 2015, mặt khác, 

tranh thủ Mỹ như một đối trọng để kiềm chế tham vọng mở rộng ảnh hưởng của 

Trung Quốc ở Đông Nam Á và tăng cường lôi kéo Mỹ “can dự”, “dính líu” 

nhiều hơn vào khu vực. Trong bối cảnh các nước lớn vừa cạnh tranh vừa hợp 

tác, ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng cần khôn khéo trong xử lý quan 

hệ với các nước lớn, cố gắng giữ vị trí cân bằng tương đối.   
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KẾT LUẬN 

 

Trải qua 49 năm tồn tại và phát triển, ASEAN chưa có chính sách đối 

ngoại chung, do mô hình phát triển của ASEAN không giống với EU và mức độ 

liên kết của ASEAN thấp hơn và Phương cách ASEAN (ASEAN Way) với cách 

tiếp cận tiệm tiến. Tuy nhiên, ASEAN có quan hệ đối ngoại (external relation) và 

lập trường chung về Mỹ, bởi các nước thành viên ASEAN có nhiều điểm đồng 

về lợi ích trong phát triển quan hệ với Mỹ. Quan hệ ASEAN - Mỹ, từ 1967 đến 

2016, đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm với những đặc điểm khác nhau. Sau 

quá trình nghiên cứu đề tài: “Những điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với 

Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh”, luận án rút ra được những kết luận sau: 

Thứ nhất, tuy là tập hợp của 10 quốc gia vừa và nhỏ trong khu vực Đông 

Nam Á, hợp tác còn lỏng lẻo và không có lãnh đạo nhóm, nhưng ASEAN vẫn có 

sự chủ động nhất định trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh. Nếu như 

vào cuối thập kỷ 60 và trong thập kỷ 70 của thế kỷ XX, năm nước thành viên 

sáng lập ASEAN là những nước nhỏ, nghèo đói và mới giành độc lập nên các 

nước đồng minh của Mỹ phải dựa vào sự viện trợ, đầu tư của Mỹ để phát triển 

kinh tế và ô bảo hộ về mặt an ninh thì từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, 

ASEAN-6 đã giảm dần sự lệ thuộc vào Mỹ. Sau Chiến tranh lạnh, ASEAN phát 

triển nhanh cả về lượng (mở rộng lên thành ASEAN-10) và chất (Hiến chương 

ASEAN được phê chuẩn và có hiệu lực từ 2008) nên tăng dần tính độc lập, tự 

chủ trong quan hệ với Mỹ.   

Thứ hai, mối quan hệ giữa ASEAN và Mỹ là quan hệ giữa tập hợp các 

nước vừa và nhỏ với một siêu cường thế giới. Về mặt lý thuyết, trong mối quan 

hệ giữa nước nhỏ và nước lớn, nước lớn với tiềm lực vượt trội và tư duy nước 

lớn, thường giữ vai trò chủ động hơn và chi phối quan hệ song phương nhiều 

hơn. Vì thế, trong quá trình phối hợp đối ngoại giữa các nước thành viên 

ASEAN và hoạch định ra lập trường chung của ASEAN trong quan hệ với Mỹ, 
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ASEAN luôn phải tính đến chính sách của Mỹ đối với châu Á - Thái Bình 

Dương nói chung và quan điểm với ASEAN nói riêng. Tuy có những thời điểm 

và trong một số vấn đề bị chia rẽ, nhưng nhìn chung, ASEAN đã có những điều 

chỉnh hợp lý và ứng xử khôn khéo, góp phần đạt được những mục tiêu đề ra 

trong quan hệ với siêu cường.   

Thứ ba, trong quá trình điều chỉnh quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh 

lạnh, ASEAN chịu sự tác động bởi cả các nhân tố khách quan và chủ quan, trong 

đó, nhân tố chủ quan là quyết định. Nhân tố chủ quan là mục tiêu và lợi ích của 

ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh. Những nhân tố khách 

quan bao gồm: sự thay đổi về bối cảnh quốc tế và tương quan so sánh lực lượng 

ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ sau Chiến tranh lạnh, tính toán và lợi 

ích của Mỹ đối với ASEAN và quan hệ ASEAN-Mỹ trong Chiến tranh lạnh. 

Chính xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, toàn cầu hóa - khu vực hóa đã tạo 

môi trường thuận lợi để ASEAN tiến hành đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 

đối ngoại và cố gắng giữ vị trí cân bằng tương đối trong quan hệ với các nước 

lớn, giữ vai trò “trung tâm” trong các cơ chế hợp tác đa phương về kinh tế, an 

ninh - chính trị trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tất cả những nhân tố 

khách quan và chủ quan này đã tạo điều kiện để ASEAN phát huy tính độc lập - 

tự chủ và ngày càng chủ động hơn trong quan hệ với Mỹ, hạn chế được sức ép từ 

siêu cường thế giới.  

Thứ tư, từ sau Chiến tranh lạnh, ASEAN đã điều chỉnh về lập trường 

chung với Mỹ, sau đó điều chỉnh những nội dung quan hệ, thể hiện qua Thông 

cáo chung của các cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hội nghị Thượng 

đỉnh ASEAN và Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ. Cuối 

cùng, ASEAN điều chỉnh về cách thức triển khai quan hệ ASEAN - Mỹ trên 

thực tế từ sau Chiến tranh lạnh đến nay. Lập trường của ASEAN với Mỹ được 

chia theo các vấn đề lớn, còn phần nội dung quan hệ và triển khai quan hệ dựa 

theo các giai đoạn phát triển của ASEAN với Mỹ.  
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Thứ năm, sự điều chỉnh định hướng đối ngoại của ASEAN với Mỹ từ sau 

Chiến tranh Lạnh đến nay là đúng đắn và thu được nhiều thành tựu đáng kể. Khi 

mới thành lập năm 1967, ASEAN chỉ gồm 5 thành viên, những quốc gia vừa và 

nhỏ mới giành được độc lập và trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp. Đến 

nay, ASEAN đã mở rộng lên 10 thành viên, cùng chung mục đích phấn đấu xây 

dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng 

chung. Trong suốt hơn 4 thập kỷ phát triển đó, Mỹ luôn là một trong những đối 

tác quan trọng nhất của ASEAN, góp phần giúp ASEAN đạt được những thành 

tựu nói trên. Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, chưa bao giờ 

ASEAN có được cơ hội như hiện nay: ASEAN có quan hệ “đôi bên cùng có lợi” 

với tất cả các cường quốc trên thế giới và hướng tới vị trí trung tâm (ASEAN 

Centrality) trong kiến trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang định hình. 

Tuy nhiên, hiện nay và trong tương lai gần, ASEAN đã và sẽ phải tiếp tục 

đương đầu với một số thách thức trong quan hệ với Mỹ. Nếu ASEAN muốn giữ 

được tính chủ động một cách tương đối trong quan hệ với Mỹ như hiện nay, 

ASEAN cần nỗ lực để vượt qua những thách thức này. Có lẽ thách thức lớn nhất 

đối với ASEAN hiện nay là tinh thần đoàn kết, bởi Đông Nam Á đang là địa bàn 

cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn, đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ. Thách 

thức tiếp theo do lợi ích quốc gia của mỗi nước là khác nhau trong quan hệ với 

Mỹ, hơn nữa, các nước thành viên ASEAN, trong những thời điểm khác nhau 

và đối với từng vấn đề, đặt lợi ích quốc gia lên cao hơn lợi ích chung của cả 

Hiệp hội, nên hiện nay, mỗi nước ASEAN lại theo đuổi chính sách đối ngoại 

riêng với Mỹ: từ đồng minh truyền thống, đối tác chiến lược đến đối tác toàn 

diện, đối tác mới,…  

Thứ sáu, nhận thức được tầm quan trọng của quan hệ ASEAN-Mỹ với các 

mục tiêu chiến lược an ninh, phát triển của Việt Nam, lãnh đạo Đảng và Nhà 

nước ta đã chủ trương phải nỗ lực làm hết sức mình vì sự phát triển của quan hệ 

ASEAN-Mỹ. Trong thời gian qua, với tinh thần “chủ động, tích cực có trách 



150 

 

nhiệm”, ngoại giao Việt Nam đã đóng vai trò tích cực góp phần thúc đẩy sự phát 

triển của quan hệ ASEAN - Mỹ, tham gia giải quyết nhiều vấn đề quan trọng đối 

với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Việt Nam tích cực, chủ động 

tham gia, đồng thời phát huy vai trò là cầu nối giữa các nước ASEAN và Mỹ 

trong các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng và khu vực. 

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn nhằm mở rộng 

ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, chính sách cân bằng quan hệ với các nước 

lớn là một đặc điểm lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kỳ Đổi 

mới. Việt Nam chủ trương phát triển quan hệ cân bằng với các cường quốc trong 

khu vực, vận dụng linh hoạt hình thức hợp tác - đấu tranh trong từng vấn đề cụ 

thể, trên nguyên tắc lấy lợi ích quốc gia làm cốt lõi, hạn chế ảnh hưởng hoặc can 

thiệp từ bên ngoài./.  
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1: ASEAN ở trung tâm của khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng 

năng động 

 

Nguồn: https://www.usasean.org/why-asean/what-is-asean, truy cập ngày 

16/11/2014. 

https://www.usasean.org/why-asean/what-is-asean
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Phụ lục 2: ASEAN là điểm đầu tƣ số 1 của Mỹ ở châu Á 

 

 “Mỹ đầu tư vào ASEAN xấp xỉ $190 tỉ năm 2012, tăng từ $71 tỉ năm 

2001 và tốc độ tăng trưởng hàng năm là 9%. ASEAN chiếm gần 1/3 tổng số đầu 

tư của Mỹ vào châu Á, nhiều hơn tổng số đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc, Ấn 

Độ, Hàn Quốc, Hồng Kong, Đài Loan và New Zealand”. 

Nguồn: https://www.usasean.org/why-asean/investment,  

truy cập ngày 16/11/2014. 

https://www.usasean.org/why-asean/investment
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Phụ lục 3: Sự gia tăng đầu tƣ của ASEAN vào Mỹ  

 

 

“ASEAN đầu tư vào Mỹ tăng 1,44%, từ $1,8 tỉ năm 2001 lên $27,5 tỉ năm 

2012. Đầu tư của ASEAN vào Mỹ nhiều hơn gấp 5 lần tổng đầu tư của Trung 

Quốc vào Mỹ và vượt tổng đầu tư của Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Đài 

Loan và New Zealand vào Mỹ”. 

Nguồn: https://www.usasean.org/why-asean/investment,  

truy cập ngày 16/11/2014. 

https://www.usasean.org/why-asean/investment
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Phụ lục 4: Mỹ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang ASEAN 

 

 

“ASEAN là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 4 sang Mỹ, sau 

Canada, Mexico và Trung Quốc, và Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của 

ASEAN. Năm 2012, Mỹ đã xuất khẩu $76 tỉ hàng hóa và hơn $22 tỉ dịch vụ 

sang ASEAN, tang 78% từ 2001. Tổng kim ngạch thương mại song phương 

ASEAN-Mỹ tăng 71%, từ $137 tỉ năm 2001 lên $234 tỉ năm 2012, với tốc độ 

tăng trưởng hàng năm là 5%”.  

Nguồn: https://www.usasean.org/why-asean/trade, truy cập ngày 

16/11/2014. 

https://www.usasean.org/why-asean/trade
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Phụ lục 5: Các thƣơng gia và khách du lịch từ các nƣớc ASEAN 

đến Mỹ và từ Mỹ đến ASEAN 

 

“ASEAN và Mỹ có quan hệ chặt chẽ với hơn 3 triệu khách du lịch và 

thương gia Mỹ đến ASEAN năm 2012 và các thương gia và khách du lịch đến từ 

các nước ASEAN đã tiêu hơn $4 tỉ tại Mỹ. Thái Lan, Philippines, Singapore và 

Việt Nam là bốn điểm thu hút nhiều khách du lịch và thương gia Mỹ nhất trong 

số các nước ASEAN”. 

Nguồn: https://www.usasean.org/why-asean/travel-tourism, truy cập ngày 

16/11/2014. 

https://www.usasean.org/why-asean/travel-tourism
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Phụ lục 6: Bài phát biểu của Chủ tọa Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN - 

Mỹ lần thứ III (tổ chức tại Kuala Lumpur, ngày 21/11/2015) 

“Nhân dân, Cộng đồng, tầm nhìn của chúng tôi” 

 

CHAIRMAN’S STATEMENT OF THE 3RD ASEAN-UNITED 

STATES SUMMIT, KUALA LUMPUR, 21 NOVEMBER 2015 

“OUR PEOPLE, OUR COMMUNITY, OUR VISION” 

 

1. The 3rd ASEAN-United States Summit was held on 21 November 2015 in 

Kuala Lumpur, Malaysia. The Meeting was chaired by the Honourable Dato’ Sri 

Mohd Najib Tun Abdul Razak, Prime Minister of Malaysia. The Meeting was 

attended by all Heads of State/Government of ASEAN Member States. The 

United States was represented by the Honourable Barack Obama, President of 

the United States of America. The Secretary General of ASEAN was also in 

attendance. 

2. We, Heads of State/Government of ASEAN and the United States, had a frank 

and constructive discussion on strengthening ASEAN-United States relations as 

well as a productive exchange of views on regional and global issues of common 

concern. 

3. We welcomed the United States support for the establishment of the ASEAN 

Community, which is a culmination of an almost five-decade long effort of 

regional integration that is aimed at building towards a politically cohesive, 

economically integrated and socially responsible, and a truly people-oriented, 

people-centred ASEAN Community. The ASEAN Leaders encouraged the 

United States to contribute towards the realisation of the vision and goals 

outlined in the ASEAN 2025: Forging Ahead Together. 

4. The ASEAN Leaders also appreciated the United States continued support for 

ASEAN’s central role in the evolving rules-based regional architecture through 

ASEAN-led processes, in particular the ASEAN Plus One mechanism, the East 

Asia Summit, the ASEAN Regional Forum, the ASEAN Defence Ministers’ 

Meeting-Plus and the Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), as well as 

the United States support for the strengthening of the East Asia Summit as it 

commemorated its 10th anniversary in 2015. 

5. We endorsed the United States request to elevate the ASEAN-United States 

dialogue relations to a strategic level. We acknowledged the continued support 

of the United States for Southeast Asia’s rapid economic growth and maintaining 

peace and stability. We adopted the Joint Statement on the ASEAN-United 

States Strategic Partnership which elevated the ASEAN-United States dialogue 
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relations to a new height by launching the ASEAN-United States Strategic 

Partnership that is forward looking and comprehensive. We decided to 

commemorate our strategic partnership with a special summit to be held in the 

United States in the first half of 2016. 

6. We noted the successful implementation of the Plan of Action to Implement 

the ASEAN-United States Enhanced Partnership for Enduring Peace and 

Prosperity 2011-2015 which has been instrumental in furthering our dialogue 

relations and promoting the establishment of a peaceful, stable, integrated, 

prosperous, and caring ASEAN Community in 2015. 

7. We welcomed the Plan of Action to Implement the ASEAN-United States 

Strategic Partnership (2016-2020) which identified priorities and measures to be 

carried out by both sides to further enhance political-security, economic and 

sociocultural cooperation and realise the full potential of the ASEAN-United 

States partnership. This Plan of Action would serve as the blueprint of ASEAN-

United States dialogue relations and we shall endeavour to implement all 

identified measures over the next five years. 

8. We reaffirmed our commitment to prevent and combat transnational crimes 

particularly trafficking in persons, sea piracy, counter terrorism and trafficking 

of wildlife. We will continue to work together in counter terrorism programmes, 

including through regional cooperation against foreign terrorist fighters and 

sharing of best practices to counter violent extremism, as well as the 

implementation of the ASEAN Convention on Counter-Terrorism. We 

welcomed the signing of the ASEAN Convention Against Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children and its Plan of Action which the 

United States supports through technical assistance, capacity building and 

information sharing. 

9. We reaffirmed the importance of maintaining peace, security and stability, as 

well as upholding freedom of navigation in and over-flight above the South 

China Sea. We shared the concerns expressed by some Leaders over the recent 

and on-going developments in the South China Sea, including land reclamation, 

which have eroded trust and confidence amongst parties, and may undermine 

peace, security and stability in the South China Sea. We noted proposals put 

forward by various parties to address current and on-going developments as well 

as to lower tensions in the South China Sea. 

10. We welcomed the commitment of ASEAN Member States and China in 

ensuring the full and effective implementation of the Declaration on the Conduct 

of Parties in the South China Sea (DOC) in its entirety, as well as to work 

towards the early establishment of an effective Code of Conduct in the South 

China Sea (COC). We emphasised the importance for the states concerned to 

resolve their differences and disputes through peaceful means, in accordance 
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with international law including 1982 United Nations Convention on the Law of 

the Sea. 

11. We pledged to continue our economic cooperation to increase trade and 

investment as well as create job opportunities in both regions, and welcomed the 

establishment of the ASEAN Economic Community by the end of this year. We 

noted the progress of the ASEAN-United States Trade and Investment 

Framework Arrangement and the ASEAN-United States Expanded Economic 

Engagement (E3) Initiatives, which would enhance ASEAN-United States 

economic relationship. We also welcomed the exploration of new topics to 

expand our cooperation in the area of trade and investment. We also noted that 

the ASEAN-US Roadshow will be held in the United States in 2016. 

12. We underscored our joint support for the ASEAN Connectivity through 

Trade and Investment (ACTI) Programme. We welcomed the major progress of 

the ASEAN Single Window, which the United States has provided technical and 

financial support to since 2007, the launch of the ASEAN-United States 

Innovation Challenge Programme, as well as the expansion of ASEAN-United 

States cooperation with the United States – ASEAN Business Council to support 

Small and Medium-Sized Businesses, including the upcoming ASEAN SME 

Academy. 

13. We also welcomed the new dialogues between ASEAN and the United States 

which commenced this year on ICT and aviation, and its ongoing support for 

greater broadband connectivity in ASEAN as well as on aviation safety. 

14. We noted the conclusion of the Trans-Pacific Partnership which is aimed to 

promote economic growth, support the creation of jobs; enhance innovation, 

productivity and competitiveness; raise living standards and reduce poverty; and 

promote transparency and good governance; and contains strong labour and 

environmental protections. The TPP could complement efforts being undertaken 

by ASEAN towards the establishment of the ASEAN Economic Community and 

beyond. 

15. We expressed our commitment to further enhance maritime cooperation 

through, among others, developing maritime connectivity as well as improving 

the governance of trans-boundary fishing and traceability of fishery products to 

address Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing based on relevant 

regional and international standard and instruments. We look forward to further 

capacity building and other work in this area during 2016. We welcomed the 

United States announcement of its five-year Oceans and Fisheries Partnership to 

promote sustainable marine fisheries and combat illegal, unreported, and 

unregulated fishing. 

16. We reiterated our commitment under the ASEAN-United States Joint 

Statement on Climate Change 2014 to continue working together through a wide 
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range of activities towards a low carbon economic growth trajectory, enhancing 

the adaptive capacity of ASEAN to current impacts of climate change and 

building more climate resilient societies. We recognised the need for urgent and 

concrete action to address climate change and reaffirmed our commitment to 

closely cooperate towards the adoption of an ambitious protocol, another legal 

instrument or an agreed outcome with legal force applicable to all parties under 

the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) at 

the Twenty First Conference of the Parties (COP 21), to be held in Paris, France 

in December 2015. 

17. We reaffirmed our commitment to enhance cooperation in disaster 

management and emergency response in line with the ASEAN Agreement on 

Disaster Management and Emergency Response and its Work Programme. We 

expressed our appreciation to the United States for its continued support for the 

ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster 

Management (AHA Centre) especially in responding to humanitarian assistance 

needs in the region and providing support for the victims of natural disaster. 

18. We recognised the great importance of youth development in ASEAN and 

welcomed the United States initiative to promote people-to-people exchange 

through various programmes and initiatives in particular the Young Southeast 

Asian Leaders Initiatives (YSEALI), Fullbright Scholarship Programme and the 

BD-United States English Language Enrichment Programme. We welcomed the 

new class of the ASEAN-United States Science and Technology Fellows. We 

encouraged the United States to continue its collaboration with ASEAN on youth 

development programmes under the ASCC Blueprint 2025. 

19. We noted the United States programs for women entrepreneurs in ASEAN as 

well as United States technical support for a victim-centric approach to domestic 

violence in ASEAN. We welcomed the announcement of a new five-year 

commitment for the ASEAN-United States Science Prize for Women. 

20. We are determined to protect the human rights of women, children, youth 

and the older persons as well as those of migrant workers, persons with 

disabilities, members of ethnic minorities groups, people in vulnerable situations 

and marginalised groups, and promote their interest and welfare in ASEAN’s 

future agenda including through the ASEAN 2025: Forging Ahead Together. 

21. We reaffirmed our commitment to ASEAN’s efforts to narrow the 

development gap and enhance sub-regional integration through various 

initiatives including the Initiative for ASEAN Integration and the Lower Mekong 

Initiatives (LMI). 

22. We are also determined to continue all our cooperation on economic, social 
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and environmental matters consistent with and in support of the 2030 Agenda 

for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals adopted 

by the UN General Assembly on 25 September 2015 to promote the well-being 

of the peoples of ASEAN and the United States. 

23. We emphasised the importance of sustaining our dialogue relations at the 

highest level and looked forward to the 4th ASEAN-United States Summit to be 

held in Lao PDR in 2016. 

 

 


